{>й Gallica 


А Thánh Gioan Baotixita ë 
Bugundia 


Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 


{б> Gallica 


| | Á Thánh Gioan Baotixita ë Bugundia. 1932. 


1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart 
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le 
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur 
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 
1978 : 

- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le 
cadre d'une publication académique ou scientifique est libre et 
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment 
du maintien de la mention de source des contenus telle que 
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale 
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ». 

- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait 
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la 
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de 
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus 
générant directement des revenus : publication vendue (à 
l'exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une 
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit 
payant, un support à vocation promotionnelle etc. 


CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 


2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de 
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques. 


3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation 
particulier. 1 s'agit : 


- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur 
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, 
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable 
du titulaire des droits. 

- des reproductions de documents conservés dans les 
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont 
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque 
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité а 
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de 
réutilisation. 


4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le 
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du 
code de la propriété intellectuelle. 


5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica 
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans 
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la 
conformité de son projet avec le droit de ce pays. 


6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions 
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en 
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces 
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par 
la loi du 17 juillet 1978. 


7] Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, 
contacter 
utilisation.commerciale@ bnf.fr. 


Source gallica.bnf.fr ¿ Bibliothèque nationale de France 


= 
"M vaipa атасам ыға 


- Á THÁNH GIOAN ВАОТІХІТА | 
| ĐỆ BUGUNBIA 411 


— Me 
[| 


А ТНАМН 


Сіоар Baotixita 


p Ë 
Bugundia 


( là một thầy dòng ông thánh Phanxicô ) 


IMPRIMERIE DE QUINHON 


QUINHON ( Annam ) 


ú 
"+, 
# 
RL. 


MN ! 


Ё 
tịnh 


УА 


М 


4 1 
ы. 


ы. 


Le. ъ= 


-5%%%%! 


RL LT 
44. 
wik. 


+ 


ГЕРАТ 


Ққ 


= aS 


я „Б жа W 


PASCUAL Ч, 
CT ANR TT ETS 
2, 
% 27// 
-A РАР р 


ғ 1 

ЕЗ 

ж... 

А CP 
+ ари, 
tr. OAF 


CRT ға 


ғ т 


—¬ 


+ 
si 


1 


La 


ALI A А KAYAK UL A 
„+ WAWA БАЛАМДЫ 
p 1 ъа 


+ УК 
эе 
аъ < ` ъъ 


ти 
ваа 
(554 АҚ 


талы 
“. 


% А s% 
AANE VÀ 5 


5. 


` S sa 


~ 


Reg - 
Sir 


“Pa -« 


# 
2 


ч 


аё Bugundi 


ita 


oan Baotixi 


h G 


An 


x51. 
7-7 
|} р 
p 
ñ w 
Ар 


„5. +. 


lệ. 


9 


sj 
ГЕ 
ve ту 
+97 
741% “Жу, қ 
bu + 
Th Же 
f o 
BUCIE 
“ 
` â 
` x”. 
- 
4 + .. 
cK 
% 


\Y 
+ 


957$ 


ж? 4 ім 

w 

ш А 

“Ж | 
ж 

“ 4 а 

:% 4 

g 

. ” 
(d 

“4 N 


b 


Tựa 


Thường Кё xem hạnh các thánh, thấy 
công việc nhơn đức phi thường, thì khâm 
phục khen ngợi, song chẳng cố ý bắt chước, 
vì nghỉ rằng mình chẳng có ơn sức mà làm 
nhiều việc lạ thường cho đặng nên thánh, 
bỡi vậy nay tôi lược dịch tích hạnh cha 
Gioan Baotixita đệ Bugundia пау, cốt ý cho 
kẻ xem đặng hièu гб muốn nền thánh chẳng 
phải làm những việc lạ phi thường, một tại 
vưng giữ các việc bồn phận cho nên và vưng 
thuận theo thánh ÿ Chúa là bằng lòng chịu 
hết các sự khốn khó Chúa cho mình gặp. Ấy 
là chỉnh đáng, chính thức Chúa đã chỉ vẽ khi 
Người phán rằng : «Аі muốn theo Tao thì 
phải bó mình, vác thánh giá mà theo Tao » ; 
Cha Gioan đã noi theo chính thức ấy mà nên 
thánh, chớ trot đời chẳng сб làm việc nào lạ 
thường hết, bôi dé ai sẵn lòng noi theo gương 
người thì dễ hiều mình chẳng cần phải làm 
đều lạ cả thê mới nên thánh đặng. 


Тиа 


Tôi dịch sách nầy là cử theo sách Đức 
Cha Dreyer đã dọn, song chẳng phải dịch 
theo từ tiếng cùng dú hết mọi đều, một lược 
theo đó những đều аё hiệu cùng xem có ích 
cho kẻ coi mà thôi. 

Nhứt là kẻ đang trung trẻ có xem đến 
hạnh nầy thì 46 thấu rõ muốn giữ mình sạch 
sẽ thanh tịnh, thì hãy noi gương cha Gioan 
nầy mà giữ con mắt cần thận mọi đàng, cùng 
dùng lòi cầu nguyện mà xin ơn thiêng giúp 
sức, tbì trông mình sẽ giữ đặng như lòng 
mình sở quyết mà chớ. 
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DoAN THỨ NHỨT 


Từ kbi người sinh ra cho đến 
khi vào dòng 

Thầy đáng kính nầy sinh ra ngày 30 tháng 
juliô năm 1700 tại Bilocun là một làng nhó xứ 
Bugundia nước Phalangsa. Cha mẹ là Antôn То- 
rôngsê và Claudina Alphy. Cả hai bởi có lòng 
kinh sợ B. С. T. nên lo lång cho toàn gia được ăn 
ở xứng đắng con nhà có đạo, và ông bà lại có 
lòng hay thương giúp kẻ lỡ đàng, pgười nghèo 
đói, vì vậy trong xứ mọi người đều yêu mến kính 
vì, mà Chúa lại ban cho sinh con lành nhen айс 
làm cho danh cha mẹ đặng lưu truyền vạn thế. 
Nơi nhà ông bà nầy hằng nắm giữ một lòng đạo 
đức, dầu phải lúc giặc giã rối loạn, dầu phải giữa 
hồi bại phong hủ tục, thì cũng vững cử một mục 
chẳng hề day chuyền. Ông bà sinh đặng ba trai 
hai gái mà thầy đáng kính nầy là con út. Anh cả 
là Phêrô khi khôn lớn thì qua Rôma уй hầu giúp 
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liền tiếp nắm đời đức Giáo tông ; còn anh thứ là 
Humbcrtô cũng qua Rôma và sau đã vào dòng 
Capucinô gọi là thầy Phaolô. 

Vốn cha me người theo thói quen các nhà 
ngoan đạo mà sớm lo cho con chịu phép rửa lội, 
nên người vừa sinh ra, thì cũng nội ngày đó đã 
đặng nhờ ơn thánh tây và đặt tên là Claudô. 
Người sinh ra chưa đặng bao lâu thì đã sớm mất 
cha mẹ, mà Chúa chẳng đề người cô độc vì ông 
ngoại lãnh người và phú cho mội bà giàu lòng 
thương yêu đạo đức làm vú nuôi, nhờ đó mà nơi 
lòng thanh sạch người chóng рёу nhơn đức; vi 
từ lúc đó đã thấy dấu khác thường chỉ ngày sau 
пьиоі sẽ nên thánh, vi tuy còn nhỏ song mỗi ngày 
vừa thức dậy sớm mai và tối trước khi đi ngủ, 
thì người bằng chấm nước thánh mà làm dẩu 
thánh Giá trên mình luôn ; người ham mộ việc 
lành ấy lắm đến đỗi có một lần ban tối rủi hết 
nước thánh thì người khóc lóc và mẹ nuôi người 
cbẳng biết làm sao mà đỗ cho däng. 

KEi người mới vừa biết rói, thì người ta đã 
thấy người gối qui tay chấp trước ảnh Đức Mẹ 
mà đọc kinh và đang khi ấy xem gương mặt 
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người tổ lòng sốt sàng đường thề thiên thần. Có 
một lần người nghe ông đọc kinh : Lạy Đức Bà, 
tôi nguyện xin... thì người làm trăm cách gắn vó 
nài xin ông dạy cho, và ra sức lặp đi lặp lại cho 
đến kbi thuộc mới thôi. 

Khi đặng bảy tuôi bởi nơi ông người ở chẳng 
có trường nên chú thím thuận tình lãnh người 
về nhà mình, hầu gần trường cho tiện học hành ; 
tr đó pgưởi sang ở nhà chú và 16 lòng yêu mến 
chú tbim dường thề thật con, mà chú thim lại 
thương yêu, lo lắng mọi sự cho n¿ ười chẳng kém 
là thật cha mẹ. 

Bởi người có trí lanh lẹ lại thêm chăm lo, 
nên hoc tiếng Latinh thì hằng trôi hơn chúng ban. 
Trong phững ngày nghỉ người chẳng chơi bời vô 
ich như trẻ nhỏ thường quen, song lòng trí những 
su y rgbi đến Chúa và lấy việc cầu nguyện trong 
nhà thở hay là coi sách dàn đàng nhơn đức làm 
thích tình vừa ý. 

Trong lúc người còn ở tại nhà chú, thì đã 
dàng chịu ơn Thêm sức ; mà bởi người có lòng 
sốt sàng, thì biết người vui mừng phởi phở và 
đọn lòng linh tấn nết na nghiêm chỉnh hầu lãnh 
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ơn trọng ấy là thề nào ! Cũng rói đặng như hoa 
kia sóm mai dàng thấm sương dầm иб! thề nào, 
thì linh hồn người ngày chịu ơn Thêm sức cũng 
dàng gội pbuần các on Б. С. Т. Т. như vậy. Mà 
от. Chúa ngư trị nơi lòng thanh sạch biết sẽ sinh 
ich lợi phần hồn là thề nào nữa ! Ке chép hạnh 
người chẳng có ghi lại người đã rước lễ vỡ lòng 
hồi nào, song cũng dễ hiều người đã sớm rước 
lé, vì chung việc rước lễ chẳng phải là việc phải 
chịu tropg một kỳ hạn đầu tiên đề khỉ sự giữ đạo 
Về sau, song hễ trẻ vừa biết phân biệt Mình Thánh 
chẳng phải là như bánh ăn thường thì đã đặng 
chịu, cho quen biết dùng lương thực thiêng liêng 
đề nuôi linh hồn mình. Chịu phép Thêm sức rồi 
thì người đã bước vào thời buôi thanh niên vậy 
hãy xem pgười ăn ở thề nào. 

Cách người ăn ở rãt nhơn đức chẳng những 
trong xứ ai ai đều lấy làm lạ lùng khen ngợi, mà 


lại tiếng lành cũng bay ха nên hai anh người б. 


thành Rôma bay biết thì ước ao đem người sang 
ở cùng mình nhưng khó bề toan liệu. Phêrô bỡi 
đang hầu giúp đức Giáo Tông, nên gặp дір tiện 
thì lâu cùng đức Giáo Tông về người ; đức Giáo 
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Tông nghe biết thì day đem pgười sang, và hứa 
sẽ lo liệu cho người. 

Vốn chú có lòng yêu dấu người hơn mọi trẻ 
khác, nên khi biết người sẽ lìa khôi nhà mình 
thì thương tiếc lắm, song bởi có lòng đạo đức 
biết dän tính thương tiếc tự nhiên mà bằng lòng 
đề người đi, vì biết đó là đều có ích lợi hồn xác 
cho cháu mình Бор. Vậy chú người lo sắm các sự 
cần kíp cùng gởi gắm người cho ông kia tên li 
Anatolê, vì ông ấy cũng sang Rôma ; xong các 
việc đoạn chúc lành và từ giã châu một cách chí 
thiết. Khi dó người mới dàng mười ba іпбі, mà 
từ nkà chú cho đến Rôma pbai di bộ, thì biết 
phải lâu ngày và mệt nhọc là thề nào! Dầu vậy 
lúc đi đàng pgười lại làm guong nhen đức, vì 
mệt nhọc mặc lòng song mỗi ngày tối sớm cũng 
lo đọc kiph cầu nguyện lâu dài chẳng bề bó bữa 
© nào. Còn cả ngày đang khi đi thì cứ làm thỉnh 
cho dễ đem lòng trí suy tưởng mà nôi khó cùng 
Chúa. Dầu phải đàng xa nhiều pgày nhọc mệt, 
nhưng pgười chẳng bề nắn nỉ, mà lại tổ lòng 
phấn et án mà xin mang đồ hành lý cho ông Ana- 
lolệ nữa. Bỡi lòng trí hằng nhớ đến Chúa luôn, 
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nên sẵn lòng mà chiu mọi đều khó nhọc vi В. C. 
G. mà chớ, 

Mà con mắt nhơn từ Chúa chẳng lia khỏi 
người một xuống ơn giúp đỡ người liên như mấy 
tích sau nầy chứng tỏ. Lần kia phải qua một dành 
đèo rất khó vì lối đi hièm trở lại tuyết phủ che, 
nên người sầy chon mà län nhào xuống nơi сб 
hố sâu thẳm thẳm, vốn thường ai rủi làm vậy thì 
chẳng khói nhào xuống hố sâu mà chết, mà có 
may phước ЕРбі chết, thì ắt chẳng khỏi thương 
tích nặp g nề, song người vừa lăn tới miệng hổ 
thì ơn Chúa cứu giúp chẳng đề cho người nbào 
luôn đi. Các bạn đồng hành thấy pgười phải lăn 
như vậy thì hoẳng hốt chạy tới cứu giúp mà tưởng 
pgudi có khỏi chết thì cũng phải thương nàng, 


song vừa tới nơi thì thấy người chồi dậy, miệng 


сат ơn Chúa vì đã gìn giữ mink ; coi xét lại thì 
đầu một chút thương nhẹ người cüng chẳng phải. 
Lần khác nguời phải qua một suối kia gọi là suối 
ông thánh Gensêricô, nhằm mùa nước lớn chẩy 
mạnh ầm ầm, mà bởi cbẳng có cầu nên phải lội 
ngang trên một thác đã gập ghình trơn trợt, người 
bỡi chẳng từng nên cũng lrợt té bị nước chảy - 
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mạnh tống trôi đùa di ; người thấy mình mäceheo 
leo thì kêu xin Chúa thương xót, mà Chúa liền 
nhậm lời nên diu айс người tới bờ bình an vô sự. 

“Cuối thắng Martiô là đầu mùa xuân năm 1713 


thì người tới thành Rôma; hai anh người đẳng gập 


em yêu dấu, thanh tịnh dường thề thiên thần thì 
vui mừng chỉ xiết. Phêrô bởi ở trong đền Đức 
Giáo tông nên chẳng dàng đề em ở cùng, thì đã 
giao phú người cho anh thứ và cả hai trú ngụ nơi 
nhà ông Vilơnê. Ông nầy vốn là người xứ Bugun- 
dia qua ngụ làm ăn và có nhà сіға ở đó, nên säa 
lòng tiếp rước các kẻ đồag quê với mình. 

Vốn trẻ thanh niên chốn thôn quê đồng rẫy 
thì thường khói mắc nhiều дір hiềm nghèo, nên 
đễ giữ xác hồn vẹa sạch, song một phen đã vào 
ngụ nơi phôn ba thị tứ, bỡi tai nghe mắt thấy 
những đều sung sướng vui chơi loà lẹt, lại chẳng 
hiếm bạn bè rü ren quấn dụ, nên chẳng bao làu 
bâu bạn cùng kë hư nét, vương mắc lắm дір hièm 
nghèo đò lưới ma qui mà phảẩi mất lòng thanh 
sạch ; đầu б thành Rôma thì cũng chẳng khôi 
các đều thề ấy. Nhưng mà người bởi đã sẵn 
nhơn đức lại thêm khân ngoan giữ dè, thì đã 
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thoát khói các sự hiềm nghèo. Cách thế người 
dùng mà giữ mình là hằng lo giữ sự vắng về bề 
trong, và khi thì dàng đức tin lòng kính mến Chúa 


hàu đem lòng trí suy nhớ đến сас sự trêu trời - 


mà khinh chê những đều vui hèn dưới thế, khi 
thì ần mình vào năm đấu thánh Chúa mà suy lại 
các sự thương khó Chúa đã chịu hầu chê bỏ các 
sự vui sướng đời nầy. Вбї vậy khi ở Rôma thì 
người chỉ quen thuộc ban cùng hai anh và một ít 
trái thanh niên nết na tử tế ở chung với người mà 


thôi. Người hiền lành và khiêm nhượng thật trong ' 


lòng mà lại dë đặt nết na quyết một bề lo chăm 
học hành và tập đàng nhơn đức. 

Khi người vừa biết tiếng Italia, thì đã đặng 
nhập học tại trường quen gọi là trường Rôma. Оп 
Chúa đoái thương thì khi vào học lại đó, đặng 
gặp một đứng làm cha linh hồn, thông thái nhơn 
đứ ›, rất từng trải việc соі sóc linh hồn là cha 
Phanxicô Galudi. Cha näy gặp người phú mình 
làm con linh hồn, thì liền hiều biết đó là một kho 
tàng quí biu B.C.T. nấy phú cho mình, nên hếtlòng 
day đỗ chỉ bảo thúc giụ+ cho kho tàng qui troag Ấy 


duoc càng ngày càng thêm lên, Cũng chính cha 


1-- Từ khisinhra - -ІБ 


nầy đã quả quyết lòng thanh sạch người đã đặng 
_ khi chju phép rửa tội, thì nội lúc người hoc tại 
trường cho đến khi vào dòng, chẳng khi nào 
người cố ý phạm một lỗi nhẹ cho га б di. Nơi 
trường thì ngưởi hằng siêng năng chăm ehi đáng 
nên gương sáng cho chúng bạn học đòi, vì hé vừa | 
nghe chuông bảo hiệu vào học, thì người khoanh 
tay mắt däm däm trông xuống mà vào nơi 
học, đến đỗi chẳng có đi gì mà làm cho người mất 
cầm trí nhớ Chúa và chăm chỉ học hành đặng. 

Các thầy dạy đều làm chứng người hằng vào 
số пад trò giỏi mà lại còn trôi hoa câc trò ấy 
nữa, vì mọi уіёе đều kỹ lưỡng trọn hảo. Các thầy 
ấy kề một đều mà chứng người chăm chỉ tập ho: 
là thề nào ! là vốn người quê xứ Bugundia và 
tiếng nói là tiếng Phalangsa, song bỡi người chăm 
chỉ tập sửa nên nói tiếng Italia hay là tiếng Latinh 
trúng giọng nhằm cảch mọi đàng chẳng chút gì là 
hơi giọng theo tiếng mẹ đẻ. 

Bỡi cách ăn nét ở người trong sạch thì các 
thầy và anh em bạn hoc thảy đều yên qui ; người 
vào hội con cái Đức Bà thì hằng siêng năng cần 
mẫn theo các đều hội dạy. Mỗi ngày Chúa nhựt, 


ш 
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lễ cả vừa шипа sång thì người dš tới nhà thờ xem 
nhiều lễ đoạn dọn mình xưng tội, mà dầu chỉ có 
mật hai đều chẳng đặng trọn lành mà người cüng 
chảy nước mắt ăn nän thống hối đường như 
_ mình đầy айу tội lỗi rồi mới rước lễ. Ai nói cho 
xiết mỗi khi rước lễ rồi người ойт lòng cầm tri 
mà cắm ơn và tổ lòng mến Chúa chí thiết là trùng 
nào ! Cách điệu nơi mình, lời nói, việc làm người 
thäy đều tỏ lòng thanh tịnh trinh khiết là một 
dire làm cho thời buồi thanh niên càng thêm qui 
đẹp : bỡi vậy người chẳng hề chịu ai nói, làm đều 
gì bất xứng пФ na trước mặt mình. Hé vừa га 
đàng thì tay khoanh, mắt một bề trông xuống, mà 
đi là chi đi vào trường ho: hay là nhà thờ mà 
thôi. 

Với bề trên thì hết lòng cung kính, với anh 
em bạn học thì hết lòng hoà nhã dịu đàng ; với 
ке khó khăn thì hết lòng thương yêu. Xem nơi nét 
mặt người thì ai ai cũng phải lấy làm lạ, vì ơn 
Chúa trong lòng người 10 rạng ra 46. 

Người rất có lòng tôn kinh những dẫu khí các 
thánh tử đạo và ham xem những tranh vë diễn 
lại hình khô các đứng ấy đã chịu thuở xưa, mà 
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hé càng xem các vật ấy, thì người càng thêm lòng 
tin mạnh mẽ và ước ao chịu chất vì Б. С. G. 

Người cũng ưa coi hạnh các thánh và hay 
suy gẫm sự thương khó Ð. C. G., vì hé linh hồa 
nào mà В, C. Т, banơn kêu gọi đi đàng trọn lành, 
thì thường ham mộ như vậy. 

Tại nơi nhà ông Vilơnê mỗi khi ăn cơm thì 
người lấy lời dịu dàng mà khuyên mọi người đi 
đàng nhơn đức. Mà kẻ đồng bàn hoặc có ý thử 
người, hoặc muốn nói cho mat đề át hàn cho 
người thôi đi nên đem nhiều lời chôag bác, song 
người nhịn nhục bằng lòng, và lựa khi tiệa thì 
lại nói khuyên về đàng пһоп đức, chẳng hề syn 
lòng thối chí. 

Ấy là cách nết ăn ở trẻ Clauđô đang khi ngụ 
học tại thành Rôma, thật đáng nên gươag cho 
mọi người bắt chước, vì tuy người сда ở giữa thế 
gian, song thật đã biết sống trong Chúa mà chớ. 


ĐOẠN ти? HAI 


Gioan xét và theo оп Chüa gọi mà 
vào dòng ông thánh Phanxicô 


Vấn B. C. T. khi dung nên mọi vật, thì cũng 
đã định cho mỗi vật phải tới đến mục đích riêng 
mình, mà cho đặng téi mục-đích, thì Người đã 
chỉ riêng cho mỗi vật một đàng phải vưng cứ, 
cũng như các ngôi tỉnh tú Người đã phân chỉ cho 
mỗi ngôi cứ môt chừng độ trong một đàng riêng 
thể nào, thì Người sinh loài người đề làm tôi 
Người cho đến ngày sau dà ig rỗi, cũng chỉ tjah 
cho mỗi người phải theo một đìng là ở một bwe 
riêng mà làm tôi Người như vậy. Mà mỗi người 
phải làm sao mà biết Chúa di định cho mình ở bre 
nào ? Hë B. C. T. định ai vào ở bự › nào thì thường 
thường ban cho tâm tình người ấy tự nhiên hưởng 

chu về bực ấy, lại ban cho trong mình được 


xứng һар riêng mà làm và giữ các viêc bồ+ phận 
về bực ấy cho nên nữa. Cũng có khi Chúa dùng 
thì thế và các việc xiy ra chung quanh mà tỏ сло 
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piết thánh ý Người, còn bề trong thì ban ơn soi 
sång giục lòng che ta yêu muốn ở bực mà tính 


tình tự nhiên đã wa hạp. 

Vậy trẻ Clauđô vốn tính êm dëm mà һау suy 
_ xét nên tự nhiên hướng chiu và xứng һәр mà 
suy gẫm, tính người yêu ở thanh vắng, nên 
sống trong Chúa là nhìn biết, mến yêu và suy 
tưởng về một Chúa thâm trầm bề trong thì người 
tự nhiên đã ham mộ ; vã lại từ bé người đã sớm 
quen đọc kinh cầu nguyện và hay suy ріш nên 
lòng trí đã hằng ở cùng Chúa luôn. Vậy cứ các 
däu tir nhiên đỏ thì đã tổ Б. С. Т. kêu gọi người 
vào dòng. Nhưng mà anh em là con thân thuộc 
thì muốn cho người làm thầy cả chẳng muốn cho 
người vào dòng. Phần người từ lúc đặng mười 
bày іпбі nhàn đi thì hằng lo một đều là được biết 
thánh y B. С. Т. mà vưng theo cho ігол mà 
thôi. 

Ебі vậy Người chăm ehi đò xét tình ý nơi lòng 
minh và hết sức cần thận mà coi xét những tình 
ý thề ấy eó thật bởi ơn Chúa hay là bởi lẽ tự nhièn 
chăng. Mà dầu Người biết mình đã cần thận, 
nhưng mà chẳng dám tin cậy sức mình nên hằng 
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xin Chúa tổ cho biết thánh ý Người và lấy lòng 
ngay thật mà bày 15 hết mọi đều cùng cha giải 
tội mà xin chỉ dẫn và sẵn lòng vưng ý cha linh 
hồn mọi đàng. Ấy là cách thế theo tâm tình hướng 
chiều xứng hap và ơn Chúa chỉ дда bề trong, còn 
bề ngoài thì Chúa lại cho người gặp dịp tiện là 
bỡi ở thành Rôma có nhiều nhà dòng, thinh thoân 
Claudô thăm viếng các nhà ấy, mà bởi thấy сас 
thầy làm tôi Chúa chốn tịch шісі nhà dòng thì 
hằng đặng bằng an vui vẻ thật, lại người xem 
hạnh сас thánh thì thấy cũng vì ở nhà dòng mà 
nhiều đứng đã được lên bu: troa lành rất thánh ; 
vì các lề ấy thì người thắy (голд lòng mình ham 
mộ làm tôi Chúa nơi nhà абад. Vậy xét сас dấu 
thì đã ro đàng Chúa định cho người phải theo mà 
đặng rôi là vào nhà dòng ; nhưng mà dòng lại có 
nhiều thứ và phép luật khác nhau, nên cần phäi 
xem xét Chúa gọi vào đòaz nào nữa. Về việ› nầy thì 
Chúa lại dùag thì thë b3 ngo'i mì tổ ra thinh ý 
Người : là ở thành Rôma trên đồi Ralatinô gần 
một bên nhà thờ nhỗ drag kính ông thánh Bəna- 
ventura сб một nhà сас thầy về абад ông thánh 
Phanxicô ở. Nhà nầy dirag choa phước Bonaven- 
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tura Baxolông đã lập có ý qui góp những thầy 
sốt sắng nhơn đức hơn mà chuyên một bề hãm 
mình nhiệm nhặt và chuyền cần cầu nguyện. Bỡi 
vậy nơi nhà ấy giữ cbay rất nhiều, đọc kinh 
nguyện gẫm lâu giờ và giữ miệng thỉnh lắng bặc 
bäc. 

Clauđô сб lòng yêu chuộng nhà пау cách 
riêng, hoặc vì bẽi ông thánh Phanxicô là bón 
mạng người, nên đã chuyền cầu cho người đặng 
lòng như vậy ; heặc bỡi người xem thấy các thầy 
ở nhà ấy ăn ở nhiệm nhặt nhơn đức nên sinh lòng 
mộ шеп. Воі có lòng yêu chuộng nhà dòng đó 
nên hễ rảnh việc hồi nào thì liền tới thắm viếng 
và bỡi thấy các thầy dầu đánh tội hãm mình nhiệm 
nhặt, nhưng lòng thật đặng an nhàn vui vẻ cùng 
hoà thuận yêu nhau, nên lòng người ước ao ở 
cùng các thầy ấy. 

Vậy người dùng mọi cách thể sức loài người 
có thề dùng được mà phòng cho khỏi sai lầm 
cùng suy xét chín chắn, thì nhậm biết thánh ỷ 
Chúa muốn cho người dưng mình vào dòng ông 
thánh Pbanxicô, nên vưng theo và lấy làm vui 
mừng cảm động mà xin các thầy ở tại nhà dòng gần 


29 А th. Gioan Baotixita đệ Bugundia 


nhà thờ dưng kính ópg thành Bonaventura cho 
mình vào só các thầy. 

Cha coi sóc nhà ấy là Innôxenxiô Crêmêno 
suy xét thì thấy người xin làm vậy là bỡi y ngay 
lành, và tính tình tự nhiên xúng һар ở nhà dòng, 
lại bấy lâu nguời ở giữa thế gian nà ăn ở tốt lành 
nên guong nhon đức, và phút là suy xét cha linh 
hồn người là đứng rất từng trải mà đã cho phép. 
Vì các 16 đó thì cha nầy ưng thuận lời người 
cùng hứa sẽ chuyền lời xin người cùng сас dáng 
bề trên. 

Người đặng tin ấy thì vui mừng chỉ xiết vì 
thấy đã bòng đặng đều lòng mình bấy lâu nóng 
bảy uớc ao, tir đó nguời lại năng tới nbà dòng 
mà cầu pguyện và hát kinh chung với các thầy ; 
những rgày mà chẳng mắc việc cần thì đêm ngày 
ở luôn lại đó : rà kbi cần phải về nhà trú ngụ 
thì lòrg trí cùng còn ріб luôn nhà dòng nên 
chẳng bề thôi nhắc đến. 

Vốn cba coi sóc nhà nầy thì ước ao cho các 
биге bề lrên nbân грифі vào dòng cho sớm, 


пі urg các đứng ấy suy xét luật phép dòng mình 
rất 401 nbiệm nbặt, chỉ có những linh hồn thật 
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có ơn riêng Chúa gọi mới giữ dáng mà thôi, cho 
nên chẳng chịu vội một đề xem xét cho chính đính 
trước mặt Chúa coi người thật có đủ dấu tô Chúa 
kêu gọi chăng. 

Vã lại bởi người trú ngụ tại nhà ông Vilơnê 
như đã nói trước, nên khi ông nầy thấy người 
dốc chí vào dòng, thì cũng muốn thử người nên 
nói, làm trăm cách mà cbồng bác, mà chống bác 
mấy mặc lòng, song người cứ ở khiêm nhượng 
nhịn nhục bằng lòng, nhưng cứ vững lòng quyết 
chí. Thấy người vững chí thì ông Vilơnê lòng rất 
khâm phục, song cũng bày tổ cùng người rằng ở 
nhà dòng đó thì phép luật nhiệm nhặt quá lë, lắm 
ăn chay, đồ mặc rất đôi thô hèn, đánh tội hãm 
mình nhiều quá nên không lễ nào mà người cbịu 
dàng. Người nghe vậy thì liền trả lời mạnh mẽ 
rằng : « Ке khác quen chịu đặng, thì tôi eüng trông 
nhở ơn Chúa giúp mà chịu dàng đề đền tội tôi và 
vì lòng kính шеп Chúa. » Nguời lại thêm rẵng : 
Tôi răng tới nhà dòng đỏ mà lâu ray tôi chua 
thấy thầy nào phải lột da sống đâu, song thấy các 
thầy sống một cách bằng an phói phở cùng rất Loại 
chỉ tkoä lòng mà ở bực mìph đã chọn.» Và lại 


24 Á th. Gioan Baotixita đệ 6ugundía 


chậm trễ chưa được nhận vào dòng ngày nào, thì 
người cầm như mình còn phải ở chốn khách đày 
chưa айра vào nơi Chúa búa ngày ấy, nên càng 
thêm cầu nguyện cùng Chúa và nài đi xin lại cùng 
các đấng Bề Trên. Sau hết đầu tháng Octobré năm 
1718 rgười mới đặng phi nguyền là đặng tin 
mình được nhận vào số con cải ông thánh 
Phanxicô. Khi dé người vừa dàng mười tám ішбі, 
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khấn hứa trọng thê 

Khi người đã dàng nhận vào зо các thầy, thì 
Bề trên định cho người phải ở nhà tập tại Ponti- 
cellô cách xa thành Rôma 27 dặm, vì ở đó gần 
một bên nhà thờ hiệu là Đức Bà hay xuống ơn, 
thì cũng có một nhà thuộc về dòng ông thánh 
Рһапхісб. Nhà nầy cũng như nhà dòng tại đồi 
Palatinô là các thầy ở đó cũng nguyên là những 
thầy sốt sắng, nhơn đức, song nhà nầy được một 
- đều rất tiện khác là ở nơi thanh vắng cách biệt 
người ta. 

Khi pgười được linh bề trên chi dạy, thì vui 
mừng phới phở, mau chơn nbe gôt mà di tức 
tbì ; khi người vừa bước vào спа nhà dòng, thì 
xem như mình đã dàng ra kbổi thế mà vào chốn 
địa đàng, Các thầy ở đó vừa xem thấy người thì 
liền cảm tưởng dường đứng thiên thần đến ở 
cùng mình vậy, mà đều các thầy cảm tưởng thì 
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chẳng сб lầm, vì chưng khi thấy người cấm phòng 
don mình mặc áo dòng thì đã đủ rõ. Vốn phép 
luật trước khi mặc йө dòng cho kẻ mới vào, thì 
buộc ké ấy phải cấm phòng it ngày đề tuyệt dứt 
thế gian và luyện linh hồn cho sạch bụi trần đã 
vương mắc đang khi còn ở giữa thế. Mà người 
như chim câu vẹn sạch đã häm hở vui mừng dứt 
bỗ thế tục, nên lúc cấm phòng nầy thì chỉ làm 
cho người thêm sốt sáng nóng nảy đến đổi các 
thầy ở nhà dòng đã lâu và đã tấn tới trong đàng 
nhơn đức cũng đều pbải lấy làm lạ. 

Cấm phòng rồi thì ngày 19 tháng Octobré 
năm 1718 cha Gioan Dubida là bề trên tại nhà làm 
phép mặc áo cho người và gọi tên treng dòng là 
Gioan Baotixita đệ Bugundia. 

Luật phép nhà dòng trước khi cho khấn hứa, 
thì kế mới vào phải ở nhà lập mà luyện cho quen 
cách ăn ở theo phép dòng ; tập cho quen giữ các 
đều B. С. G. đã khuyên (rong sách Evan và cũng 
tập cho quen đề sau nầy trọn đời biết mang ách 
dịu dàng Chúa Kirixitô. Mà cho đặng như vậy, 
thì kë ở nhà lập phải đọc kinh nguyện ваш, bát 
kinh chung với nhau ; tập làm các việc khiêm 


сатылық 
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nhượng, vung lời, häm mình và trong lòng phải 
tập bỏ ý riêng mình luôn. 

Nơi nhà dòng nầy các thầy ăn ở rất nhiệm 
nhặt cũng như nhà dòng trên đồi Palatinô, cho 
nên nhà tập cũng mbặt phép hơn nơi khắc, song 
bgười mặc áo dòng thì cũng như đã mặc lấy B. С. 
G. nên chẳng có đều gì người lấy làm khó mà 
ngần ngại sốt, mà lại vung giữ mọi đều một cách 
trọn hảo đúng dàn đến đỗi các thầy xem sóc nhà 
lập cũng đều phải lấy làm lạ mà thầm khen. 

Khi người xem lễ thì chẳng khác chỉ một 
thiên thần đang quì chầu trước toà Chúa ; khi 
nguoi qui trước nhà tam thì chẳng khác nào là 
đứng Seraphim đang đầy lửa sốt mến. 

Trong dòng ông thánh Phanxicô các thầy noi 
gương thánh Phụ mình nên trót đời hằng suy 
кӛш sự thương khó Chúa, vì biều biết đó là 
phương linh nghiệm chữa các tật hư hốt trong 
lòng, lại cũng là phương giúp các ké mới vào 
dòng dàng phân đoán cho r hằm các sự giả іга 
һёр mạc đời nầy cùng sự qui trọng bền đỗ tbật 
đời sau, lại cũng là thế rất có sức làm cho lòng 
muốn quyết chi theo đàng lành được nên vững 
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chắc. Вбі đó сас đứng coi sóc nhà tập hàng ra 
sức làm cho kể mới vào dòng được in khẳn 
khắn vào lòng các sự thương khó Chúa, và cho 
dễ giúp được như vậy, thì tại nhà thờ nơi nhà 
tập có treo một bản phân một ngày làm hai mươi 
bốn giờ và trong mỗi khoản chỉ một giờ thì ghi 


nhắc một đoạn thương khó Chúa. Thầy Gioan 


vốn lòng yêu gẫm sự thương khó, thì nơi nhà 
tập đặng thích tinh thoả ý, nên cứ theo mỗi giờ 
nơi bản ấy mà suy gẫm chẳng hề sai chậy. Dầu 
sau khi đã hết ở nhà tập, thì người cũng hoạ lại 
một bàn у như vậy mà đem theo đề trọn đời cũng 
được suy gẫm sự thương khó Chúa cũng như 
khi còn ở nhà tập vậy. Vã lại khi người mới 
vào dòng thì có đem theo một cuốn sách gẫm về 
sự thương khó, nên khi ở nhà lập thì xin phép 


bề trên cho được giữ lại hầu suy gẫm mà làm của 


nuôi linh hồn hàng ngày. 

Kë ở nhà tập thì pbẩi tập sự bãm mình nên 
chẳng những phải ăn chay theo luật phép day, 
mà còn phải bớt khi món nầy khi món khác. 
Thầy Gioan lấy làm chưa đủ nên xin truất bớt 
cho mình chẳng phải một món song là một phần 


қы, 464. АҒЫ 


ә -еөм Se JE + ЕТ 


8 — Thäy Gioan ở nhà-tâp và khẩn hra 29 


bữa ăn ; lại người chẳng hề ăn một chút gì ngo ài 
bữa bao giờ. 

Người nắng xin cùng bề trên cho phép mặc 
áo nhặm và đánh lội, mà khi được phép, thì cầm 
như được một ơn riêng qui trọng vậy. Mà nhứt 
là người nài xin ké coi sóe xem xét mọi cách 
người ăn ở và khi thấy đều gì sai lỗi thì sửa phạt 
mà răn bảo người, nhưng mà người ăn ở đúng 
dàn mọi đàng đến đỗi thầy coi sóc người phải 
xưng ngay ra rằng : « Tỏi đã có ý xem xét lắm 
_ mà chẳng hề khi nào thấy người sai lỗi một đều 
nào sốt, một hai khi tôi có phạt người, thì chẳng 
qua là làm cho người đặng phi dạ mà thôi, 

Còn về sự giữ miệng làm thỉnh thì người đã 
giữ thề nào ? Vốn người có tính wa muốn ở tịch 
mịch, chẳng ưa nơi ồn ào xao xiển, miệng lưỡi 
chẳng hề dùng nói lời vô ich dầu lúc đang học ở 
trường Rôma : cho nên nơi nhà tập thì người 
lại giữ miệng làm thỉnh và từ hết mọi lời vô ích 
càng nhiệm nhặt bon nữa. Luật phép dòng nhứt 
là nơi nhà tập thỉnh thoản cũng cho phép nói 
truyện một hai khi, mà trong những lúc ấy người 
chẳng hề nói một tiếng nào về sư thế giai; сд 
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nói thì nói vë dàng uhoa de hay là về các thánh 
cùng gương các đứng ấy mà thôi. Mà hé vừa 
nghe hiệu bảo hết giờ cho phép, đầu người đang 
nói một tiếng nửa chừng, thì cũng bô дїў đó mà 
làm thỉnh eầm tri tứ: thì, chẳng hề nói гап cho 
đủ vần trọn tiếng. Ngoài giờ luật cho phép nói 
chuyện thì chẳng ai làm sao cho người nói một 
tiếng đặng nhứt là khi đọc kiah nguyện gẫm hay 
là đám ơn sau khi rước lễ vừa rồi. Mà théi giữ 
miệng làm thỉnh như vậy, thì người cứ giữ một 
mực cho đến trọn đời. 

Bởi người biết giữ lòng vắng vẻ như vậy thì 
được rất nhiều ơn ích, vì nhờ đó mà người khỏi 
lỗi nết na trong lời nói, däaz cầm lòng cầm tri và 
đặng һат mình ; khi làn việc thờ phượng thì 
dáng lòng sốt sàng nóng плу ; đắng dễ thầm thi 
nói khó cùng nhắc lòng nhắc tri than thổ kết 
hiệp cùng Chúa, nên như hàng giây phút thì 
dàng cầu nguyện luôn. Sau hết 11: ở nhà tập 


thì người chẳng hề bó qua việ› tôn kính Pire Ме, - 


nhứt là người có lòng kiah Đức Bà ch ing hề mắc 
tội tồ tông cách riêng như trong nhà dòng ông 
thánh Phanxieô quen kính, 


LA NS, TRI 


— 
іт, өлі 


$ — Thầy Gioan ở nhà-tập ой khán hứa 31 


Mỗi khi đến lễ Pire Bà, thì người quen hãm 
mình cách riêng chín ngày trước hầu dọn mình 
mừng lễ cho xứng đáng, và trọn đời cứ giữ thói 
lệ ấy. Ấy vậy lúc ở nhà tập thì người nên giống 
Chúa Kirixitô mà chớ. 

Người ở nhà tập đã đặng tám tháng mà bỡi 
các thầy trong nhà biết người ăn ở đúng đắn moi 
bề nhơn đức, nên đã hai phen đồng thuận cho 
người được làm lời khẩn. Nhưng mà bởi người 
đã đặng đẹp lòng Chúa, thì Chúa đề cho người 
mắc phải khốn khó hầu thử và.luyện linh hồn 
-_ người cho sạch hơn, vì một lần kia đang lúc mùa 
hè các thầy ở nhà tập tưới hoa trong vườn thì 
người cũng ân cần làm việe chung cùng các thầy. 
Người xách môt cái bình tưới nặng quá sức mình, 
nên khi ở nơi hơi cao mà bước xuống thì quiu 
chon ngã té, phi bình nặng ấy rớt giộng vào 
ngực ; khi vừa bị thì người nghe trong mình có 
cái gì phải hư đứt nên đau đớa lắm. Dầu vậy 
người cứ làm thỉnh có ý đề vậy cho có dip mà 
chịu khó vì Chúa. Nhưng khôi ít ngày người phải 
rét nặng và khản tiếng chẳng lë mà giấu cho được 
nữa, nên người bày tổ mọi đều cùng thầy coi sóc, 
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Thầy nầy vừa hay biết tức thì liền lo mời thầy | 
thuốc và khi đã khán xét kỹ lưỡng thì thầy thuô: 
nhận là người phải sưng nặng bề trong và khuyên 
bề trên cho người trở về Rôma mới trông chữa 
đặng. 

Lúc trước các thầy đặng người tới ở cùng 
mình thì đã đáng vui mừag thề nào, глу thấy 
người phải Па cách thì cũng buồn bực thương tiếc 
thề ấy, vì sợ hoặc sau nầy chẳng còn thấy người 
trở lại ở cùng. Phần người thì hằng ở khiêm 
nhượng cầm ý bề trên là ý Chủa nên vưng theo 
tức thì cùng phú mọi sự (голо tay Өз Mẹ, trông 
cậy mẹ nhơn lành sẽ đe n mình về chốa cũ. 

Khi vừa đến Rôma thì сас đứng bề trên ở đó 
chịu lấy người một cash thiét tình yêu айп, cùng 
lo mời nhiều thầy thuŠe đề khăn bị ih người. СА: 
thầy thuốc đều rập nói rằng : « Nếu người ching 
thôi ở nhà dòag thì binh n zười пап trị, vì па; 
Ап chay hãm mình, mäc đồ dô nhắm, đêm ngày 
phải hát kinh lâu dài, Liy nhiều đầu ấy trái hån 
cho binh người trông khá, đã có lòag maón ở nhà 
dòng mà chẳng dàng, thì nội lòng muốn thề ấy 
chẳng đủ đẹp lòng Chúa sao ? Vã lại ở thế gian 
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cũng làm tôi Chúa tử tế như nhiều người khác 
đặng ». 

Người phải đau đớn trong thân хас mấy cũng 
chẳng lấy làm khó chịu gl, nhưng mà khi e mình 
vì binh mà chẳng айпа ở nhà dòng, thì điến lòng 
buồn tiếc lưỡi nảo kề xiết đặng. 

Nhưng mà Chúa là cha nhoa từ cho người 
màa phải khốn khó chớ ching bổ người, vì 
vậy người lại làm việc chín пуду mì kêu xin 
_ eùng Pire Mẹ chẳng hề тӛс tội tó tông cứu chữa 
và khỏi ít tuần thì binh liền thối già m cùng xem 
ra như đã hết thật. ВВ trên lại mời thầy thuốc 
khản xét, thì thầy thuốc cũng chứaz тіле; binh 
người đã thuyên giảm. 

Bởi thầy thuốc đã chứng quả như vậy, nên 
các đứng Bề trên đề người nghỉ lại R3ma vài tuần 
rồi sai về chốn сӣ. Người утпа lịnh ra di mà 
lòng những сат dông ta on Đứe Mẹ vì đã ban 
cho ơn trọng mình đã hết lò ag khầ+ nguyện шос 
trông. | 

Đang lúc đi đàng thì có một уіёг 40 ra 1019 
người đã từ bổ mọi sự thế gian là thề nào : là khi 
ở Rma vừa lên đànz, thì đi зла đìn Өт: Giáo 
3 
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tông, thầy đi với người шаба cho người vào | 


thắm anh mình một chút, song người liền rằng : 


« không đâu, tôi chẳng những không vào thăm, | 


mà lại phàn nàn vì đi gần đây thì nên dip liều 
mình gặp anh tôi». Vốn người có lòng thương 
anh, song muốn từ bó hết mọi lòng yêu theo tính 
tình tự nhiên, cho đặng đem hết lòng trí mà yêu 
шеп một Chúa, 

Bi đàng xa nên thầy Paschalê là kë đồng 


hành với người kiếm đều truyện vẫn cho khuây | 


bớt mệt nhọc. Vậy thầy ấy nói cùng người rằng : 
« Giả như binh thầy không hết Át thầy chẳng có 
sức mà vưng giữ việc bồn phận кё ở nhà dòng, 
thì thầy sẽ ra làm sao ? Mà nếu thật vậy thì thầy 
phải bả nhà dòng mà trở về thế gian ». Người 
nghe vậy thì rằng : a không Пао, tôi chàng hề làm 
như vậy ; thật tôi phải bịnh đang khi ở nhà dòng, 
song đó chẳng phải là lễ cho tôi phải bổ nhà dòng. 
Như các đứng bề trên có định cho tôi phải ở nhà 
lập thêm hai năm nữa, thì tôi cũng sẵn lòng vung 
cứ, miễn là tôi được chết đang khi còn ở nhà 
dòng. » 

Tháng Septembrê năm 1720 thì ngứời về 16] 
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` nhà dòng tai Ponticellô, Lúc người trầy đi các 


thầy thầy đều buồn tiếc, пау bỗng chúc thấy người 
lại về thì vui mừng chỉ xiết ; song khi nghe biết 
có lịnh các đứng bề trên dạy phải đề người ở nhà 
tập thêm hai tháng và các thầy phải xem xét quả 
bịnh người chẳng còn trở lại chăng, thì âu lo áy 
пау, vi người vừa về đến nhà dòng, thì bịnh liền 
trở lại. Các thầy thấy vậy thì âu lo cho người, 
còn người thấy các thầy phải âu lo cho mình, thì 
cũng sinh phiền, Cha bề trên an ủi người rằng : 
« Hỡi con, con phải biết, thường những thầy B, 
С. Т. kêu gọi che đặng nên thánh, thì Chúa đề 
cho gặp phải trăm đều ngăn trở hầu thêm công 


| nghiệp ». Người nghe vậy liền rằng : < Thật сас 


thầy thề ấy là thánh, còn con là đứa tội lỗi khốn 


. nạn mà cba nói sánh vậy sao đặng. Con trông cậy 


Đức Mẹ sẽ cầu cho con khỏi binh mà đặng ở lun 
trong dòng, là ơn con chẳng có chút công gì cho 
đáng đặng x. Mà người chẳng có nói lời không 
mà thôi đâu, song liền lo làm việc chín ngày mà 
cầu khần cùng Đức Mẹ chẳng hề mắc tội tó tông. 
Mà Đức Mẹ nhơn từ không 16 mà chẳng nhậm lời, 
nên ban cho người càng ngày càng thêm mạnh 
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lại. Mặt người xem 1а hết mét gầy, khi hát kinh 
thì giọng tiếng thanh rõ như thường cùng đủ sức 

mà vưng giữ các việc bồn phận một cách dë đàng, 

Các thầy thấy vậy thầy đều vui mừng và cha 

bề trên Anselmô biết chẳc ugười đã được mạnh 

lại nên muốn xin cho nzrrời dáng chuần khổ ¡ hai 
tháng phải ở thêm nhà tập hầu ngày 25 tháng No- 

жетіге được khấn một lượt với một thầy khác, 


vì vậy người mời thầy thuốs khám nhận đã röi ` 


mới xin. 

Bởi có lời thầy thuốc chứng nhận và lời cha 
Anselmô xin thì các đứng bề trên ưng chuẳn, và 
сас thầy cả thầy đâu thuâa cho người dàng làm 
lời khấn. Vậy ngày 25 thắng Nove nbrê năm 1720 
người vui mừag hớn hở bước tới bàn thờ Đức Mẹ 
mà làm lời khẩn hứa trọng thê trướe mặt cha bề 
{гїп Anselmô chứng nhận, và trong ngày phước 
lac vui mừag ấy сала có anh nzười đến nữa, 


DOAN THỨ вӧм 
Thầy Gioan giữ bón phận thầy dòng 


và tấn tới trong đàng trọn lành 

Khi người vừa khấn hứa rồi thì bề trên còn 
đề người nhà tập ít lâu và nấy phú cho người coi 
giữ nhà thờ. Vốn việc giữ nhà thờ là việc các 
đứng bề trên lấy làm trọng nên thường giao phú 
cho mấy thầy ở dòng đã lâu. Phần người tuy ở 
dòng chưa dàng bao lâu lại mới vừa khấn hứa, 
nhưng bỡi đã dày nhơn đức nên bề trên mới chọn 


‚ người coi giữ việc trọng ấy. 


Người có lòng sốt mến Chúa nền ham mộ ở 
nơi nhà Chúa, nay đặng coi giữ nhà Chúa thì lấy 
làm hạnh phước, mà nhứt là việc coi giữ nhà thờ 
thì lại làm cho người đặng ở gần Chúa ngự thật 
nơi bàn thờ được lâu giờ nhiều dịp hơn thì càng 
thoã lòng thích chi hơn nữa. 

Người hàng lấy lòng cung kính mà dọn dep 
các đồ thờ phượng cho thú tự sạch sẽ cùng trau 
giồi nơi bàn thờ cho tử tế, Khi nào đặng phước 
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giúp lễ hay là qui chšu Mình Thánh cùng khi qui 
ебі truớc ảnh Đức Mẹ, thì người chăm chỉ sốt 
sång đến đỗi dường như bất tỉnh vậy. Những Ке 
tới nhà thờ nầy, một phen thấy cách người ăn ở 
dường đứng thiên thần, thì tự nhiên sinh lòng 
sốt sắng. 

Cách ít lâu lịnh bề trên dạy người phải đi nhà 
dòng ở làng Vicôvarô cách xa thành Rôma mười 
chín dặm, mà học cách vật. Vốn người nhớ tiếc 
nhà dòng tại Ponticellô, vì là nơi đã dàng mặc áo 
dòng, là nơi đã ở mà tập tành các việc kẻ làm thầy 
dòrg phải giữ, và cũng là nơi nhờơn Đức Mẹ cho 
khỏi bịnh hầu khấn dưng trót mình cho Chúatropg 
dòng, sopg người cầm ý bề trên là thánh ý Chúa 
nên sàn sàng vưng cứ lức thì. Ô đó người học 
cách vật cùng cha Giuakim đệ Rêmô, và bỡi người 
trí hiền lanh le, tri vẽ lại nhiễu và trí nhớ 
tốt, bồn tính chín chẳn và đã quen biết cầm trí 
suy xét пеп học cách vật thì mau tấn tới lắm, dầu 
nhiều hồi đau phải bô học, nhưng chẳng hề thua 
sút, 

Thudng thưởng kẻ chăm việc học, thì cũng có 
khi phải thiệt thòi về phần thiêng liêng, song 
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Người biết toan liệu là hễ tai nghe thầy dạy giải 
pghĩa, thì lòng tri lại nhắc lên cùng Chúa паі xin 
ban ơn cho mình được thông hiều các đều đang 
nghe, như vậy tập học hành và một lược cũng tập 
đặng về đàng ulon đức. Lại người đã dốc lòng 
chẳng bao giờ cầm việc học làm hơn việc ra sức 
nên thánh, nên chẳng khi nào vì việc học mà bê 
trễ sơ sài một việc thiêng liêng. Mỗi giờ hát kinh 
chung, thì người vào nhà thờ trước hết; khi 
nguyện gáni đầu lâu mấy cũng cứ gối qui luôn. 
Mà nhút là trước sau khi rước lễ, thì người qui gối 
іш lim xem như chẳng còn nghe biết gì đặng nữa 
và khi đã cám ơn rồi mà người ra khỏi nhà thờ, 
ai xem thấy mặt người thì cũng đủ hièu biết lòng 
người đã бард chứa chan ơn thánh. Hãng ngày 
người hằng lo giữ các đều đã dốc lòng riêng, mà 
cho dàng biết mình đã giữ thề nào, thì người giấu 
trong áo lót một vòng hột, hé có sai lỗi trễ bỏ đều 
nào, thì dùng hột nơi vòng đó mà làm dấu, rồi 
cũng dùng xâu hột ấy mà ghi cho biết đã hãm 
mình đền các đều trễ bỏ là thề nào nữa. Nhưng 
Yậy mà người còn chưa chắc nên xin một thầy 
khác xem xét người khi có sai lỗi thì sửa bảo cho 
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người biết. Còn phần người, dầu nội cách mình 
ăn ở đã đủ nên tong dạy bảo sửatrách cho Ке 
khác, nhưng mà khi có thấy anh em sai lỗi, thì 
cũng lấy lời dịu dàng trách bảo. 

Trong những lúc phép nhà cho nghỉ mà 
truyện vẫn giải trí, thì người khéo liệu cho mọi 
pgười khỏi nói lời vô ích, là khuyên được hết 
các thầy bạn học giao kết cùng nhau chia giờ 


nghỉ làm hai phần, một nửa thì dùng mà đàm б. 


đạo cùng nhau về các món học, còn một nửa thì 
nói về việc thiêng liêng đề giục lòng nhau thêm 
sốt sắng, mà irong những lúc dó thì phần nhiều 


lần chính người phải lãnh nói, mà pgười nói một 


cách dịu dàng оё na, nên dầu nói về việc học 
hay là việc nhơn đức thì ai ai cũng dëu ham nghe 
thầy thấy. Một hai khi các thầy có đi dạo ra khỏi 
vudn nhà dòng, thì pguời khéo liệu mà vào trong 
nấy barg đá ông thánh Bénédité đã Яп mình 
xưa, qui cối khoanh tay, người pguớc mặt lền 
tròi mà cầu nguyện môt cách sốt sắng nóng nảy 
chẳng kbác nào một đứng Seraphim dang đầy 
lửa mến yéu Chúa vậy. Bối người ăn ở như 
уйу nên làng đặrg lấn tới trong đàng (гоп lành 
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và việc học hành luôn và càng ngày thì càng đẹp 
lòng Chúa và nên qui trọng trước mặt người ta, 
đến đỗi trong ba năm người bọc ở đó, thì cha dạy 
người là cha Giuakim đệ Phêrô quen nói rằng : 
« Thầy Gioan thật là tốt lành như thiên thần, nên 
mặt đất nầy chẳng xứng đáng cho người ở, vì 
vậy chắc ta sẽ chẳng giữ người lại đặng bao lâu 
nữa. Lời cha Giuakim sau nầy ta sẽ thấy thật 
chẳng sai. Qua năm 1722 các đứng bề trên định 
cho các thầy phải Еос tại Rô ma nơi nhà dòng trên 
đồi Palatinô, vì vậy người cùng các thầy phải trở 
về Rôma ; lòng người tiếc chốn cũ đã ở bấy lâu, 
song hằng sẵn sàng vâng ý bề trên như ý Chúa. 

Ở Rôma thì pgười học sách đoán, nhưng mà 
học thứ gì mặc lòng người hằng cầm các việc 
phải làm mà tập nhơn đức trọn lành làm hơn hết 
các đều khác thảy thấy. Nguời xem mình như 
bấy lâu пау chưa kë làm đi gì ша đi đàng nhon 
đức, nên khỉ sự tập các nhơn đức cho xứng kẻ ở 
nhà dòng là hãm mình canh giữ ngũ quan, chấm 
lo đọc kinh nguyện ;âm cùng cầm lòng trí cho 
thanh vắng hơn trước bội phần, 

Cha linh hồn người đang lúc ấy là cha Phan- 


» 
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xieó đệ Anđôra, bởi biết người thanh tịnh tôt 
lành mọi vẽ, thì hằng сат đội ơn Chúa vì đã cho 
nhà dòng thánh Phanxicô đặng có người là như 
hoa thơm quí bỡi địa đàng mà ra vậy. 

Khi người còn ở nhà tập cách người ăn ở 4 
nhon (іс ai ai cũng đều lấy làm lạ, thì пау lại x 


7=... —............ 


càng nhơn đức hơn, vì ở khiêm nhượng vưng lời 
chịu lụy hơn nữa bội phần. 

Chẳng hề bao giờ người 16 ý riêng ước muốn 
đền gì, song hết mọi sự thì đề mặc bề trên định 
liệu về người mà thôi. - 

Bỡi vậy chẳng bao lâu tiếng nhơn đức người 
bay ra khắp cả thành Rôma, chẳng những giáo 
hữu mà lại các đấng làm thầy hay là kẻ ở nhà 
dòng hễ thấy người thì gọi là đứng thánh. Có một 
đứng quyền quới treng đền Đức Giáo-tông rất có 
tài phân đoán ai là thầy dòng nhơn đức thật, ai 
là không phải; đứng ấy vừa xem thấy cách 

-người ăn ở thì lấy làm lạ lùng nên muốn thử là 


làm cho người chia trí lo ra. Vậy đứng ấy tới 
cùng người mà xưng mình đồng quê xứ với người; 
nói vậy có ý xem xét coi người nghe tới quê xứ | 
thì có chia lòng mà hồi đến việc thế gian chăng. 
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Song khi thấy người làm thỉnh và cử tự nhiên nbi 
nhiên thì đứng ấy kbâm phục mọi đàng. Cũng có 
một tích khác tô ra người cứ một piềm ушпа giữ 
luật phép mà chẳng xem sao đến các đều khác ; 
là một lần kia có bà sang trọng vào nhà thờ nhà 
dòng mà cầu nguyện, bà ấy thấy người đang lo 
sửa dọn nơi bàn thờ và bỡi thấy cách nết người 
thanh sạch nhơn đức, thì lại gần câu lơn mà gọi 
người có ý xin người eầu nguyện cho mình. Người 
nghe gọi tức thì trông xuống mà đi vào trong nhà 
dòng, mà chẳng hề trở lại nữa. Bà ấy thấy vậy thì 
lấy làm khó chịu, song khi nghe biết có luật cấm 
nhặt các thầy còn trẻ nói truyện với người ngoài 
dòng, thì lấy làm khâm phục và từ đó lại thêm 
lòng kính chuộng người hơn nữa. 

Dầu kẻ chưa biết người, song một phen 
thấy mặt thì dù biết người thanh sạch dường 
thé thiên thần mà phải sững sờ mà chớ. Cha 
Ркапхісо đệ An-đô-ra yêu chuộng các nhen 
đức người lắm, nên mỗi khi cha ấy đi viếng đền 
thờ nào, thì cũng xin người đi với mình. Có một 
lần cả hai lên đền thờ bà thánh Sabina trên đồi 
Aventinô mà viếng hài cốt thánh tử đạo ấy, Gần 
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đó có nhà dòng ông thánh Dominicô, các thầy ở 
đó trồi tiếng ăn ở nhiệm nhặt nên cà hai vào 
viếng. Các thầy ở dó vừa thấy người thì lấy làm 
pbi thường оёр có một thầy tỏ ý mình cảm Llưởng 
về người cùng cha Phanxicô, thì cha ấy liền rằng : 
Người là một trẻ tốt lành. » Thầy kia nghe vậy 
thì rằng : a Lạy cha phải lắm. > Іле từ giã mà về 
thì có một thầy lại gần xin người cầu nguyện cho 
một người tội lỗi kia đặng ăn nän tré lại, vì cầm 
người như đứng thánh mới xin như vậy. Mà chẳng 
phải một phen nầy mà thôi, song từ ấy nhẫn đi 
càng ngày càng có nhiều người đến nhà dòng mà 
xin nhở lời người cầu nguyện vì tin người rất 
nhơn đức thì lời cầu người ắt đẹp lòng Chúa và 
có ich cho mình. 

Mà chở nghĩ tưởng người chóng đặng nền 
thánh thề ấy là tại người tự nhiên có tính tốt, vì 
vốn người là con châu Adong, thì cũng phải mang 
các tính hư nết xấu Adorg, song bỡi người hãm 
dẹp các tính nết xấu mới làm cho lòng mình rập 
thuận theo ơn Chúa luôn đặng. Người hãm dẹp 
mắt xem và lòng yêu muốn một cách nhiệm nhặt 


quá sức đến đỗi ai cũng phải lấy làm lạ và xem 
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như khó tin, song thật nhở hàm mình thể ấy 
người mới đặng chóng nên thánh. Một đứng làm 
cha linh hồn người đã quả quyết người hãm dep 
tính mê nët xấu mệt cách mạnh тё trọn vẹn, 
vì há các tính nët ấy vừa nồi lên, thì người hãm 
đẹp ngay tte thì. Mà dầu vậy người cũng còn sợ 
mình vô ý mà theo nết xấu cách nào chăng, nên 
hằng xin сас đứng coi sóc xem xét cho tường tận 
mà phạt bảo người cho khỏi lầm lỡ. 

Đức Chúa Trời thấy người rất ước ao luyện 
linh hồn mình cho càng ngày càng nên (rong sạch, 
hầu đem lòng mình ra khói phàm trần mà kết 
hiệp cùng Chúa cho trọn, thì ban cho người đặng 
như ý là đề cho người mắc phải khốn khó vì gian 
nan thúy đức. 

Vốn bịnh người mắc phải nơi nhà tập là bịnh 
- nan trị, song nhở ơn lạ Đức Mẹ cho khoản giảm 
đề người dàng khấn hứa theo phép dòng mà thôi, 
nên khi người đã đặng khẩn hứa rồi, thì chẳng 
khối bao lâu binh ấy liền trở lại đang lúc người học 
cách vật tại Vicôvarô. Mà khi vë hoc sách đoán tại 
Rôma thì bịnh mỗi ngày mỗi thâm nân người đau 
đớn thái quá, và nhờ đó đang khi người hoc cho 
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biết Chúa nơi sách vỡ người ta, thì cũng däng 
học cùng Chúa chịu đóng dinh trên thánh giá cho 
biết chịu thương khó vì người nữa. 

Vốn tính người ta ai cũng lấy sự bịnh hoạn 
làm khó chịu nhứt là lúc còn đang trung trẻ và có 
đủ tài năng, lòng tôt trông sau nầy sẽ làm được 
nhiều việc cho sáng danh Chúa và cho linh hồn 
người ta đặng rỗi ; mà nay thấy mình lâm phải 
binh hoạn nắm một xó và nên người vô ich mọi 
đàng, còn anh em chúng bạn phấn chấn làm mọi 
việc bồn phận, thề ấy ai mà khèi. đau lòng xót 
đạ. 

Thầy Gioan vốn tính bằng an vui vå lại lòng 
người đã đặng ơn Chúa đượm nhuần nên chẳng có 
rầu ri ngã lòng, mà lại hiều biết chịu khó cho nën 
là qui trọng vì là cách rit xứng bap làm cho mình 
nên giống Chúa Kirixitô, nên dẫn lòng cho khôi 
giải sợ sự khó mà chịu binh hoạn Chúa gởi đề 
làm cho người được nên tôt bực trọa lành nhon 


đức như ta sẽ thấy trong đoạn sau nầy, 


“Ез жы ы; 
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ĐOẠN THỨ NĂM 


Thầy Gioan ăn ở' trong khi 
binh hoạn thề nào 

Thầy Gioan phải bịnh đau ngực như ta đã 
nói trước nầy, mà vốn lòng người chẳng muốn 
dùng thuốc men gì, một ruốn đề cho mình 
mắc phải bịnh ấy hầu däng dip chịu khó vì Chúa 
nhưng mà người chẳng theo ý riêng một vưng 
theo y bề trên là như thánh ý Chúa, Сас đứng bề 
trên cho mòi nhiều thầy thuốc tài giôi mà chữa 
binh người. Các thầy thuố: cấm người chẳng 
được học hành, đi hát kinh chung và làm các 
việc như các thầy kbả›», thì người lấy làm buồn 
tiếc khó chịu hoa là phải binh hoạn đau đớn, 
song chẳng theo ý mình môt vưng giữ сас đền 
các thầy thuốc chỉ bảo trọn vẹn, dầu khi các thầy 


dạy phải uống những thuốc đẳng сау khẳn mùi 


khó chịu, iny người lấy làm nhóm ua, nhưng 
hãm dẹp ý riêng ép mình mà uống một cách coi 
nhu của ngon ngọt vậy. Mà dầu uố¬g đã nhiều 
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tháng và các thứ thuốc đẳng cay thề ấy đã chẳng 
làm cho binh thối giảm mà lại tăng thêm, nhưng 
mà chẳng có vô ích cho người đâu, vì người dùng 
các địp ấy mà hãm ép tính tự nhiên đề đền tội 
lập công, nên tuy bịnh không giảm mà người lại 
được tấn tới trong đàng nhơn đức. 

Các thầy thuốc thấy bịnh người chẳng bớt 
cho mấy, thì định cho nguời đi đồi khí may cé 
khá hơn chăng, vì vậy đầu mùa xuân năm 1722 
bề trên cho đi ở nhà dòng kia trong xứ Sabina, 
Nhà nầy ở về miền núi nên tiếo xuân, hạ КЫ 
thanh giỏ mát rất dé chin vì lại cüng sẵn đồ ăn 
uống cho người dos bồ ste lai; mà thật sự ở 
dé ít lâu thì người đặng khá hơa nhiều ; mà 
người thấy mình vừa đặnz khá khá thì lại lo 
cầm lòng cầm trí suy tưởng mn yêu Chúa hơn. 

Đang lúc ở đó khi thì người lên nơi cao trên 
núi đề cho thanh vắng tich mich mà đem hết 
lòng trí lên sùng Chúa đắn đỗi xem như bất tỉnh, 
mà mặt người thì sáng làng hớa hở tổ rạng bề 
trong đầy dày оа thiêng khoái lac vui mừng. Khi 
thì người vác một сау thánh giá mà đi theo mười 
bốn chàng đàng сас thầy đã don quanh queo theo 
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gường núi ; đến chặng sau hết thì tới nhà thờ ông 
thánh Giuse cũng ở sường núi ấy. Ôi ! ai nói cho 

"xiết khi người qui trước ảnh môn 16 ha xác B. 
С. G. treo nơi nhà thờ ấy, thì lòng người thương 
mến Chúa chuộc tội một cách thiết tha là chừag 
nào ! 

Bỡi người thật có lòng nhơa đức nên Chúa 
cho gặp thé nào, thì người hằng biết dùng theo 
ơn Chúa mà làm ích cho linh hồn mìah luôn, 
Khi đau người chẳng lấy ІС đau mà trễ bó việc 
bồn phận thiêng liêng. Khi vừa khá chẳng vịn lẽ 
tĩnh dưỡng giải trí mà lo ra dòng dài và cho 
mình dàng thong thả như ngũ quan ưa hap. 

Khi sắp tới mùa đông thì lịnh trêa dạy người 
phải trở về đưỡng binh tại nhà dòng ở Rôma và 
qua mùa xuân nắm sau thì eác thầy thuốc lại 
định cho người phải đi ở nơi gần bièn, vì thường 
kë đau ngựe hay nhờ khí thanh mát nước biên 
mà đặng đỡ binh hoa nhiều ; vi lẽ ấy bề trên lại 
dạy người đi ở nhà dòng tại Уа1ёсоха là nơi gần 
biền, 

Уба kể yếu nhọc mà phải đi đi lại lại và ở 
những nơi hiu quạnh mãi, thì chẳng có ưa 
4 
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thích gì cho mấy, vi ở những nơi ха xác làm vậy 
cho dầu đứng bề trên có lòng thương yêu lo lắng 
mặc lòng, song chẳng sao mà lo cho kể yếu nhec 
đặng đủ hết mọi đều cần kíp, vì khi thì thiếu vật 
ăn chốn nằm cho phải sức, khi thì người giúp kẻ 
liệt từng thạo khôn khéo nơi hiu quanh quê mùa 
lễ nào cho dễ có, bởi vậy thầy Gioan chẳng khỏi 
mắc phải những đều thiếu thốn thề ấy. Nhưng 
mà các đều như vậy kể khác có gặp Át lấy làm 
phiền, còn người gặp vậy thì lại lấy làm mừng, 
vì däag dịp mà chịu khó. Dầu người có thiếu сас 
đều cần kíp riêng cho mình, cüng chẳng khi nào 

mà tỏ xin cùng đứng bề trên, song với các kể 
tâm phúc thì người quen nói г 6: « Tỏi phiền 

vì làm cực che anh em, thánh ý Chúa địah cho 

tôi phải bịnh hoạn, thì thà đề tôi chịu cho trọn 

thánh ý người ». 

Dầu vậy mà nhờ ở tai Valâcoxa thì người 
dàng khá hơn nhiều lắm, din đỗi khi mùa đông 
sắp ёп mà người trở về Rôma, thì trong lòng 
trông có khi sẽ đặng khôi bịnh cho luôn. Nhưng 
mà it bữa bịnh trở lại như thưởng nên bao nhiêu 
trông cậy thảy đều ra vô ích cả thảy. Âu là thánh 
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ý Chúa đề cho người lim phải binh hoạn hầu nhở 
dó người lập eông nên thánh mà đề gương nhịn 
nhục са thề cho kë hậu lai học đòi bắt chước mà 
chớ. Người thấy mình yếu đuối chẳng làm đặng 
những việc chung như anh em, thì quyết lòng hễ 
việc nào làm đặng thì làm tử tế cùng lo cho dàng ý 
rất ngay lành mà bü lại các viêe mình chẳng làm 
đặng. 

Mà đầu người trởng mình làm đặng Ít việe, song 
chẳng phải ít như ta së thấy sau nầy, vì chưng 
hễ khi bịnh phát xung mà làm cho người phải 
đau đớn nhức nhối, thì người bằng lòng chịu đau 
nhức theo thánh ý Chúa, mà lại tổ lòng quyết 
muốn chịu khó hơn nữa cùng hàng nzợi khen 
cám đội ơn Chúa vì đã khẩn ban cho mình đặng 
дір mà thông phần thương khó cùng B. С. G. Mà 
khi con nặng vừa qua và người dậy được, tức thì 
lo giúp kể khác, là dọn giườag chiếu, quét phònz, 
bưng cơm và lấy lời diu ngọt khuyên ai nấy 
bằng lòng chịu bịnh hoạn vì Chúa, mà các thầy 
yếu liệt thấy gương và nhớ lời người khuyên thì 
vui lòng nên đặng giảm bớt buồn byc. МА diu 
làm việc thương giúp kế khác như vậy mặc lòng, 
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thì người cũng chẳng chịu làm theo ý riêng mình, 
một vưng theo lời thầy coi sóc nhà thươag chi 
bảo việo gì thì làm việc nấy. 

Giúp xong các việc nơi nhà thương, thì người 
lại vào nhà thờ quét dọa lau chùi ghế nơi cáo 
thầy quen tựu hát kinh ; sách đèn nơi bàn thờ 
don chùi đầu đầu đều tỉnh tấn thấy thảy, mà một 
mình làm xong các việc ấy nên khi các thầy có 
việc phải đọn sửa nơi ấy vào thì thấy mọi sự đã 
xong xuôi rồi hết, 3 

Dầu người binh hoạn và làm những việc như 
đã kề true, nhưng chẳng bao giờ chịu bê trễ 
một việc về phần linh hồn, nên hễ giờ nào 
luật phép dạy làm việc thiêng liêng gì thì người 
hằng giữ đúng theo mọi đàng chẳng hề sái trễ và 
lại hằng xem các việc ấy nhứt là xem giúp và 
rước lễ cùng doc kinh nguyện gầm làm đều trọng 
vọng phước lộc che mình nữa, và dầu đã làm 
nhữag viêc ấy lẫm giờ, số! sàng ki lưỡng, mà 
cũng hằng tưởng rnình chưa làm nên cho đủ. 

Cho được giữ lòng sốt sắng và đặng ơn Chúa 
mà tấn tói trong đàng nhon đức, thì người quen 

làm việ» chia ngày mà kính Đức Mẹ hay là đứng 
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thánh khác. Mỗi ngày suy nhở đến sự chết mà 
dọn mình cho sẵn luôn lại mỗi khi làm việc gì, 
thì người cầm đường thê mình làm việc ấy đoạn 
phải chju phán xét (те thì, bỡi đó chẳng dám sơ 
sài việc nào sốt, Vã lại bằng ngày ta đã thấy người 
siêng năng chăm chỉ việc thiêng liêng theo bồn 
phận và làm việc thương giúp anh em mà người còn 
tưởng mình chưa làm däng việc gi, nên ra sức làm 
các việc phần xác nữa ; là sửa gắn các khuôn 
ảnh nhà dòng dùng mà cho kẻ có công với mình, 
lo sửa đóng sách lễ, sách kinh và các thứ sách 
khác hư đứt, nên nơi chỗ người ở tại nhà thương 
thì có đủ đồ cần đề đóng sách, mà có ai thấy người 
yếu nhọc mà còn làm việc như vậy mà lấy làm lạ 
thì người tbưa rằng : < Tôi binh boan chẳng làm 
dàng các việc nặng như anh em ireng nhà, thì 
tôi làm đôi chút việc nhẹ tôi có sức làm được ». 

Ngtrèi yếu nhọc mà việc hồn việc xác liên 
miên si lượt, nên chẳng lë nào mà khỏi nhọc mệt 
đau đớn, song người chẳng sả chỉ đến, lại lấy làm 
vui mừng vì dàng chịu khó vì Chúa nhứt là trong 
những hồi binh làm xung mà người phải nằm liệt 
trên giường, thì trong lòng, ngoài mặt lại thấy 
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người dàng bằng an vui về hơn nữa vì suy pghĩ 
mình nằm dính liệt trên giường thì cũng giống như 
Chủa xưa dính treo trên cây thánh Giá mà chớ. 

Vốn thưởng bồn tính loài người khi phải khốn ` 
khó liên lỉ, tbì chẳng khỏi sa sút việc bồn phận 
- nhứt là những việc thương giúp kë khác, vì ai 
cũng nghĩ räng phải thương yêu mình trước là 
ngbÏ giảm пі бре việc làm ich cko kẻ khác dàng 
bớt khó nhọc mà bồ sức cho mình. Có một kẻ đã 
nên nkơn đức phi thường mới chẳng xem sao 
dën sự đau đớn nhọc mệt của mình và cũng 
chẳng muốn cho kể khác nghi đến nữa, một 
chăm lo giúp ích cho kẻ khác mà thôi. Vậy thầy 
Gioan đã ăn ở như vậy cho nên n¿ười thật là 
bhon đức phi thường mà chớ ; dầu trót đời Ð. 
С. Т. chẳng ban cho người ơn lạ phi thường tổ 
rổ như Chúa quen ban cho nhiều đứng thánh 
khác, nhưng mà cách người đi đàng nhon đức 
như ta đã tbấy, thì chẳng phải là phi tường sao ? 
Vā người binh hoạn đau đớtr liên 11, mà hằng ở 
khiêm nhượng, nhịn nhục, bằng an vui về luôn 
luôn thì cũng thật là phi thường mà chớ, 


ĐOẠN THỬ SÁU 
Thầy Gioan lên làm thầy cả 
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Tü thuở đời đời B. C. T. đã tiền định cho 
thầy Gioan chẳng những ăn ở trọn lành nên 
thánh hầu giống Chúa Kirixitô, mà lại cũng liền 
định cho nguời đặng thông công quyền chức làm 
thầy tế lễ cùng Chúa Kirixitd nữa. 

Phần nguời bỡi tin thật mình là giống không 
không và chẳng xứng đáng quờn сао chúc trọng 
dường ấy, nên tự mình chẳng có làm cách gi cho 
dàng lên chức, dầu tưởng muốn mà thôi thì cùng 
chẳng dám, một phú mình theo ý bề trên định 
dạy. Mà các đứng bề trên lần lần đã liệu cho 
pgười chịu đến chức thầy sáu rồi. Người hằng 
trọng các việc theo chức phận mình đã chịu, nên 
hé lúc nào bịnh chẳng trở nặng, và người đặng 
kiúp các việc rơi bàn thờ theo chức phận thì lấy 
làm rất phước lộc cho mình làm. 

Vậy mà người còn phải lên bực chánh tế mới 
trọn đứng bực làm thầy tế lễ, Có một cha kia vốn 
có lòng thương người, nên khi đến tbăm thì hỏi 
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người rằng : « Gioan, chừng nào con së dàng làm 
lễ.» Người liền thua rằng : « Chừng nào Chúa 
nuôn thì сор sẽ dàng làm, mà con (tưởng trong 
tuần lễ Hiện xuống gần tới đây trông sẽ đặng. » 
Cha kia liền tiếp : « Nếu vậy con phải liệu saocho 
khỏi vì binh mà pbải trễ. > Người nghe vậy thì 
thưa lại : « Con đề mặc thánh ý Chúa toan liệu, 
con xưng thật cùng cha, nếu tự con mà con có 
làm cách nào cbo đặng chức trọng thề ấy, thì eon 
сіра khỏi ау пау, vì chưng thiên thần trên trời 
còn chưa xứng, huống lựa con là một thầy dòng 
thiêu đức mọi bề lễ nào mà đáng chức trọng thề 
йу; Ебі vậy con ct âng hề liệu cách nào cho dàng 
lén chức, một phú mình theo lịnh bề trên, vì con 
nghi dầu con chẳng chút xứng đáng, song lên chức 
là bởi vưng lời, thì một sự vưng lời thề ấy sẽ bü 
bồ các đều con khiểm khuyết. » Ấy là lời rất khôn 
ngoan, kẻ toan lãnh chức phận thầy cả nên chiêm 
pghiệm mà đừng nghĩ cậy tài đức mình bao giờ 
па chớ, Ngày ba muơi tháng Juliô năm 1725 thì 
puòi dàng chän bai mươi lăm tuôi, vì vậy bề 
irèn định đến ngày thứ bảy chay mùa xuân trong 
luần lẻ Hiện xuống thì cho người chịu chức thầy 
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cả, nên day người lo don minh và tập lễ nhạc cho 
sẵn. Khi người ngbe tin ấy bởi có lòng khiêm 
nhượng ІРІ lấy làm bối rối lắm. Ôi ! người thanh 
tịnh nào khác thiên thần mà còn lấy mình cbẳng 
xứng chức добр cao trọng đứng làm thầy, thì ai 
mà còn dám lấy mình làm xứng đáng nữa. Dầu 
vậy mà người cũng cúi đầu vưng lịnh trên lo dọn 
mình hầu lãnh chức trọng ấy cho nên. 

Trước hết người phải chịu tra hạch về lỷ 
đoán ; dầu người bịnh hoạn chẳng bọc đặng bao 
nhiêu, nhưng mà khi chịu tra bạch, thì đâu đó 
đều thưa gọn gàng, chóng vàánh rë ròi phân minh, 
còn các đều khúc mắc thì giải chắc chẳn khéo 
léo, đến đỗi các đứng tra bạch chẳng những lấy 
làm đủ mà còn khen ngoi nữa. 

Các lễ phép phải giữ khi tế lễ misa, thì người 
lo coi học nhiều sách, đoạn trong mấy hồi thoản 
bị nh thì viết tóm lại trong tập nhỏ đề phòng khi 
có nghỉ ngai bay là quên đều gì thì nhờ đó mà 
coi lại, bỡi đó người thông biết lễ nhạc đành rành, 
đến dôi cha đã bầu giúp người bữa lễ đầu tiên 
thì quả quyết p;uời chẳng những lầu thông các lễ 
phép mà lại từng tEạo nbu kẻ làm thầy đã lâu vậy. 
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Còn việc don linh hồn thì sao ta eüng dễ hiền, 
vì dầu trót tính hạnh người ăn ở bằng ngày thì 
cũng là hằng đọn linh hồn che đáng chức trọng 
Ау, nhưng vậy người còn cầm mình như chưa 
làm đi gì sốt, nên ra sức làm các việc nhơn đức 
mà trau giồi linh hồn mình. 

Vốn trong nhà dòng có thói quen hễ ai toan 
dọn mình chịu chức thì trong mấy ngày cấm 
phòng phải làm việc khiêm nhượng, đền tội chán 
chường trước mặt anh em, mà các đứng bề trên 
suy xét người yếu đuối nên đã chuần và cấm người 
chẳng đặng làm các việc như thói quen ấy. Người 
rất đỗi tiếc song biết vưng lời là hơn của lễ, nên 
dầu lấy các việc ấy làm quí trọng mà tiếc lắm 
mặc lòng, seng hằng vưng theo ý bề trên mà 
chẳng dám làm. 

Ngày áp cấm phòng người xin phép bềj trên, 
cheàn dây vào cồ mà đến phòng cơm đang khi 
các thầy lót lòng ; trước hết qui gối xin bề trên 
ban phép lành hầu lo việc cấm phòng cho nên, 
rồi xin các thầy cầu nguyện cho mình mà гапа; 
« Xin anh em cầu nguyện cho tôi đặng nhờ ơn 
Chúa mà nên xứng đáng ít nhiều hầu lãnh chức 


{4 #4 теат 


6 — Thày Gioan lên làm thầy cả 59 


rất trọng nầy, lại cũng xin anh em cầu cùng Chúa, 
pếu Người biết sau nầy tôi chẳng nên thánh cho 
xứng đứng bực thầy cả, thì xin người loại tôi 
khỏi hàng các đứp g ngay từ bấy giờ ». Các thầy đã 
biết người rất nhơn đức mà nay nghe thấy những 
lời khiêm nhượng thề ấy thì cảm động vô hồi. 
Xong các việc ấy rồi thì người trở về phòng 
ở một mình cùng Chúa chẳng hề ra mặt cùng ai, 
trừ mỗi иді mai khi các thầy tựu trước bề trên 
mà xưng lỗi mình và buồi chiều tựu bát kinh 
chung thì người mới ra khói phòng mà đi chung 
với các thầy mà thôi. Thật trong mấy ngày cấm 
phòng biết người đã làm bao nhiêu việc nhơn đức 
và mến yêu kết biệp cùng Chúa thiết tha liên lạc 
là thề nào nữa, đến đỗi những thầy đã từng thạo 
{топа việc thiêng liêng thấy vậy cũng đều mừng 
rỡ và hết lòng ngợi khen cám ơn Chúa đã khấn 
ban cho người được lòng sốt mến lạ lùng thê ấy. 
Cấm phòng xong, thì ngày 26 tháng Maiô nắm 
1725 phàm ngày thứ bày chay mùa xuân trong 
tuần lễ Hiện Xuống thì người chịu chức thầy cả tai 
nhà thờ chỉnh toà thành Rôma, quen gọi là đền 
{һб ông Gioan Lateranô, có muôn vàn giáo hữu 
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khắp tứ phương thiên hạ tựu nhở ơn toàn ха năm 
thánh qui chšu, và chính mình Đức Giáo tông 
Bênêđitô thứ mười ba phong chức. Đức Giáo tông 
thấy cách điệu người ăn ở nết na và lòng trong 
sạch như thiên thần thì đề ý đến người cách riêng, 
nên khi phong chức rồi người đến sáp mình trước 
chon Đức Giáo tông mà xin phép lành, thì Đức 
Giáo tông phán cùng người rằng : « Hỡi con, hãy 
kíp mau nên thánh, » 

Người dàng chinh mình Đức Giáo tông phong 
chức cho, thì lấy làm phước lộc vô hồi, đến đỗi 
người rằng mình đặng như vậy, thì lấy làm đủ 
rồi, giả như có chết bây giờ, thì cũng lấy làm đủ 
chẳng còn ướe muốn sự gì duéi thé nữa, 

Qua ngày hôm sau người làm lễ đầu tiên tại 
nhà thờ nhà dòng là nơi có hài cốt đứng thánh 
Leonarđô và А thänh Bonaventura đệ Baxơlon, 
Ngày ấy mấy ngưởi giáo hữu quê xứ Bugunđia 
ngụ tại Rôma thấy đều tựu đó mà xem lễ người 
làm. Hôm ấy người bước lên bàn thờ thì lòng 
nóng пау sốt mến Chúa xem ra như muốn Па xác 
phàm mà kết hiệp cùng Chúa tức thì vậy ; và lại 
người lấy lòng tin, lòng vẹn sạch mà kết hiệp 
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cùng Đức Chúa Giêsu mà dàng cho B. С. Cha, 
đề Người nhìn nhận mà tuôn xuống mọi ơn 
phước cho cả và thiên hạ, Thật ngày ấy các 
thánh thiên thần trên trời lắy làm mừng гё 
mà hát mừng ngợi khen Chúa ; các linh hồn 
nơi luyện ngục đặng giảm bớt phần phạt tạm 
mình ; còn hoà ngục thì nghiến răng tức tõi ; các 
bồn đạo däng xem lễ thì cảm tưởng dường thê 
mình thấy đứng thiên thần đang cầm hết lòng trí 
mà làm các sự mầu nhiệm phép tế lễ nơi bàn 
thờ vậy. | 

Các kë có phước dàng xem lễ ngày ấy thật 
động lòng sốt sẵng vô hồi, nhứt là anh người là 
Phêrô, khi lễ rồi cùng các kẻ khác đến hôn tay 
người, thì lại càag cảm động vui mừng sốt sà ig 
hơn nữa. 

Từ ngày dàng дада tế lễ mà nên giống Chúa 
Kirixitô, thì người càng ngày càng lo nên nhơn 
đức hơn nữa và từ гау các tình ý phàm trần đề пеп 
người thiêng liêng mà kết hiệp cùng Chúa Kiri- 
хіі cho mật thiết hơn. Bỡi vậy sau lễ đầu tiên 
thì ngày ấy nhà dòng cüng có mời anh em bà con 
cùng kẻ quen thuộc với người dùng bữa 10 chút 
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tinh hi lạc, song khi ăn rồi người chẳng có ngồi 
mà truyện vấn cho lâu, một lấy lë mình yếu nhạc 
xin kiếu về phòng, hầu đặng thanh vàng rảnh 
rang thế gian mà chỉ lo thầm tưởng cùng Chúa 
mà thôi, 
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- DOAN THỨ BẢY 


Cha Gioan sang ở' thành Neapoli 
—s* 


Dầu mà người đã lên bực thầy cà, song chẳng 
lấy lẽ mình có chức quyền đứng tế lễ mà ăn ở 
thong dong rộng phép hơn trước ; vi vậy người 
hằng cứ б một cách như khi còn ở nhà tập là 
trong hết mọi sự thì hằng vưng lời kẻ coi sóc 
mình luôn, 

Có một ít thầy thấy bịnh người đã chẳng 
giảm mà lại cứ gia thêm, nên khuyên người xin 
phép bề trên trở về quê xứ mà dưỡng binh ít lâu 
có khi dàng khá hơn là uống thuốc. Người trả 
lời rằng : < Ba có thánh ý Chúa lo liệu, nếu quả 
thánh ý Người сб muốn cho tôi về quê xứ mà dà ng 
lành binh, thì âu là Người sẽ soi sáng cho các 
đứng bề trên tôi biết đàng toan liệu. » 

Còn các đứng bề trên lại có ÿ khác là suy xét 
khí hậu tại Neapoli hiền lành nên muốn cho 
người sang đó, cho đầu có không khỏi bịnh cho 
dứt, thì Ít nữa cững sẽ dàng khá hơn, vã lại các 
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thầy thuốc cũng đồng ý ahư vậy, nên cá› đứng йу 
nhứt định sai người sang thành ấy. 

Người vừa biết lịnh trên thì liền vưng lời và 
lo don sẵn sàng mà di. 

Vốn thường ai ai đầu kẻ tốt lành cũng vậy : 
là hé khi phải Па chốn đã ở lâu ngày, Па xa 
những người quen thuộc -thi lòng chê ag khỏi 
chuyền động bồi hồi mến tiếc, có một kẻ đã đặng 
lên tôt bực nhơn đức, đã từ tuyệt tâm tình tự 
nhiên, mà chỉ yêu chuộng B. С. Т. và mọi sự vi 
Chúa mà thôi, thì khi gặp thề nào, đời đồi đâu 
đâu mới khỏi buồn іс. Vậy cha Gioan thật đã 
nên nhơn téc thề ấy vì tuy bỡi linh trên dạy mà 
người phải từ giã chôn cũ 14 ở bấy lâu tại Rôma, 
là nơi người đã dàng nhiều ол {гоп ;, đã quea 
thuộc сас drag bề tràn và anh e n một nhà, song 
người chẳng buồa tiée chút nào sốt, vì mật linh 
trên là ý Chúa, và ở đâu 1016 trí người cũng 
không lia khôi Chúa, ấy là đã đủ cho người rồi. 
Người chỉ đem theo mình một ảnh thánh giả và 
một khuôn ảnh giấy củng một tập nhỏ biên tóm 
các lễ phép mà thôi. Vậy ngày 24 tháng Juniô 
năm 1725 thì người lên đàng cùng cha Aatón 
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Varallô ; mà bởi người yếu nhọc chẳng lẽ đi đàng 
bộ cho kham nên cả hai tìm tàu quá giang mà 
đi, 


phải phong ba, mà bði tàu thuở ấy chẳng phải 


to lớn chắc chắn và chạy bằng máy móc như bây . 


giờ, song là tàu buồm chỉ nhờ nước xuôi gió 
thuận, nên khí bị dông tố thì tàu người quá 
giang phải hư gấy và đã hòng phải chìm, đầu bạn 
tàu làm hết sýc mà chếng cự sóng gió song thấy 
đều vô ích, nên mọi người trong tàu đều kinh 
tâm phá đảm, nhưng còn lòng trông cậy nên thầy 
гар nguyện xin ơn trên cứu giúp. 

Cha Gioan bởi vững lòng trông cậy nên trong 
cơn nguy hiềm thề ấy người cử an tâm bằng tịnh. 
Nguời ngửa mặt giơ tay lên trời mà nguyện cầu 
cùng Đứng thuở xưa đã làm cho sóng gió yên lặng, 
mà xin xuống ơn cứu với. Người vừa nguyện 
đoạn tức thì biền liềa yên lặng; mọi người thấy sự 
lạ lùng như vậy, thầy đều hát mừng cam đội ơn 
Chúa đã vì công nghiệp cha Gioan mà cứu mình 


cho khỏi trầm luân nơi đáy biên và từ đó cho đến 


khi vào cữa thì dáng bằng an luòn. 


Nhưng rủi thay vì tàu mới vừa ra khơi liền 
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Đắn nơi theo linh bš trên thì người phải vào 
ở nhà dòng gọi là nhà dòng thánh giá là nơi гау 
đang có nhà thờ dưng kính ông thánh Phanxicô 
đệ Phaolồ. | 

Các thầy ở đó vừa thấy người thì lấy làm 
. thích ý, mà khi thấy cách người ăn ở diu đàng, 
nét mặt tổ lòng thanh tịnh, và cách điệu trót cả 
châu thân thấy đền tó dấu trọn lành nhơn айс, 
thi mến phục tức thì, đến đỗi có thầy nói với anh 
em trong nhà rằng: « Tuy đã có nhiều thầy 
vào dưỡng bịnh nơi nhà ta mà tôi chưa hề thấy 
ai nhơn dire như cha nầy. » 

Kbi người đã an chỗ ở thì bề trên liền cho 
mời thầy thuốc quen làm thuốc cho các thầy trong 
nhà tức thì, đề hầu lo {Һис men cho người và 
ai ai cũng đều chúc trông cho người mau lành 
mạnh, nhưng mà bịnh người thuốc nào uống 
vào chẳng chịu, nên tbầy thuốc lại mời thêm các 
thầy từng giỏi trong thành và hết thäy xem xét thì 
biết người phải hư thúi nơi phôi mà chẳng có 


chữa đặng. 
Thánh ý B. С. T. định cho các đứng bề trên 
sai người đến thành Neapoli, chẳng phải là muốn 


7 — Cha Gioan sang ở thành Neäpoli 67 


cho ngưởi khôi binh, song là muốn cho kể ngoai 
dòng dàng biết các nhon đức người hầu cho 
người về sau đặng van danh khắp Hội-thánh, vì 
chưng bấy lâu người ở tại Rôma, thì cứ ở luôn 
trong nhà dòng chẳng hề giao thiệp cùng ai, nên 
các nhơn đức người thì nội kể ở nhà dòng ấy hiều 
biết mà thôi. Còn ở tại Neapoli phần bởi khí hậu 
mât mẻ, phần thì dân sự đạo đức tử tế, lại nơi 
nhà dòng người ігі ngụ thì có nhiều дір giao 
thiệp với người ta ở ngoài, nên người thỉnh thoán 
cũng đi ra ngoài nhà dòng, bởi đó nhiều кё biết 
dàng сас nhơn đức người cho rõ. Khi ta дар tré 
nhổ xem nơi nét mặt hőn hở vui mừng là dấu 
lòng còn sạch sẽ như thiên thần, nên ai cũng đều 
yêu mến, cüng một lë ấy hé cha Gioan di ra ai 
xem thấy cũng đều yêu mến khâm phục, ấy là 
lại người sạch sẽ mọi bề mà chớ. Mà người đi 
thắm ai hay là gặp người nào, kẻ ấy thấy nết 
hanh người thì liền tung hô là thánh. 

Vã lại B. C. T. ban cho người đặng ơn trọng 
nầy nữa là hễ người nói về B. C. T. và các sự 
đời sau thì làm cho kể nghe chẳng biết nhàm 
lờn khi nào, mà lại nghe người nói chừng nào 
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thì càng ham nghe chừng ấy, đến đỗi eó kẻ quên 
ngủ, quên các đều mình ưa thích và khi có việc 
cần kíp phải thôi nghe người nói thì tiếc, lại cüng 
сӛ kẻ dầu có việc cần kíp mà cũng пап lại đề 
nghe cho đặng lâu dài mới thoã lòng. Sau nữa 
cũng cé kể bởi nghe người giảng giải về Chúa 
mà sinh lòng mộ mến lìa bỏ thế gian mà dưng 
mình làm tôi Chúa như con ông Anrê Visô. 

Ông nầy là kë nghĩa thiết hơn hết với người 
và cũng là em ruột cha Anselmô là đứng làm bề 
trên tại Pontieellô lúc người đang ở nhà tập tại 46 
và cũng là đứng chứng nhận lời khẩn hứa người 
làm trước bàn thờ Đức Mẹ nữa. Thật đúng như 
lời Chúa phán : lòng có thề nào, thì miệng lưỡi 
nỏi ra thê ấy; bởi lòng người đầy lửa sốt mến 
Chúa, nên nói ra những lời sốt mến và về Chúa 
mà thôi. Nhưng bởi sốt mến quá đỗi mà người 
phải hao mòn sức lực nên sớm về cùng Chúa, 
song trước khi ta kề lại việc người chết lành, thì 
ta nhắc lại cách riêng các nhơn đức người đã giữ 


hầu nên gương cho ta soi theo mà bắt chước. 
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ĐOẠN THỨ TÁM 


Cha Gioan giữ đức sạch sẽ như 


thiên thần 


ë жн ++ Gss 


Nét mặt mỗi người là như tẩm gương chiếu 
rạng linh hồn ra bề ngoài, bỡi đó ai xem mặt mũi 
cha Gioan tức thì liền biết là kë thanh tịnh moi 
bề nên dầu không muốn, thì tự nhiên cũng xưng 
hô người là như thiên thần mặc lốt người vậy. 

Thật dưới thế pầy chẳng sự gì mà hiếm có 
cho bằng đức sạch sẽ, và cũng chẳng có sư gì mà 
người ta mến yêu trọng lạ cho bằng đức ấy nữa, 
trừ mài đôi kẻ hư thân xấu nết mới chê nhao 
cùng ra sức hủy phá đức cao trọng ấy, còn ai ai 


dầu mà nơi mình chẳng giữ cho iron vẹn được 
mặc lôbg, song cũng hằng trọng qui mà chớ, vi 
có một đức trọng ấy cho loài người có хае thịt 
nên giống thiên thần mà thôi, 
Vậy trót tính hạnh cha Gioan là như một tấm 
gươrg lón chiếu rạng lòng người thanh tịnh sạch 
së, Từ thuở bé và lúc mới vào рибі thanh niên, 
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thì người га sức xa lánh bạn bë ồn ào trắc nết; đã 
chăm giữ con mắt chớ hề xem đến người nữ bao 
giờ. Đã chẳng hề nói môt lời dầu có hơi chỉ về 
đàng trái, mà lại rủi tai ngbe đến lời ân tình hai 
ý, thì lòng đau mặt thẹn mà lánh đi tức thì. Mà 
dầu người đã giữ gìn cần thận, nhưng mà một 
lần kia bỡi cbẳng dè nên bị một người bạn xui 
giục về đàng trái ; người vừa hiều ý thì hồ mặt 
mà trốn đi. 

Dầu mà trong dip ấy người chàng có lỗi phạm 
đều gì, song шд! sự bị phải dỗ giuc về đàng trái 
như vậy thì người lấy làm đau đớn buồn tiếc quá 
chừng, Lên từ ấy lại dè giữ hơn nữa. Nhưng mà 
пемді cũng hằng lo sợ ở giữa thế gian е có ngày 
phải vấp phạm nên nghĩ tới dòng thánh Phanxicô 
sẽ làm cho mình được giữ đức quí trọng sạch 56, 
vì ở đó là nơi vững chắc bỡi chẳng còn sợ Ке trắc 
nết đỗ dành xui giục, lại luật phép dòng dạy phải 
hãm mình đền tội liên, nên đó là hãm dep ngũ 
quan cko trọn, bỡi vậy ma qui chẳng còn nhờ 
ngũ quan ша xúi thúc tình dục cho mình mất đức 
sạch sẽ đặng nữa. 

Người hết sức giữ nết na khi xem ngỏ, bao 
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lâu người ở tại Neapoli, bởi có nhiều lần phải di 
ra khỏi vườn nhà dòng, song hé ra đàng hay tới 
thắm viếng ai, thì hằng giữ mắt m hé đủ thấy 
đàng vùa buớc mà thôi, vì sợ phải thình lình mà 
xem thấy người nữ chäng. 

Bang khi làm lễ шау lúc phải trở mặt ra 
cùng bồn đạo, thì người chẳng mở шй! rõ ra bao 
giờ, đến đỗi những kè qui chầu gần bàn thờ cũng 
chẳng hề thấy tròng mắt pgười là thề nào nữa. 

Thuở trước thánh cả Phanxicô là đứng lập 
dòng đã làm gương nhiệm nhặt thề ấy, vì trót 
đời người biết mặt có một người nữ là bà thánh 
Clara con thiêng liêng người mà thôi. Cha Gioan 
thật đã noi gương thánh Phụ trọn vẹn, vì hé ха 
thoán biết là người nữ thì người liền trốn đi tức 
thì. Khi nào về đức vưng lời hay là đức thương 
yêu mà phái ở gần người nữ, thì người lấy khỏ 
chịu cực khô chẳng khác chi là phái ngồi trên 
đống than đồ vậy. | 

Người lai giữ сас ngũ quan khác cùng cà châu: 
thân nhiệm nhặt. Khi người ở Rôma phải qua 
Valêcôxa mà dưỡng binh như đã kề trước ; mà 
bỡi người chẳng cỏ ste đi bộ nên phải cỡi lừa 
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mà đi ; mà vì cổi lửa nên hai bàn сһоп người 
đồ mặc chẳng phủ che cho kín đặng, vì vậy người 
cử lo kéo áo lót mà che, song cbẳng đặng kín đáo 
luôn như y người toan muốn. Khi đến nơi người 
kề việc ấy một cách thiệt thà cùng các thầy, thì 
ai nấy đều cười và nói nhiều lề cho người rỗ sự 
như vậy chẳng chút gì là có lỗi. Người cứ nghe 
đoạn thưa rằng : a Các thầy luận lý thề nào, thì 


cứ luận, song phải biết ma qui rất quyệt hơn ` 


quân tử. » 

Vā lại có sự nầy cũng tô ra n: ưòi rất chăm giữ 
ngũ quan và cả thân xác cho khỏi nên dịp hiềm 
nghèo cho mình nữa, là vốn người đau đớn lâu 
pgày và thầy coi sóc nhà thương nhiều khi cần 
phải đả động đến mình người đề lo xức thuốc men, 
song người lấy sự đá động đến mình người làm 
khó chịu hơn là bịnh hoạn nữa, nên cực chẳng 
đã có đề cho đá động tới mình là khi hết sức cần 
kíp mà thôi. 

Hoặc có Ке rằng nói vë sự giữ mình như đã 
kê trước, là nói quá ; ta chẳng cãi lại làm chi, 
một xin kẻ nói làm vậy hãy xem gương và lời 
khuyên bảo các đứng rất thánh đã làm thê nào 
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mà giữ cho trọn đức châu Бап ấy thì đủ ró; vậy 
nếu các thánh đã làm gương và đã chỉ bảo, nay cha 
Gioan có roi theo gương cùng lời khuyên bảo các 
thánh đề lại cho thì chẳng phải là quá đâu. 

Lại nữa đức sạch sẽ thuở người đang sống ai 
mà cÈ ẳng biết, bỡi vậy ai nấy cũng đều sánh người 
cùng thứ koa thơm kia : đã xông mùi thơm пис 
mà lại ngùi vào thì mùi thơm ấy có sức làm cho 
yên tính xác thịt đang nồi dậy nữa. Sau nữa B. 
С. T. cho xác người thông ra mùi thơm tho mà 
16 ra lòng người rất vẹn sạch, là đầu người đau 
ốm luôn luôn, và ở vào một nơi phòng hẹp mãi 
mãi, nhưng mà pơi phòng người ở chẳng có bay 
mùi hôi hám như ta thường ngửi biết nơi phòng 
_ Кё ốm đau, song hằng bay mùi thơm tho dịu dàng 
làm cho kë všo ưa thích ở lâu mà ngửi chẳng 
biết nhàm. Giờ ta hãy nghe chính người bày tó 
về đức sạch së nơi mình là thề nào : Có một lần 
eha Кіа vào truyện vấn cùng người nơi nhà thương 


tai Neapoli ; cha ấy xin người chi cho biết phải 
kh uyên dạy phững kẻ phải xác thịt khuấy phá nặng 
nề thể nào cho thần hiệu, thì người trả lời rằng : 
« Về đều ấy tôi chẳng từng rõ được, vì tôi nhờ ơn 
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Chúa пеп từ trước đến giờ tôi chưa hề bị саш dó 
về tính vui xác thịt, âu là Chúa biết tôi chẳng 
xứng sức mà chống trả và lướt thẳng cho được 
cơn cám dỗ về đàng ấy, nên chưa đề cho tôi phải 
bị саш đỗ bao giờ. > Vốn người bởi lòng khiêm 
nhượng mà xưng mình chẳng xứng sức, song 
thật sự Chúa ban ơn riêng thề ấy cho người, là 
bởi người hằng chăm chỉ Һат dẹp ngũ quan và 
lrốn lánh дір hiềm nghèo luôn luôn mà chớ, 

Sau hết nến lời người chưa đủ cho ta tin, thì 
ta hãy nghe lời các cha linh hồn người : các đứng 
ấy đều quả quyết dầu trước khi người chưa vào 
dòng, đầu đang khi người ở trong dòng, tbì chẳng 
hề mắc phải một cơn cám dó nào theo đàng trái 


và lại ơn vẹn sạch người đã đặng khi chịu phép | 


rửa lội, người bằng giữ toàn ven luôn, đầu pham 
một tội nhẹ mà làm cho ố dĩ thì cũng không. 
Còn các đứng bề trên và anh em trong nhà 
thi bång (in thật người đã giữ đức sạch së trọn 
vẹn chẳng khác thuở cò đồng nhỉ, пеп cha phỏ bề 
trên tại nhà dòng trên đồi Palatinô đã xưng thật khí 
mình thấy người phải sang Neapoli và biết người 
chẳng sống bao lâu nữa, nên tính trong lòng khi 
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người qua đời thì tai nhà thờ sẽ đặt vòng triều 
thiên kết bông boa trắng như quen làm cho trễ 
đồng nhi và cho những người thiệt trinh khiết 
уду. 

Нар thật đức khiết trinh là như hoa trắng 
sạch, tốt lành sinh giữa bụi gai và nực mùi thom 
thiên quốc nên là đều rất hiếm có dưới thế nầy, 
Ке nào đặng vậy là bỡi ơn riêng Chúa ban mà 
thôi, song ơn trọng nầy cũng như các ơn khác là 
kẻ dàng phải са lòng vưng theo ơn Chúa cho thật, 
thì mới giữ dàr g mà chớ. Ôi ! phải chí dưới thế 
nầy gặp nhiều người biết lo lắng và làm theo ơn 
Chúa cho trọn như cha Gioan nầy, thì âu là nơi 
thế phàm trần nầy đã trở nên như thiên quốc 
mà chó. | 
Sau hết đang lúc ta chép hanh cha Gioan пау 
thì Đức Giáo tông Bênêđitô thứ mười ba là chính 
đứng mới it lâu trước đã truyền chức chánh tế 
cho người, đang sửa soạn tàng phong thánh Luy 
Gongzaga lên bực hiền thảnh và nơi sắc tặng phong 


thì kề đành rành vì đứng thánh ấy trôt đời chẳng 


hề phải cảm dỗ về đàng xác thịt khi nào, nên 
người đã giữ mình sạch sẽ vì vậy nên tặng khen 
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người là đứng đồng thân sạch së, như thiên thần. 
Vậy kẻ biết cha Gioan nầy thì cũng biết người trót 
đời trinh khiết, vì cũng chẳng phải xác thịt xui 
_về đàng trải bao giờ như chính người đã bày 16 
và các cha linh hồn người đã quả quyết, vì vậy 
gọi người thanh sạch như thiên thần thì là phải 
lề mà chớ. 

Уа lại thánh Luy Gongzaga về dòng Đức Chúa 
Giêsu và thánh Luy đệ Andu về dòng ông thánh 
Phanxicô sống 23 іцӧі mà đã giữ mình tỉnh sạch, 
cũng đã nên hiền thánh và làm bồn mạng các trẻ 
thanh niên, thì cha Gioan sống 25 tuôồi đã giữ 
mình vẹn toàn tỉnh sạch chẳng kém hai đứng 
thánh trẻ trước, nên ta trông cậy chẳng bao lâu 
đứng kế vì Đức Giáo hoàng Bénédilô thử mười sẽ 
tặr g phong người lên bực thánh cùng đặt người 
làm bồn mạng các kể thanh niên khắp cả Hội 
thánh mà chớ. 
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ĐOẠN THỨ снім 


Cha Gioan tôn kính Đức Mẹ 


xứng con riêng Người 


Hội thánh mượn lời trong kinh thánh mà 
sánh ức Mẹ là như vườa kín đầy những hoa 
thơm, là như suối đã đóng niêm giữ kín, nghĩa 
là chỉ Ðức Mẹ đã giữ mình trinh sạch vẹn vẽ mọi 
bề, và bỡi Người vẹn tuyền trinh kbiết thì làm 
cho thế trần hư nết được biều biết ơn trinh đồng 
thanh khiết là trọng vọng mà noi theo, vi trước 
khi người chưa sinh ra, ở thế chẳng ai biết yêu 
chuộng đức trinh đồng sạch sẽ bao giờ. 

Vä lại Đức Mẹ là mẹ kẻ mồ côi cô độc, nên 
sẵn lòng làm mẹ nhữag kẻ sớm mất cha mẹ; mà 
hễ Người khấn làm mẹ riêng ai, thì cũng thông 
cho kè ấy được пеп giống mẹ mình, là ban các 
ơn cho đặng nên nhơn đức mà nhứt là thông 
ban cho được giữ mình trinh đồng vẹn sạch. Bà 
thánh Têlêsa bỡi sớm mắt mẹ thể gian, thì đã 
паі xin Đức Mẹ khấn làm mẹ mình ; mà Đức Mẹ 
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đã nhậm người làm con, nên ban ơn cho người 
giữ mình đồng trinh và nên thánh сӛ, 

Về phần cha Gioan thuở Па mất cha mẹ, thi 
người còn nhỏ quá chưa đủ trí khôn mà biết 
chọn Đức Bà làm mẹ thay vì mẹ thể gian, song 
từ lúc ấy Đức Mẹ đã sớm nhận người làm con 
và xuống ơn riêng cho người ; còn người vừa có 
trí thì Hền biết kính yêu Đức Mẹ, vì chưng dầu 
người còn nhỏ mà nghe đọc kinh cầu cùng Đức 
Bà, thì đã hết sức muốn học cho thuộc đề đọc mà 
kính tôn cầu khần cùng Đức Mẹ; nhưng bỡi kinh 
dài và người chưa biết chữ, nên phải rắn mà học 
thuộc lòng, dầu vậy người chẳng nhàm mỗi, một 
khăn khẳn học cho thuộc đặng mới thôi, đến đỗi 
ai muốn cho người vung làm theo ý mình, thì 
hứa sẽ dạy kinh ấy cho người, tức thì người 
vưng làm theo. 

Khi ở Rôma thì người đặng phỉ đạ kính tôn 
Đức Mẹ, vì các nhà thờ tại thành ấy cứ phiên. 
thứ sĩ lượt nhau mà đề ảnh Đức Mẹ cho người 
ta tôn kính trọng thề. Vậy người chẳng hề bỏ qua 
những dịp may tốt cho mình như vậy. Vã lại ở 
nơi nhà tư, các ngả đàng hé người gặp апЬ Đức 
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Mẹ thì hãng hết đạ vuị mừng khần nguyện tôn 
kinh. 

Người vào các hội người ta lập mà tón kính 
Đức Mẹ và nám giữ luật điều trong hội một cách 
ân cần chín chẳn đến đỗi cha Tavani biên chép 
một tập nhỏ đề khuyên khích tré thanh niên vảo 
hội và giữ luật phép cho ân cần, thì kề người | 
như mẫu gương cho các trẻ khác được bắt chước. 

Lại nira người поі định vào dòng ông thánh 
Phanxicô, thì cũng tại lòng tôn kính Đức Mẹ 
chẳng hề mắc tội tô tông, vì chưng trước khi 
Hội-thánh chưa phản định cho các bồn đạo phải 
tin Đức Bà chẳng hề mắc tội tô tông, thì dòng 
ông thành Phanxicô đã có công binh vực và tôn 
kính sự mầu nhiệm ấy cách riêng nhứt là nơi 
nhà dàng ở đồi Palatinô, vì ông thánh Leonarđô 
là đứng sáng lập nhà dòng ấy rất nhiệt tâm binh 
vực kính tin sự Đức Bà chẳng hề mắc tội tò tông, 
nên tại nhà thờ nhà dòng thì đã dưng bàn thờ 
chính mà kinh sự Đức Mẹ khôi tội tó tông và 
người cũng nhứt định mỗi ngày thứ bầy thì trong 
nhà dòng ở Palatinô hát một lễ mà kính Đức Bà 


chẳng hề mắc tội tô tông nữa, 
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Cha Gioan khi chưa vào dòng bỡi năng viếng 
thăm nhà dàng tại Palatinô và thấy ở đó hàng 
kính Br: Mẹ như vậy, thì sinh lòng mộ mến muốn 
vào dòng ở đó cho dàng tôn kính mến yêu Đức 
Mẹ. Song khi người vào dòng rồi, đầu chìng 
dàng ở nhà tập tại Palatinô mà phải ở tại Ponti- 
cellô, nhưng mà tại đây cũng như tại Palatinô, 
mỗi thứ bày nhà dòng cũng làm lễ kính Đức Bà 
chẳng hề mắc tội tồ tông và mỗi ngày khi lót lòng 
tối rồi thì сас thầy xây bên khám ảnh Đức Mẹ 
khỏi tội 16 tông đã đặt sẵn nơi nhà com, mà hát 
một kinh mà kính Đức Mẹ nữa ; cha Gioan lòng 
nóng nảy mến yêu Đức Mẹ, nên khi được dịp hát 
mừng Bức Mẹ mỗi ngày thứ bẩy và mỗi buôi 
chiều nữa thì biết người phi da hân hoaa là thề 
nào | | 

Khi người phải binh nặng thì lấy lòng sốt 


k | 


sáng cậy trông kêu xin cùng Đức Mẹ và Đức Ме | 


đã cho người đặng giảm bớt mà đặng khấn hứa 
theo phép đòng, nên từ đó người lại thêm lòng 
tôn kính mến yêu cậy trông Đức Mẹ hơn nữa. 
Nơi phòng người ở thì hằng có bứe ảnh Đức 
Bà chẳng hề mắc tội tó tông, và hé người 101 đời 
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di đâu, thì cũng xin phép đem ảnh ấy theo minh 
luôn. Khi ở một mình trong phòng thì lấy lòng 
sốt mến sáp mình trước ảnh ấy mà cầu xin khần 
nguyện và mỗi khi gần tới lễ Đức Bà thì người 
hãm mình và làm nhiều việc lành trước ảnh ấy 
chín ngày hầu dọn mình mà mừng lễ cho nên. 

Khi đau ốm chẳng làm việc nặng nồi, thì 
người cũng vì lòng mến Đức Mẹ mà lo gắn những 
khuôn ảnh Đức Mẹ đề các thầy dùng, hoặc phân 
phát cho Ке có công ơn cùng nhà dòng. Như vậy 
chẳng những người mến yêu tôn kính Đức Mẹ, 
mà lại cũng lo cho kể khác tôn kinh nữa, 

Tại nơi bàn trong phòng người thì hằng có 
sách giảng về Đức Mẹ, mỗi ngày người hằng xem 
và học thuộc lòng nhiều chỗ, đề khi gặp сас thầy 
mới vào dòng hay là ở dòng ba thì người nhắc di 
nhắc lại cho kể ấy những đều về Đứa Ме và các 
ơn lành Mẹ khoan nhon hằng xuống cho кё tôn 
kinh Người. Mà khi nói về Đức Mẹ thì bỡi lòng sốt 
mến thiết tha nên lời nói rất nóng nảy sốt sáng, 
bởi vậy Ке nghe сат động và nghe chẳng biết 
nhàm, lại càng nghe thì lòng càng cảm động mà 
thêm lòng sốt sáng mến yêu tôn kính Đức Mẹ hơn 

6 
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nữa, và môi lần nói rồi thì hãng thâm câu nầy 
luôn: Oil kể cỏ lòng sốt sång {да kính Búrc Bà chẳng 
hề mắc tội tô tô+g thì có pa rớ e là đường nào ! 

Người đã tỏ hết lòng hiến thảo mến yêu kính 
tôn Đức Mẹ xứag đạo kẻ làm con riêng, thì lễ nào 
Đức Mẹ chẳng ban xuống nhiều ơn trọng riêng 
cho người. Trót tinh hạnh người nên như chứng 
tổ đều ấy, vì сас nhơn đức nhứt là đức trinh 
khiết thì chẳng phải là ơn riêng Đức Mẹ dành đề 
cho các con yêu dấu người sao ? 

Chẳng những Đức Mẹ đã ban cho cha Gioan 
giữ đức trinh khiết mà lại cũng ban ơn khác như 
Người thường ban cho kẻ có lòng sốt sáng tôn kính 
mến yêu Người, nhưng mà сас ơn Đức Mẹ ban 
xuống cho người, thi cha Gioan giữ kín cho mình 
chẳng tỏ ra cho ai biết. Dầu vậy mà có lần Ьбі quá 
sốt sắng mà người chẳng giữ kín riêng cho một 
mình được, vì chưng lần kia người đang dọn 
mình mừag lễ Đức Bà mông triệu thắng thiên ; 


khi đó người nói với một thầy tâm phúc về sự 
Đức Mẹ xuống nhiều ơn riêng cho kë có lòng sốt 
sáng làm tôi Người. Mà bỡi khi ấy lòng pgười сат 
động sốt sång mến yêu Đứe Mẹ quá sức nên lời 
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nói bộ điệu mặt mũi củng cà thân mình đều ra 
khác thường tó đấu bề trong đầy ơn thiên Đức 
Mẹ ban xuống. Thầy kia cứ việc nghe và lấy làm 
toại chi sững sờ, song khi người vừa nhớ lại mình 
lở lời và bộ điện đã làm cho thầy kia hiều biết 
được en Đức Mẹ xuống trong lòng mình, thì người 
liền hồ thẹn, thôi nói và lui vào phòng mình tức 
thì, 

Vã lại lời người năng lặp đi nói lại rằng : Ôi ! 
kẻ sốt sáng làm tôi Đức Bà chẳng hề mắc tội tŠ 
tông thì có phước là пдап nào! Nếu ta xem xét сае 
nhơn đức và trót tính hạnh người thì đủ biết lời 
ấy thật nhằm nơi mình người đúng lắm. Ấy vậy 
người được giữ lòng trinh khiết, được nhơn đức 
trọn lành, át là tại người là n con hiếu thảo Đức 
Mẹ nên Đức Mẹ lo lắng xuống ơn phù trì cho 
người luôn luôn mà chớ, 


ĐOẠN THÉ MƯỜI 
Cha Gioan giữ trọn bón phận thầy 


dòng thánh Phanxicô 
— 

Vốn dòng thánh Phanxicô cũng khấn hứa 
như các dòng khác, song còn giữ riêng sự khó 
khăn, khiêm nhượng và thương yêu cho trọn. 
Cha Gioan thuở chưa vào dòng, bởi năng tới lui 
thắm viếng nhà dòng ở gò Palatinô, đã thấy các 
thầy ở đó khó khăn, khiêm nhượng và hoà nhã 

yêu nhau, thì đã khẩn іп các đều ấy vào lòng trí 

mình ; một phen vào dòng, thì càng ngày càng 
lo nắm giữ các đều riêng thề ấy cho xứng kë làm 
_ thầy dòng thánh Phanxicé. 

Vốn ông thánh Phanxicô lập dòng thì muốn 
cho dòng người lấy sự khó khăn làm gốc, vì 
vậy cha Gioan muốn noi ương thánh Phụ nên 
hằng cầm nhơn đức khó khăn là nền tàng các 
việc mình phải vưag giữ, bỡi đó từ hồi mới ở 
nhà tập, thì người đã lo cho lòng mình chẳng còn 

diah bén của hèn nào ngoại luật nữa. 
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Cũng đang khi côn ở nhà tập có một lần 
người nghe kề điềm lạ B.C.T. đã cho thầy 
Leo là kë đồng thời cùng ông thánh Phanxicô 
xem thấy : là thầy ấy thấy các thầy tới 
một sông kia nước chảy mạnh mà chẳng có cầu, 
ai nấy thấy đều phải lội qua, song những thầy 
mang theo mình nhiều đồ đạc thì phải nước xô 
sóng đùa qua chẳng đặng, còn những kẻ mình 
không, thì qua dé dàn. Nghe tich ấy người đem 
vào lòng trí hằng lấy đó mà thúc giục mình và 
khuyên kể khác ở kbó khăn cho thật. Người 
thường nói rằng : « Đến khi phải qua sông thì tôi 
chẳng sợ vì tôi chẳng có đem theo vật gì chi cỏ 
mẩy vật lề luật cho phép mà thôi là áo mặc, dây 
thắt lưng, sách kinb, ảnh chuộc tội và một bte 
ảnh Đức Bà chẳng hề тйс tội tô tông. > 

Người chẳng những giữ trọn đức khó khän 
mà cũng muốn cho các thầy khác giữ cho trọn nữa, 
nên kbi thấy ai ham mộ một đôi vật пһб mon song 
ngoại luật thì người thường khuyên rằng : < Đó 
là vật chẳng cần, anh em cầm giữ cho mình làm 
chỉ ро. Và nếu các thầy chưa nghe lời người 
khuyên, thì người lại thêm rằng : « Đề coi, anh 
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em së qua sông thề nào Í Và lai một it vật luật 
phép cho dùng thì người chẳng chuộng cái nào 
hơn cái nào sốt, nên như vật mới phát cho người 
cỏ đồi mà giao cho kẻ khác thì người cũng chẳng 
tỏ dấu gì muốn tiếc, 

Từ ngày người khấn bửa cho đến chết thì cứ 
mặc có một cái ао đã lãnh khi khấn hứa mà thôi, 
đầu cũ rách kbiểu vá trăm chỗ, thì người cũng 
ch'ng chịu đồi. Một ít lâu trước khi người qua 
đời bề trên sắm cbo người một áo mới nhưng 
người chẳng cbịu lãnh, và khi tbäy đề trong 
phòng riêng người, thì người lại liệu cho đem đi 
chớ chẳng hề dùng tới. 

Chúa cho người phải bịnh hoạn thì ngưởi lại 
dùng dịp bịnh hoạn mả ở khó khăn, vì bé lúc nào 
binh vừa huỡn cơn nặng, tức thì người cứ gurong 
cùng lời khuyên dạy thánh Phụ mà tra tay làm 
việc ; khi có ai thấy đau ốm mà còn làm việc như 
vậy và lấy làm lạ thì người trả lời rằng : < Tôi 
chẳng muốn cất phần än tôi làm được cho ké 
khó, nên tôi yếu đuối thì tôi làm môt hai việc nhẹ 
vừa sức tôi mà thông phần cũng Кё mạnh khoẻ >. 

Khi nào tại vì lễ ngưởi đau ốm mà phải dùng 
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một hai vật khác câc thầy, thì người phiền lòng 
và nắn nỉ xưng mình chẳng còn khó khăn cho 
xứng thầy dòng hèn mọn. 

Thuốc uống thì người chuộng những thứ hẻn 
ге mà thôi vì pgười quen nói rằng : «Sức khoẻ 
phần xác một thầy dòng bèn mon chẳng qui gi 
mà phải dùng thuốc cao giá ›. 

Có một lần anh người gởi cho một thử thuốc 
hay quí theo đời ấy, song khi người nghe biết 
thuốc ấy đã phải mua hết ba quan, thì người 
nghĩ là qui giá quả, mình chẳng nên uống, nên 
gởi lời саш ơn anh cùng gởi thuốc trả lại. Có kẻ 
thấy vậy thì nài nguoi uống, song người rằng : 
« Nếu biết vì thuốc cao giả như vậy mà sau (бі 
phải trả lẽ nặng nề thì chẳng lë ai mà còn ép tôi 
uống. » 

Song nhứt là khi có ai cho người tiền bạc thì 
hgười càng đau lòng xót dạ hơn nữa, Nhur cé lần 
kia đang khi người ở tại Neapoli, có một bà sang 
trong giàu сб gởi cho người một đồng bạc có y đề 
người mua thuốc men đỡ binh ; nhưng mà khi 
kể bà ấy sai đem bạc đến thì người chẳng có ở 
nhà, nền gởi cho thầy giữ cữa xin giao lại cho 
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người. Đến khi người về, thầy giữ cửa đem giao 
đồng bạc cho người cùng t cho người biết ai đã 
бі làm ơn. Vừa nghe có kẻ gởi bac cho mình thì 
người đau lòng cbåy nước mât, chẳng nói một 
tiếng cũng chẳng xem đến đồng bạc, một vào 
phòng liền kéo các thầy biết đắng người hồ then 
và đau lòng xót dạ mà chớ. 


Chẳng hiếm chỉ tích như vậy tó ra người thật 


khó khăn xứng đáng con ông thánh Phanxicô, 
Tbuở trước pgười ta đã nói về thánh Phanxicô 
"rằng : « Kẻ theo thế gian ham bố của cải cũng 
chưa bằng người ham mộ ở khó khàa »; lời ấy 
cũng rất xứng về cha Gioan nầy mà chớ, 

Ông thánh Phanxicô chẳng những muốn cho 
các thầy dòng minh nên thật khó khăn, mà cũng 
muốn cho nên thật khiêm nhượng nữa nên gọi 
kẻ vào dòng mình là anh em hèn mọn, 

Chẳng ai cầm mình nhỏ mon thấp hén cho 
bằng cba біоап cầm người, vì đang khi ở nhà tập 
có một thầy gọi người là thầy dòng tôt lành ; 
pgười nghe khen như vậy thì 14у làm khó chịu 
mà rằng : « Phải cbỉ thầy biết tôi là ai, là kể xấu 
chừng nào, thì thầy chẳng có gọi tôi như vậy ». 
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Người bởi khiêm nhượng mà cầm mình như vậy, 
_ song ta biết người thật thanh tịnh như thiên thần 
mà'cÈk ớ. Khi anh em sai lỗi, người bỡi lòng rối sång 
nên sửa bảo, song sợ kẻo anh em tưởng làm như 
vậy là bỡi tự xưng mình tử tế, nên thường mỗi 
khi sửa bảo rồi người liền thêm rằng : « Phần tôi, 
thì thật tôi xấu xa hơn hết mọi người trong anh 
em mà chớ >. 

Bỡi người thật có lòng khiêm nhượng, nên 
khi bịnh hoạn mà thấy anh em lo lắng giúp đỡ 
thì người lấy làm phiền, vì trong lòng tin thật và 
ngoài miệng xưng ra mình chẳng đáng cho các 
thầy lo cho như vậy, nên khi nào phải tất tưởi ít 
nhiều thì lấy làm mừng rỡ. 

Đức Chúa Trời đề người gặp một lần như 
vậy hầu tỏ cho thiên hạ đặng biết người thật là 
khiêm nhượng thê rào ! là đang kbi à tại Neapoli 
có lần kia rpguời xuống nhà bếp mà xin thầy lo 
việc nấu ăn cho nhà dòng, xin làm giúp cho người 
một chút gì đỏ ; thầy nọ phát xung làm bäm, mà 
càng ròi tbì càrg nồi kiêu nên gợi người là đồ vô 
dụng, là đồ không ra gì hết. Nguời пае vậy chẳng 
có hờn giận chút nào, song liền chấp tay, qui gối 
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củi đầu trước mặt thầy ấy chẳng khác gì kë có 
lội qui trước mặt bề trên mà chịu quò trách si 
nhục vậy. Giả như chẳng ai hay thấy, thì ắt là 


chẳng bao giờ mà người tô cho ai hay biết các | 


việc thề ấy, song khi đó có một cha trong dòng 
xem thấy thì nói lại cùng bề trên trong nhà, nên 
bề trên liền đuôi thầy kia, vì đã nhiều phen như 
vậy. Nhưng mà người nghe tin thầy kia bị đuồi 
thì lấy làm phiền lòng và nói nến mình có biết 
trước thì làm hết sức nài xin bề trên cho thầy ấy 
khỏi phải đuồi vì cớ mình. 

Vốn kẻ đau bịnh tay еб lễ truyền nhiễm, mà 
có kë khác úy Кі mình thì lấy làm xấu hồ khó 
chịu, cha Gloan đau ngực là một thứ bịnh dê lây 
cho кё khác, đầu vậy khi người thấy các thầy sợ 
lây mà chẳng dám tới gần người, thì người bỡi 
có lòng khiêm nhượng nên chẳng lấy làm khó 
chịu mà lại pgười bảo các thầy biết mà tránh 
người kéo phải lây chăng. Vã lại người năng xin 
thầy thuốc гапа: a Khi tôi cliết rồi thì thầy hãy 
mô ngực tôi mà xét cho lường, ngỗ sau có gặp ké 
khác phải bịnh nhu tôi thì biết đàng chuyến 
chữa ». Mà người chẳng có đợi kbi chết rồi mới 
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tổ lòng thương yêu giúp ich cho anh em mà thôi 
dàu, song khi còn sống đầu yếu đuối binh hoạn 
thì cũng ra sức làm việc thương yêu nữa. 

Trong luật dòng buộc mỗi người phải thương 
yêu giúp đỡ anh em liệt lào một cách như khi 
mình liệt lào mà muốn cho ke khác giủp đỡ mình 
vậy ; lại khuyên các thầy phải thương yêu nuôi 
dưỡng nhau vì Chúa cũng như mẹ thể gian thương 
yêu nuôi dưỡng con mình vậy. 

Cha Gioan tbật hết lòng noi giữ bồn phận nên 
chẳng thương anh em bằng lời nói mà thôi, song 
lấy việc làm mà tỏ lòng thương yêu thật ; büi đó 
ra như pgười quên mình binh hoạn yếu đuổi, nên 
khi giúp đỡ anh em thì làm nhữog việc hèn và 
khó nhọc, mà dầu việc hèn và khó mặc lòng song 
bồởi người có đức thương yêu thật nên chẳng еб 
lấy làm mệt nhọc chút nào, vì hễ vừa qua cơn 
nặng và vừa lët đi đặng, thì liền rắn sức tới thăm 
viếng, giúp đỡ khuyên bảo anh em đau nặng hơn 
người cùng rán đi chô nầy chỗ kia làm việc nầy 
việc khác mà giúp anh em các đều cần kịp. 

Có một thầy kia đau chủm bao lở thúi nơi ống 
chon đến хіп xúc thuốc, thầy соі збе nhà thương 
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büa đó bởi trong mình không yến khoể nhu 
thường, cbịu mùi thúi chẳng nồi nên chẳng làm 
thuốc. Người thấy vậy xin làm thay cho, liền mở 
đồ rit chùi rửa tử tế đoạn hôn noi dấu hôi thúi 
ấy rồi mới rị! thuốc lại, cùng lo giặt các đồ đã vấy 
dơ bỡi dấu hôi thúi ấy mà chẳng chút gì nhờm 
gớm, một vui lòng mà thói, Khi anh em có sái lỗi 
đều gì thì người khéo liệu mà cbịu lỗi cùng chịu 
phạt thë cho anh em, mà khi làm dàng như vậy 
thì lấy làm phước lạc cho mình mà chớ. 

Ai đã thâm biểu tính bu nët xấu loài người, 
thì mới khỏi lấy làm lạ sao người hết lòng khiêm 
nhượng cùng thương yêu anh em như vậy mà cũng 
chẳng khói anh em chê bác, vì chưng kë sốt sáng 
thấy người nhon đức phi thường thì canh, còn Ке 
nguội lạnh thấy nhơn đức người thì lại khó chịu. 
Người tuy bỡi lòng sốt sắng thật mà sửa bảo anh 
em khi sái lỗi và đầu hằng dùng loi khiêm nhượng 
dịu dàng mà sửa bảo, song Ьбі sửa bảo Боді nền 
anh em xem người như kẻ vạch lá tìm sâu các việc 
mình, bởi vậy chẳng ưng thoả cho mấy. Kë biếng 
trễ việc bồn phận, thấy ngudi hằng giữ moi đều 
chín chẳn thì chẳng vừa mắt, vì cách người ăn ở 
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thì như tiếng đoán trách viée bê trễ mình, nên gọi 
người là kể lượng tri hẹp hòi, giả hình và sốt 
sáng như kẻ dị đoan, Người biết trong anh em có 
kë chẳng ưa mình như vậy, nhưng chẳng giận 
cùng chẳng tránh mặt những kẻ ấy, mà lại hằng 
ở dịu dàng tươi cười êm ái mà làm cho các kẻ, ấy 
chẳng còn chê bai trách móc người nữa. 

Thuở ở nhà tập mà người ahua phải binh nên 
còn ở chung với anh em, thì anh em chọc chơi, | 
hiếm lần nói nhiều đều trêu nhạo quá tệ : thật 
trong những khi làm vậy dầu kẻ nhơn đức cũng 
chẳng khỏi động xung, song phần người thì khác, 
ai nói gì thì nói người cứ mỉn cười ; mà hoặc có 
khi anh em nói nặng quá lời thì người trả lời mấy 
tiếng nầy thôi : « Ôi ! anh em nói gì vậy, có nhằm 
đức thương yêu sao ? > Rủi khi người có đáp lại 
đôi tiếng mà chữa mình, thì lại xin anh em tha thứ 
cho vì rằng : mình nóng lỡ. Ấy vậy trót đời người 
chẳng hề lỗi đức thương yêu mà làm cực lòng ai 
bao giờ, nên người đã giữ trọn ấn tích riêng Ке làm 
thầy dòng thánh Phanxicô là khó khăn, khiêm 
nhượng và thương yêu anh em tận lòng tận lực ;ấy 
là đã giữ trọn niềm bồn phận riêng mình mà chớ, 


DOAN THỨ меді MỘT 


Cha Gioan đã ở' theo chính thức 


trọn lành 


Cách thức cha Gioan dùng mà nên trọn lành 
chẳng phải là làm nhiều việc rộn ràng cho khó 
và quả đâu, song là chính thức B. C. б. đã chỉ 
vẽ irong sách Evan khi Người phản rằng : « Ai 
muốn theo Tao, thì phải bô mình, vác thánh giá 
mà theo Тао.» Ý nghĩa lời ấy сб hai phần : một là 


bó mình là hãm mình và từ bó các ý xác phàm | 


ưa hạp, hai là vác thánh giá là thuận theo thánh 
y B. C. T. mà bång lòng chịu hết các sự khốn 
khó Chúa cho mình gặp ở đời nầy. 


Vậy cha Gioan từ bé đã hãm mình là chẳng | 


hề ham muốn сас thứ bánh và trái trăng ngon 
ngọt, nên chẳng khi nào mà thấy người dài, xin 
các vật thề ấy, Khi đã khôn lớn và đầu chưa vào 
dòng mà người đã hãm mình là chẳng bao giờ 
xem xét đến các vật dọn ăn hay là tô lòng ước 


muốn của ngon vật lạ, song khi ăn chỉ biết lo cho 
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linh hồn dàng ich là nghe đọc sách thiêng liêng 
đề tìm của nuôi phần hồa hơn lo đến của ăn 
nuôi xác. | 
Khi đã vào dòng thì dàng dịp mà häm mình 
cho phi chí, vì trong nhà dòng người ở, các thầy 
phải ăn chay trong một nám gồm có Бау tháng ; 
khi ở nhà tập cũng phải ăn chay như các thầy 
khác, mà eòn phäf tập hãm mình thêm, nên mỗi 
| bữa ăn phải bớt món nầy vật khắc nữa. Dầu đã 
ăn chay һат mình chừng ấy mà người chưa lấy 
làm đủ, nên mỗi khi đến lễ Đức Bà thì người còn 
ăn chay hấm mình thêm chín ngày trước nữa. 
Ngoại bữa cơm thì cbẵn: khi rào vì lễ gì mà 
người án một thí nào khác. Khi phải binh hoạn 
người cũng chẳng vin lẽ bồ sức mà ăn môt thí gì 
ngoại bữa. 
Trong mùa chay bỡi người bịnh hoạn nên bề 
f ігеп chuần cùog dạy người không được giữ chay 
hãm mình như các thầy khác, thì lòng người buồn 
tiếc nên thường than thở - cùng các thầy rằng : 
(Ôi! mùa chay anh em гїї mà hãm mình đền tội, 
còa tôi thì đặng rộng phép mà không được hãm 
mình, anh em được giữ mùa chay mà hãm mình 
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thi rất có phước là thề nào 1, còn tôi là đứa đầy 
tội lỗi chẳng giữ được mà đền tội thì thật vô 
phước mà chớ ». 

Bởi vậy khi nào có được ăn sơ sài chẳng vừa 
hạp sức tì vị, thì người lấy làm mừag và kể dọn 
có kiču lỗi vì đã dọn cho người chẳng phải thề, thì 
người rằng : « Tỏi là kể trong hết mọi sự cần Кір 
đều phải nhờ nơi đức thương kë khác làm cho, 
thì dọn cho tôi như vậy đã lắm khá rồi ». 

Khi có ai gởi cho người vật ngon bồ sứe thì 
người thường phân chia cho các thầy khác đang 
бін liệt, trừ khi cực chẳng đã thì người mới dùng 
một đôi ít mà thôi, mà có ai nài ép ngườiăn, như 
một lần cha kia паі ép người như vậy, thì người 
nói rằng : ‹ Những vật ấy thật bây giờ không ích 
gì cho tôi, mà sau tôi phải trả lẽ nặng nề, thì cha 
ép tôi dùng làm chỉ. » 

Bỡi bịnh hoạn yếu đuối mà người chẳng + 
dàng ăn chay hãm mình nhiệm nhặt theo phép 
riêng nơi nhà dòng người ở, và cũng chẳng dáng 
hãm mìah thêm như ý ước шаба thì người 
ra sức вій cho trọn moi việc hãm mình theo lũật 
chung trong cả đồng ; bỡi vậy dầu người vì lẽ ốm 


h 


\ 


1 
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yếu thì có phép mặc áo mềm và dùng dây thắt 
lưng nhỏ dịu hơn, song người chẳng chju dùng 
phép rộng ấy, một cứ dùng áo thô cứng và дау to 
kệch như các thầy khác, dầu mà áo cùng đây ấy 
nên như hình khó làm cho người phải duu đớn 
thêm cũng cứ dùng mà hầm mình, hoặc có đưa 
до mềm và dây nhỏ dịu đề người dùng hầu đỡ 
bớt đau đớn, thì người chẳng chịu vì rằng mình 
đã quen các đồ mặc trong mình rồi. Dầu tiết đông 
thiên giá rét và theo sức yếu đuổi người thì đặng 
dùng giày, tất cho đỡ lạnh, song người chẳng 


dùng một đi chon không theo như luật chung 
trong dòng mà thôi, | 

Người dàng hãm mình cho trou là nắm giữ 
mọi đều phép luật buộc chung chẳng chịu dùng 


phép rộng nào riêng, và người yêu chuộng luật 
phép đến đỗi khi hòng lìa thế thì ôm áp cuốn 
luật dòng vào lòng mà qua đời, cüng chẳng kháe 
chi thánh Bêrêmang về dòng B. С. G., khi sống 
hằng giữ phép luật chung trong dòng mà hãm 
mình, khi chết thì cầm cuốn luật nơi tay mà chết 
vậy. 

Ấy vậy người 08-9; m nh là hãm mình cho 

7 
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trọn, giờ ta hãy xem người vác thánh giá là thê 
nào | 

Ta hãy nhớ lại đang khi người ở nhà tập, thì 
Ө. С. Т. đã cho người шас phải trọng binh, dé là 
thánh giá Chúa định cho người phâi vác luôn cho 
đến chết mà thông phần thương khó cùng B. С. 
б. Mà người đã thuộc biết cùng thi hành phần 
thứ nhứt là hàm mình từ bỏ ý riêng cho trọn, nên 
ham mộ cùng lẫy lòng nhịn nhục mạnh më phi 
thường mà vác thánh giá Chúa gởi theo đàng 
chóng gai hẹp hài hầu lên tôt dánh nhon đức trọn 
lành. 

Có xein các sự bề ngoài thì chẳng hiều thấu 
ngươi đã chịu đau đớn khốn khô là thề nào được, 
vì chưng mặt mũi người thì hằng vui vẻ, miệng 
tươi cười và chẳng bao giờ nghe người than van 
về sự đau đớn như các kẻ bịnh hoạn khác thường 
quen. Song mỗi khi cơn bịnh làm xung, thì mặt 
người ra tái лес, mình шау teo rút, khum ngực 


dựa vào đầu gối mà chịu cho qua cơn đau thấm 


xương ; nhưng bỡi bằng lòng vác thánh giá nên 
chẳng hề thổ than một tiếng cho Кё khác biết 
được mình quá phải đau đớn là chừng nào, và 
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hễ cơn nặng vừa qua thì người liền vui mặt bằng 
tinh tức thì. Cé thấy сас thầy хат xit quanh người 
thì người rằng : « Tôi làm rộn cho aah em thói quá, 
song đó là thánh ý Chúa, thì ta hãy chúc tụng ngợi 
khen Người. » Thường mỗi khi qua con cực lực 
rồi thì người nói như vậy mà thôi, chớ chẳng hề 
nói một tiếng về sự mì 1h phải dau ión là thê nào, 
Thật có một kë mắc phải binh hoạn mới hièu 
người chịu khó thé ấy mà bằng lòng là thật bôi 
nhơn đức khác thường mà chớ. 

Khi người chết rồi mà thầy thuốc mồ xác 
người ra thì mới biết гб người chịu khốn cựe đau 
đớn mỗi giây phút cũng như chịu tử vì đạo luôn, 
vì chưng lớp da mỏng bao bọc trải tim người thì 
hư thúi hết, bỡi đó mỗi khi trái tim động nhảy 
một cái thì người phải đau đớa chẳng khác chỉ 
mũi nhọn đâm vào ; quanh trái tim và trong phôi 
lở thúi và thành năm nơi ung độc, bởi vậy một 
cải thở thì làm cho người phải đau biết là chừng 
nào. | 

Dầu trong mình phải đau đớn thái quá như 
vậy, mà mặt hằng vui vẻ tươi cười là bởi người 
bằng] lòng vác thánh giá vì Chúa theo lời ông 
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thánh Phaolồ đã nói xưa газаа: Bi tôi có lòng 
yêu mến Chúa Kirixitô thì vui lòng mà chịu mọi 
sự khốn khó vì Người mà ch*. Аі ai xem thấy 
người bš ag lòag nhịn nhứe chịu khó, thì cüag phải 
xứng ra đó là tai пһол đức phi thường thì mới 
däng như vậy mà thôi. Mà hẳn thật người bằng 
lòag chịu đau đớa khố 1 cực là bởi có lòng mến 
thánh giá Chúa gởi cho, nên tro1z mọi соа đau 
đớn thì trong lòng và ngoài miệng những ngợi 
khen cắm tạ Chúa mà thôi. Có một cha coi sóc 
linh hồn người, lần kia thấy người phải đau đớn 
khốn cực hơn thường, thì an ủi người bằng ldag 
утпа thuận theo thánh ý Chúa và cám tạ ơn Chúa 
vì đã cho đặng dịp chịu khó hầu lập thêm công 
trọng đời зап; người nghe vậy thì rằng : « Lay 
cha, đó là chính đều con quyết làm luôn ». 

Bởi người biết từ bỏ hết mọi sự và từ bó chính 
mình cho trọn cùng sẵn sàng chịu mọi sự khốn 
khó nên đã tới được tột bực thượng hạng trong 
sự kinh mến B. C. T. là phú trôt mình thuận theo 
lhánh ý Chúa phân định cho mình mọi đàng mà 
chớ. Khi mới vào dòng thì người đã quyết lòng 
tập tành cho đăng 1512 kính тёп như vậy, nên đã 
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xem các sách trọn lành giẳng giải vë sự thuận theo 
thánh ý Chúa. Mà bỡi đã xem tường hiền ro và 
lòng đã tập thành nên khi gặp bịnh hoạn khốn 
khó dầu lâu ngày, thì lòng chang những đã sẵn 
mà chịu, mà lại còn ham mộ uớc muốn nữa. Có 
ai thấy người phải đau đớn quá mà tổ lòng thống 
thiết với người, thì người quen nói rằng : < Chịu 
khó chút vậy chớ сб gì cho lắm đâu, nhưng mà 
ta hãy vưng theo thánh ý Chúa », 

Xưa thánh Phanxicô có một lần phẩi đau 
đớn thái quá ; khi ấy сб môt thầy thấy vậy (hì 
than thở cùng người rằng : « Lay cha, хіп cha 
hãy cầu cùng Chúa mới giảm cho cha, vi tay 
Người đã đè lấy cha nặng quà >. Ông thánh Pban- 
xicô nghe thì thổ dài mà rằng ; «Giả như lôi 
chẳng biết thầy nói vậy là bỡi lòng đơn thật, thì 
tôi chẳng hề chịu gặp mặt thầy nữa, vì thầy là ai 
mà dám xét nét bác bé việc Chúa >, Nói vừa 

đoạn pguời liền lăn xuống khỏi giường sấp mình 
hôn đất mà cảm ta ơn Chủa vì đã cho mình đặng 
chịu đau đớn cùng phân {0 mình sẵn lòng và lấy 
làm phước lộc mà chịu hết muôn vàn sự đau đớn 
khác thánh ý Chúa рар định cho nữa, 
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Cha Gioan nầy thì cũng có một khi hư vậy : 
là có lầu kia cha Bôtenda là cha ở nơi toà Giảm 


mục sorg là kẻ nghĩa thiết với người, thấy người 


phải cơn rét rất rặng, thân mình co rút đau đớn 
quá chừng, thì nói cùng người rằng : « Tôi thấy 


cha phải đau đớn như vậy, thì tôi chẳng bằng lòng. 


được ». Người nghe vậy liền nhảy xuống đất, quì 
gối ngửa mặt lên trời mà rằng : « Lạy Chúa, xin 
Chúa khấn tha thử cho cha nầy >x. Đoạn người 
trở mặt xem cha ấy mà rằng : Hỡi cha, cha đã 
nói làm sao, Đức Chúa Trời muốn cho tôi chịu 
đau đớn mà cha lại muốn cãi, thánh ý Chúa phân 
định cko tôi thì lại trái ý cha sao? > Rồi pgười 
lại ngửa mät lên trời mà nguyện nữa rằng : «Lay 
Chúa tôi, xin Chúa hãy tha thứ cho cha näy », 
Cha Polenda nghe tbäy như vậy thì động lòng 
lắm và tử ấy về sau người dốc lòng cam chịu mọi 
sw khốn khó Chúa cho gặp mà chẳng phàn пап 
than thở nữa. 

Үбі anh em trong nhà thì người quen nói 
rằng : « Chúa đề cho tôi chịu khó ấy là bôi Người 
ILươpg nến tôi ; mọi sự хау ra cho ta, thì Chúa 
dã tiền dịnh cho sáng danh Người ; lôi có chịu 
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đau đớn ấy là bỡi thánh ý Người muốn mà chớ.» 
Nghe lời người nói cùng thấy gương người làm 
thì các thầy khác càng đặng thêm ích là hièu biết 
và càng quyết lòng vưng thuận theo thánh ý Chúa 
trong hết mọi sự. 

Ау vậy cha Gioan đã cứ (hức Chúa сіп day là 
bó mình và vác thánh giá, ấy là đàng tắt người đã 
lấy lòng mạnh mẽ noi theo, nên đã đặng lên tới 
tột bực kính mến Chúa là làm, chịu mọi sự theo 
thánh ý Chúa, bỡi vậy người hằng đặng Chúa 
ngự trị cùng choán trót cả lòng người luôn luôn 
mãi mãi. 


ĐOẠN THỨ MƯỜI HAÍ 


Cha Gioan nóng nảy kính mến Ghúa 


cbẳng khác thiên thần Seraphim 


Bỡi lòng pguời chẳng còn dinh bén các đều 
thuộc về dương thế cùng häm sạch các ý xác phàm 
ưa muốn, nên rảnh rang mà đem hết trí lòng mến | 
yêu một Chúa, vì bé ai càng từ bô mình cho ха, 
thì càng gần Chúa và kết hiệp cùng Người, mà hễ 
càng yêu mình thì càng phải xa Chúa hơn. Vốn 
từ bé thì lòng đã sẵn sàng mà kinh mến Chúa, vì 
іш ngày chịu phép tửa lội mà адга on ven sạch, 
thì mãi về sau chẳng hề phạm lấy mội tội nhẹ mà 
làn: cho giảm sút ơn nghĩa thánh, bỡi уду В. С, 
Т. ban xuống cho người nhiều ơn riêng và lòng 
người đã sẵn mà chịu lấy cùng vưng theo ; như 
vậy nguời dàng lòng sốt sáng kính mến Chúa mà 
chớ. Từ bé dầu chua học biết cùng аі, thì như tự 
nhiên pguời đã hiều ró muốn kinh mến та kết 
biệp thiêng liêng cùng Chúa thì phải đọc kinh cầu 
x gu) n, Ебі đó pguời ham mộ việc đọc kinh lắm. 
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Mà muốn cho có nhiều giờ đề chuyên lo việc ấy, 
thì người đã từ giã thế gian mà vào dòng ; một 
- phen đã vào dòng rồi thì người ra sức học cho 
biết nguy ện раш vì bấy lâu trước nhu biết và 
dùng có mội sự đọc kinh đề cầu nguyên mà thôi. 
Người lấy làm ham mộ mà tập nguyện gẫm và 
chẳng bao lâu người bièu thấu ích lợi bỡi sự 
nguyện gẫm mà ra. 

Nơi nbà dòng nguời ở mỗi ngày nguyện gẫm 
gồm cỏ ba giờ mà pgười chưa lấy làm đủ, nên khi 
ở một mình trong phòng thì hằng đem trí suy „йш 
nói khó cùng Chúa. Người thường nói cùng các 
thầy khác rằng : « Sự nguyện gẫm là của ăn thiêng 
liêng cùng là nơi nghỉ an cho linh hồn tôi mà 
thôi x. Bỡi vậy dầu tkeo luật nbà chia các gió 
nguyện gẫm cách nhau chẳng bao xa, song hễ 
nguyện cẫm giờ nầy vừa rồi thì pgười lại trông 
ước cho mau đến гіз khác và bởi дай mong mỗi 
ước trông nên trong khoản một đôi giờ mà người 
18у làm lâu cũng như pbải đợi chờ nhiều năm 
lẫm vậy. 

Mà khi nguyện ;ẫm thì рб! qui іш lim chẳng 
hề nghe thấy sự gì khác xem dưởng như một 
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tượng đề đó vậy, nhưng mặt xem nóng пау phừng 
lửa sốt mến vì lòng trí chăm hưởng lấy Chúa và 
dàng thấm giám lửa yêu mến cũng như sắt trong 
lò nóng dàng thấm giầm lửa đỗ vậy. Lại cũng 
nhiều phen đang khi nguyện gẫm mặt người chiếu 
запа rang ngời nữa. 

Dầu khi đã hết giờ nguyện gẫm rồi, trí lòng 
người cũng hằng nói khó cùng Chúa, chẳng sự 
gì bề ngoài mà dễ làm cho người xao làng lo ra, 
vì người có nói tbi bỡi thiệt cần kíp hay là bởi 
ушпа lời thì mới nói mà thôi, lại dầu еһоп tay có 
đi đứng bay làm việc gì bề ngoài mặc lòng, song 
lòng trí cứ thầm gẫm suy tưởng về Chúa luôn 
chẳng giây phút nào mà người xao làng. Bỡi vậy 
pgười hằng nhớ Chúa ở trước mặt nên trong hết 


mọi cách ăn ở thì nết na tề chỉnh đến đỗi ai xem. 


thấy thảy đều phải lấy làm lạ lùng khâm phục. 
Có kẻ một phen thấy cách người ăn ở thì sinh 
long sốt sång muốn bắt chước đi đàng nhon đức; 
có Кё nghe lời người giảng khuyên, thì lấy làm 
vui thích và sinh lòng ái mộ kính mến Chúa. Ái 
đã đặng thấy cách người ăn ở cùng đã đặng nghe 


lời người giảng khuyên, thì lại càng muốn thấy. 
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muốn nghe hơn nữa, mà khi chẳng còn lễ nghe 
thấy đặng nữa, thì bằng nbớ tiếc vì mất nhờ nhiều 
ich thiêng liêng bởi nghe thấy ngudi mà ra. 
| Ау vậy bộ diện và lời khuyên giảng người 
đăng đầy lửa sốt mến và có sức thúc giục kë khác 
аі mộ kính mến Chúa; như vậy là tại pgười hằng 
dùng sự suy ғаш mà ra, vì bỡi suy ;ẫm thì người 
chóng nên giống Chúa Kirixitô thì mới đặng đầy 
lửa sốt mến như vậy mà chó. ` 
Tuy грифі lấy sự nguyện gẫm làm ngọt ngào 
mà hết sức ham mộ, song chẳng rẻ khinh việc 
đọc kinh bằng miệng, bỡi vậy mỗi giờ hát kinh 
chung thì người hằng ân cần vung giữ; lại nghĩ 
mình hiệp cùng anh em mà bát mừng ngợi khen 
Chúa, thì cũng dàng hiệp củng các đứng thiên 
thần đang bát mừng ngợi khen Chúa trên trời 
vậy, bỡi đó người lấy việc hát kinh chung làm 
phước lrọng cho mình nên ra sức làm sốt sắng, 
Mà dầu bôi nguời đau yếu thì bề trên đã сһайп 
cho khỏi đi hát kinh chung với các thầy, song 
khi nào còn rán được thì người chẳng chịu bà 
qua, trừ lúc nào liệt ràng quả chẳng còn rán được 
thì người mới chịu đọc kinh nơi phòng mình, 
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song thường qui gối ша đọc, lại hằng ngày cũng 
thêm nhiều kinh kính riêng Đức Bà hay là các 
đứng thánh khác nữa. 

Người đã đầy lửa sốt sáng kinh mën Chúa, 
thì khi đã làm thầy cả mỗi lần tế lề biết người 
sốt sáng nóng nảy là thề nào nữa. Người làm lễ 
đầu tiên đã động lòng sốt mến thì về sau chẳng có 
giảm sút mà lại càng ngày càng thềm. Mỗi ngày 
trước khi làm lễ thì pguời dọn mình xương lội 
(rước đã, rồi đến nhà thờ xem môt lễ và дос kinh 
dọn mình và đợi thầy coi nhà thờ chỉ nơi củng 
gọi đi làm lễ. Một phen bước lên bàn thờ cả mùa 
lễ thì người sốt sáng tó lòng mến Chúa chẳng 
khác gì đứng thánh vậy, đến đỗi сб thầy cả kia 
xem-lễ người một lần, mà böj thấy người làm lễ 
một cách sốt säng lắm, thì từ ấy năng tới xem lễ 
người làm, lại đem chị em ruột mình theo mà xem 


lễ người nữa, vì rằng : làm lễ một cách sốt sắng 
như vậy là đấu chỉ người là thánh sống mà ché. 
Những kẻ đặng phước xem lễ người làm thì 
lông đã dàng ơn thiêng vui mửng sốt sàng, phới 
phổ an tâm, mà lại nhiều khi dàng thấy người bởi 
sốt sắng mến yêu Ckúa mà chăm chỉ sững sờ ra 
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như bất tỉnh vậy. Thầy quen giúp lễ người cũng 
quả quyết như vậy khi làm lễ rồi thì người lui 
về nhà nguyện riêng nơi nhà thương, qui gối cắm 
ơn mà lòng nóng nảy sốt mến Chúa chẳng kể sao 
cho xiết đặng. Trong chín tháng người làm thầy 
cả thì hẳnz cứ giữ nôt mực ấy luôn và dầu yếu 
đuổi lắm mặc lòng cũng chẳng hề bỏ làm lễ, trừ 
ra ba ngày trước khi qua đời người chẳng làm 
nồi đặng mà thôi. | 

Ấy bởi lòng sốt sång kính mến Chúa thì người 
hàng ước ao làm lễ hầu làm sáng danh Chúa và 
cũng bởi một lòng sốt mšn nën đang khi làm lễ thì 
người làm kỹ lưỡng xứng đáng chẳng khác nào 
đứng thiên thần làm vậy. 

Vốn sự kính mến Chúa cho thật thì ở tại 
vưng thuận theo thánh ý Chúa trong hết mọi sự, 
song cũng như đống lửa càng nhiều càng nóng 
thì càng cháy tổ rạng ra, cũng một lẽ ấy lòng 
người đầy lửa sốt mến B. C. T. thì lửa sốt mến 
ấy 16 rạng ra trong nhiều việc làm mới phải, song 
người bởi bịnh hoạn hầu như chẳng làm đặng 
những việc lửa kinh mến sục ước trong lòng, 
đang khi kể khác làm đặng nhiều việc là giảng 
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day, coi sóc linh hồn nzười ta mà làm sáng danh 
Chúa cùng lập thâm nhiều сбід phước đời sau, 
thề ấy lòng người rắt phiền muộn ; ai thật lòng 
ái mộ cho sảng daah Сайа cüaz làm ісі cho 
phần rỗi ngưởi ta mà vì bịnh hoạn chẳng làm 
đặng như lòng mình ước muốn thì mới hiều thấu 
việc cực lực tâm thần vì c# đó là thé nào | 
Nhưng mà người chẳng đề cho mình phiền 
tiếc quá làm chi, vì hiều biết sống ở đời nầy cho 
nên là phú trót mình vưng theo thánh ý Chúa, 
cho nên đầu ở nơi tịch mịch nhà dòng, thế gian 
chàng һау biết tới, và cũng chẳng làm việc gì tó 
rạng cho người ta hay biết nháe nhở tới mình, 
song một sự phú mình theo thánh ý Chúa sở định, 
thì đã đủ mà lập nên công trọng, bởi vậy 
người lo làm các việc bồn phận, dầu hèn mon 
mày cũng chẳng bó qua, bằng lòng chịu đau đớn 


bịnh hoạn và sẵn lòng vưng lời trong hết mọi sự 
vì lòng kính mến Chúa đề bù lại sự mình chẳng 
làm đặng nhiều việc như kẻ khác. 

Nhưng mà bà bồ như ta mới kề trước đó thì 
người cũng chưa lấy làm thoả lòng, vì biết hễ ai 
khao khát việc lành thì có phước thật, nên kbi 


u 
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шіпһ chẳng có sức làm nồi như lòng ước muốn, 
thì một sự ước muốn đã đặng đẹp lòng Chúa, vì 
vậy người hằng ước muốn làm sáng danh Chúa 
cũng như thiên thần, các thánh trên trời cùng các 
người lành đang ở dương thế làm sáng danh Chúa 
vậy, 

Người ước ao xưng đạo cùng phú thân xác 
chịu chết vì Chúa đề làm sáng danh Chúa như ` 
các thánh tử vì đạo vậy. Nói tắt một lời là càng 
ngày lửa yêu mến Chúa càng đốt trái tim người 
nên người thưởng than thở rằng : « Fôi khát khao 
cho chóng Па хас phàm mà kết hiệp cùng Chúa, 
бі! phải chi tôi được шап khỏi nơi cách dày nầy 
mà tới cùng Chúa tôi >. Có một kẻ bạn hữu nghe 
người than thở như vậy thì động lòng thương tiếc 
chảy nước mắt ra, người thấy vậy thì пбі mạnh 
bạo rằng : « Nào, anh chẳng muốn cho tôi kết 
hiệp cùng Chúa sao ? » Người kia nghe vậy thì 
bö ngë thưa lại гапа: a không, chẳng phải tôi 
chẳng muốn cbo cha về kết hiệp cùng Chúa song 
tôi thấy cha còn trung trẻ, phải chỉ Б. С. T. ban 
cho cha đặng mạnh lại, thì cha sẽ giảng dạy, 


giúp việc rỗi linh hồn người ta, như vậy cha së 
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äng làm biết là bao nhiêu уіёз lành cho sáng 
danh Chúa và cho người ta đặng nhờ phần rồi, 
còn cha thì bởi đó lại dàng thêm nhiều công trọng 
_ mà chớ y. Người nghe rồi cứ bằng tịnh mà thưa 
rằng : < Về các đều anh nói dó thì tôi bất lực, thôi 
đề tôi mau chết mà ső n hiệp cùng Chúa tôi. » 

Ấy vậy chẳng còn sự gì dưới thế nầy сб sức 
cầm dàng linh hồn уел sạch +óng пау sốt min 
Chúa lại nữa và lửa yêu mến Chúa trong lòng 
người càng lâu càng làm cho thân хас hao mòn, 
nên chẳng bao lâu thì người lia thế mà về cùng 
Đứng đã sanh ra mình như ta sẽ thấy sau nầy, 


Болм тні MƯỞI BA 
Về cha Gioan trong mấy ngày 
ігірбе khi gần Па thế 


Vốn các đứng bề trên định cho người sang ở 
Neapoli, thì có ÿ cho người ít là đặng giảm bớt 
binh hoạn, song người qua đó đã вап tháng, binh 
đã chẳng giảm, mà lại càng ngày càng thêm, nhứt 
là treng mùa đông thì bịnh mỗi ngày mỗi tăng 
nên sức người càng hao mòn mà thôi. 

Xưa thánh phụ Phanxicô khi thấy mình đã hòng 
Ha thế, thi trở về thành Assisiô, mà đầu dàng 
đức giám mục tiếp đãi cùng đề ở tại đền hầu sắn 
sóc cho tử tế, song người chẳng chịu, một lo cho 
đặng chết tại Portiuncula là chính nơi xưa người 
đã từ bô thể gian mà Әп tu tại đó trước hết. Cha 
Gioan nầy cüng muốn noi gương thánh phụ như 
vậy, nên thấy mình càng ngày càng yếu, thì muốn 
tr về nhà dòng trên đồi Palatinô tại Rôma 
là chính nơi đã đặng ơn Chúa kêu gọi vào dòng 
và cũng là chính nơi người đã tập tành dàng nhiều 
8 
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nhon đức. Вау lâu tuy cách Па, song lòng trí hằng 
nhớ đến chốn dắu yêu ấy, nay thấy đã hòng lìa 
thế, thì lòng ước muốn chết giữa các thầy là anh 
em xưa đã đồng cư chốn ấy với người. 

Thầy thuốc thấy chẳng còn trông chữa người 
cho đã, nên hỏi người trước khi lìa thế lòng có 
ước muốn sự gì chăng, thì người trả lời mình 
tước muốn gặp các thầy tại nhà dòng trên gò 
Palatinô và chết giữa anh em tại đó mà thôi. Thầy 
thuốc liền гб y người thì cũng ưng thuận và các 
kể quen biết cũng sẵn lòng chịu phí tồn hành lý 
cho người, vì vậy người mới xin cùng bề trên 
trong nhà cho phép đi. Cha bề trên tại nhà dòng 
ở Neapoli là nơi người đang trú ngụ, suy xét người 
đã kiệt sức, mà mùa gió nghịch sóng nhào, nếu đề 
cho người đi thì chẳng khôn cho mấy, mà nhứt 
là cha ấy suy nghĩ sức người chẳng còn sống bao 
lâu, như người chết tại nhà mình thì ắt sẽ đặng 
nhiều ích mà lại hài cốt người nhà dòng mình sẽ 
đặng gìn giữ luôn, nay có đề người đi ắt nhà dòng 
mình sẽ mất các đều ấy, vì vậy cha ấy chối hàn 


chẳng chịu đề cho người đi. 
Người thấy bề trên trong nhà chẳng đành 
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cho mình di, thì liền hièu biết thánh ý Chúa muốn 
cho người chết tại đó, nên đầu lỏng tiếc nhớ nhà 
dòng tại Rôma lắm, song chẳng nài ní xin đi nữa, 
chỉ chăm lo một đều là dọn mình chết lành mà 
thôi, 

Các thầy trong nhà trước nghi đến sự người 
đi thì lấy làm phiền, пау biết người chẳng còn di 
nữa, thì đứng chung quanh mà nói giễu chọc 
người rằng : « Nầy cha Gioan, từ гау cha có muốn 
hay không mặc đầu, song sao anh em tôi cũng 
được cất xác cha trong đất thánh chúng tôi ». Các 
thầy nói vậy là vì nhiều phen người 44 tổ ý mình 
chẳng muốn cho người ta chôn xác người tại dé. 
Người nghe các thầy nói vậy thì rằng : < Không, 
tôi chẳng nằm trong đất thánh các thầy đâu », 
Lời người nói đây và nhiều lời khác người đã nói 
trong lúc trước khi gần chết, thì đã thấy đã ứng 
nghiệm như lời tiên trì mà chớ. | 

Cũng như mặt trời càng gần lặn thì ành sáng 
càng tổ rạng, cũng một lẽ ấy linh hồn cha Gioan 
gần lìa khỏi thế, thì càng tổ rạng đức cao tài 
trọng, 

Vốn dầu Ке manb më can đảm củng kẻ đã сб 
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nhon dire mà thấy chết đến cũng phải hãi tâm ау 
náy, phần người thì lại ước sự chết và xem như 
của mình qui trọng mà hằng nhớ đến luôn. Kẻ đi 
gần, thì chẳng phäi dọn đẹp rộn ràng cho lắm, 
thì cha Gioan den mình qua khỏi thế cüng chẳng 


rộn ràng gì vi cứ lời thánh Aocutinô đã nói thì 


nơi hải khó đời nầy và chốn thiên thai đời sau 
chỉ cách nhau сб một bước mà thôi. Vậy người 
đã giầm dia sáu năm trong nơi hài khô, nên chốn 
thiên thai càng ngày người càng tới gần bởi dó 
lòng miệng những ибс nói luôn chẳng hề quên 
dàng. 

Và lại bởi người hằng nhớ phước thiên dàng 
mà ra mạnh sức bằng lòng chịu khó, vì chưng 
bịnh người càng ngày càng làm xung nên người 
phải đau đớn quá trí khôn lường, và phầu người 
sức đã kiệt mà bịnh lại gia thêm nên sức tự nhiên 
_ehju chẳng nồi; bỡi vậy сб khi đau quá mà phải 
rên siếe, song dầu thề nào mặc lòng người chẳng 
hề năn пі một cứ bằng lòng vưag thuận theo 
thánh ý Chúa luôa. Có ai thấy người đau đớn quá 


lề mà tổ lòag сап cảnh với người thì người rằng : 


« Chẳng sao đâu, ta hãy vưng theo thánh ý Chúa s, 
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Chàng những bằng lòng vững thuận theo ý 
Chúa mà lại người bằng cám tạ ngợi khen Chúa vì 
đã cho mình chịu khốn mà lập thêm đặng nhiều 
cong nghiệp. Có một đêm rguời đau đớn quả lề 
chịu chẳng nồi nên rên siết ; сб cha kia ở gần đó 
nghe tiếng người rên thì vào hỏi người sao mà 
rên vậy và mình có làm sao cho ngưởi giảm bớt 
đau cbằng, thì người thưa rằng : « Lạy cha, con 
đau quá, chẳng làm sao mà nói cho cba rõ dàng >. 
Đoạn người bai tay ôm chặt lấy ảnh chuệc lội, 
vì đó là sức mầu giúp người bằng lòng chịu đau 
đớn mà vung thuận theo ý Chúa và cüng là thuẫn 
mầu che đỡ người cho khỏi mọi tên kẻ thù phần 
rỗi. 

Các thầy troñg nhà thấy binh người cứ thêm 
nàng mãi, nên càng tới lui viếng thăm giúp đỡ 
người, Һбі vậy nên ta thấy го bởi người nbon 
đức tốt lành пеп đã däng đẹp lòng các thầy ấy, vi 
chưng vốn người thuộc về nhà dòng tại Rôma, 
còn các thầy đây thì thuộc về nhà dòng Neapoli 
nên thuở trước chẳng phải đồng gia đồng bạn 


cùng nhau, song các thầy viếng thăm giúp đỡ là 


tại có lòng thương yêu anh em vì Chúa mà thôi ; 
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vi vậy có một cha vốn cũng thuộc về nhà dòng 
tại Rôma, song lúc ấy đang ở tại Neapoli, thấy 
các thầy ở đó hết lòng thương giúp cha Gioan, thì 
viết thơ về Rôma mà rằng : « Cha Gioan ta đau 
nặng lắm, mà tôi thấy các thầy ở đây thương yêu 
lo lắng giúp đỡ người hết lòng, thì tôi lấy làm 
cảm động quá, vì chưng đừng kề thầy сб việc 
xem sóc kẻ liệt, thì luôn mỗi ngày mỗi đêm đều 
có một cha và một thầy khác ở luôn với nguời ; 


các tbầy lo lắng cho cha Gioan ta chẳng khác gl 


lo lắng cho một đứng có chức quèn trong dòng 
vậy. 

Các thầy ở đây thấy người là đứng tốt lành 
nhơn đức mà suy nghĩ chẳng bao lâu mình chẳng 
còn dàng lhấy người nữa, thì khóc lóc buồn tiếc, 
Xem rét mặt người dường (hề thiên thần nên 
moi pguòi đều cầm người cũng như (hành Luy 
Gonzaga và tôi tin cbắc pgười chết rồi sẽ làm 
phép lạ chẳng sai ». Phần người thấy các thầy 
ibuong yêu lo lång giúp đỡ như Vậy, thì lấy làm 
hồ then, vì người hằng cầm mình chẳng đáng cho 
anh em nghĩ tới và lấy lòng khiêm nhượng mà 


khói đi Ебі lại như vậy luôn luôn, song càng nói 


ка 
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thì các thầy càng cảm động mà thêm lo lắng che 
người hơn nữa. | 

Trong những khi ở với các thầy ілі người 
hằng nói về B. С, T. và mọi sự về Chúa : người 
nói chẳng biết шбі mà сас thầy nghe cũng chẳng 
biết nhàm, song vừa hết giờ nói chuyện thì người 
thôi tức thì và cầm lòng tri nói khó cùng Chúa. 

Trong mấy ngày trước khi người qua đời, 
bởi năng truyện vấn cùng các thầy, nhờ đó mà 
biết đặng nbững ơn trọng Chúa ban cho người 
nhứt là ơn đặng thấu biết việc kín trong linh hồn 
người ta và ơn biết việc hậu lai nữa, như ta kề ít 
tích sau nầy cho го. 

Có một cha kia là kế nghĩa thiết với người 
kề rằng : « Mỗi lần tôi có sa ngã lỗi phạm đều gì, 
thì người liền biết linh hồn tôi ra làm sao, song 
người chẳng dám nói ngay cùng tôi, một nói cách 
trông rằng : « Tội lỗi mất lòng Chúa lắm, hãy lo 
xưng và suy đến sự chết mà giữ mình về sau che 
khói phạm nữa ». 

Khi người đã qua đời rồi thì một bà sang 
trọng kia kề việc đã хау ra поі mình cho một cha 
trong dòng mà tỏ ra cha Gioan đặng ơn thấu hiều 
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trong linh hồn mình là thë nào. Vậy bà ấy rằng : 
« Có lần kia cha Gioan đi cùng một cha khác vào 
thăm nhà tôi, vốn cha Gioan thì hằng giữ mắt chẳng 
hề irông ngỏ ai, song lần nầy người vừa vào nhà 
thì ёх ngó tôi một cái, bỡi người ngỏ tôi như 
vậy, thì trong lòng tôi bối rồi tán loạn, vì đã mười 
lầm năm tôi phạm một tội kia mà hằng giấu chẳng 
đảm xung. Đang khi hai cha còn ở tại nhà tôi, 
thì lòng tỉ phững bồi rối sợ hãi đến khi hai cha 
từ giã mà vë, thì tôi lại gần cha Gioan hôn áo 
người và гбі trong mình rằng ; Lòng lành Chúa 
lớn lao chẳng có khi hết. Bỡi đó tôi tin thật người 
đã bièu biết tường tận sự Кіп trong linh hồn tôi 
và nhờ đó mà tôi mới đặng thoát khỏi vồng 
tội lỗi, vì chưng trước tôi ош chẳng таба xưng 
tội ấy là chừng nào, thì гау lại muốn xưng cho 
mau kip chừng ấy, Cả đêm tôi chẳng ngủ dàng, 
nbững bi rỗi sợ bãi, nên vừa sáng thì tôi đi xưng 
tội tức thì. Rày tôi kề lại như vầy thật đáng hồ 
then, song tôi kë ra đề sảng danh Chúa cùng cho 
thiên hạ rõ biết nhon đức cha Gioan mà chở n. 
Người cũng biết đặng việc chưa đến nữa ; 
chirh cha đã thuật lại tích vừa kề trên nầy, ihi 
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cũng kë lai một tich về mình như sau nầy ràng : 
« Tỏi cũng phải đau nên cũng ở một nhà thuong 
tại nhà dòng ở Neapoli với cha Gican, mà tôi vừa 
khá thì thầy thuốc biều tôi phải di dài khí. Lúc 
tôi còn ở nhà thương, thì cũng có giúp đỡ người 
đôi chút, nên khi tôi sửa soạn ra đi, thì pgười từ 
giã tôi và đưa cho tôi hai ảnh giấy nhỏ mà rằng : 
« Xin cha lấy cái nầy làm dấu khí mà nhớ đến 
ісі». Tôi liền trả lời rằng : « không, têi chẳng lấy 
bây giờ, vì Lôi tới rơi đôi khí, thì đợi cha cũng 
khá mà đến đồi khí với tôi, chừng đó cha đem 
hai ảnh nầy tới đó thì tôi sẽ lấy ». Người nghe 
tôi nói vậy tbì rằng : « Nều cha có muốn thì xin 
cha һау lấy bây giờ, vì hai ngày nữa lôi sẽ đi 
chẳng còn kịp mà trao cho cha » ? Tôi hỏi người 
rằng : «Cha đi dâu, có phải về Rôma chăng ? » 
Nguời rằng ; « Không, tôi không đi Rôma song đi 
Jérusalem mà chớ ». Tôi меп $ người nên trả lời 
rằng : « vậy cha đi về thiên đàng sao ? » Người tổ 
lòng khiêm nhượng mà nói lại rằng ; « Phải rồi, 
tôi trông cậy Chúa ban cho têi được xứng đắng 
mà vào thiên dàng ». Tôi liền lấy hai ảnh nhỏ 


người (rao cho mà di, song 161 nơi vừa được hai 
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ngày thì tôi được tin người qua đời như người đã 


nói trước ». Vã lại người còn nói tiên trì nhiều đều 
với nhiều người khác nữa, như mùa chay nắm 
1726 cha Bonaventura phải đi giẳng cho bón đạo 
cách xa Neapoli. Vậy trước khi đi cha ấy đến từ 
біз người mà тапа: < Nầy cha Gioan, mùa chay 
nầy tôi phải đi giẳng xa, xin cha cầu nruyện cho 
tôi, mà cha cũng hãy тап liệu cho kbá luôn đề lễ 
Phuc Sinh rồi ta lại gặp nhau. Người liền trả lời 
rằng : « Xin chúc cha đi bình an, về phần tôi khi 
cha trở về đây, tôi chẳng còn sống nữa ». Lời ấy 
sau này thật y như vậy. 

Người cũng nói tiên tri với thầy Diêgô về 
mình cùng về thầy ấy nữa, vì cũng một mùa chay 
năm ấy thầy Diêgô phải đi theo một cha khác 
đang lo giẳng cấm phòng cho bồn đạo. Thầy rầy 
là kẻ nghĩa thiết với người nên trước khi đi thì từ 
giã người và chúc cho nhau sau lễ Phục Sinh sẽ ` 
lại gặp, người giã ơn thầy ấy, vì lâu nay hằng 
thương yêu giúp đỡ người, đoạn thì thêm ràng: 
« Thầy hãy đi bình an, xin Chúa hãy ở cùng thầy, 
nhưng mà khi thầy trở về đây chẳng còn gặp tôi 


ở đời nầy nữa, nhưng vậy cũng chẳng cỏ sao cho 
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тау vì không bao lâu nữa hai ta sẽ gặp nhau ở đời 
sau ». Khi тапа mùa chay rồi thầy ấy trở về nhà 
dòng thì pgười đã qua đời rồi, còn thầy Diêgô cách 
một räm cũng lla thế nên cả hai lời tiên tri người 
đã nói về mình và về thầy Diêg ô thì cüng đều y thật. 

Hoặc сб kë nghĩ rằng tại người thấy sức binh 
trong mình càng ngày càng thêm lên mãi nên biết 
được không bao lâu mình phải chết, bởi vậy có 
nói trước mà nhằm thì cũng chẳng lạ gì. Nói vậy 
không lë, vi người còn nói tiên tri nhiều đều khác 
ша nhứt là chỉ bång giờ nào mình chết thì thấy 
cũng đều ửng nghiệm. Nhưng mà trước khi ta kể 
lại сйс việc xảy ra trong lúc người chết, thì ta còn 
kề lại đây một tích nầy nữa : là ngày mồng nấm 
tháng Fêbruario năm 1726 binh người trở một 
cơn rất nặng, xem các dấu bề ngoài thì ai nấy đều 
quyết pgười đã hòng lìa thế, nên các thầy lật đật 


__ ban các phép sau hết cho người cùng đọc kinh giúp 


kẻ mong sinh thì, Ai оду đứng chung quanh bất 
kỳ các thầy hay là giáo hữu thảy đều sa nước 
mắt mà xem người chịu cực lực dường như Кё 
tử đạo đang phải chịu khồ hình sau hết vậy, 


Khi đó cũng có ông Anrë Visô là bạn chí thiết 
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người. Ông nầy ở đó song đã khuya quả thi khôc 
lóc giã pgười một pben sau hết mà lui về nhà, 
Nhưng về đến nhà lòng lại сап nhớ tiếc thương 
nên nói cho cả phà hay cha Gioan yêu đấu 
còn sống một giây lác nữa mà thôi. Con trai ông 
ấy tên là Phêphinô là tré bấy lâu trước hay đi 
theo ông ấy mà thăm người, vừa nghe cha mình 
nói vậy thì rằng : « Cha đừng lo, cha Gioan chẳng 
có chết bây giờ, pgười sẽ chết trong tháng Martiô 
nhằm trong một ngày thứ sàu >x. Trẻ Phêphinô 
nói vậy Бойс bỡi ơn Chúa soi sáng cho nó, bay 
là bởi mấy lần nó đi thăm mà người đã nói trước 
với nó thì ta chẳng rõ, chỉ biết chắc một đều là 
lởi nó nói về người chẳng sai một ду, 

Vậy người qua cơn nặng ấy mà khá lại nhiều, 
coi như có lễ trông khá luôn được, song đến 
thắng Martiô thì người qua đời trong một ngày 
thứ sáu như trẻ Phêphinô đã nói. Người đặng 
chết trong ngày thứ sáu như nhiều lần người đã 
nói trước, là bỡi khi sống đã lắm chịu thương 
khó mà bắt cbước Chúa Kirixitô, thì khi chết Chúa 
cũ ng cho nguời đặng rên giống Chúa Kirixitô là 
chết trong ngày thứ зап, | 
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Cha Gioan sinh thì 
ACT MG RE 

Ai đã xem các đều ta đã kë lai trong câc đoạn 
trước nầy, khi thấy сас kẻ quen biết cha Gioan 
tại Neapoli gọi người là đứng thánh, thì chẳng 
còn lấy làm lạ nữa, Ai ai cũng đều nhắc đi nhắc 
lại các lời người đã nói ; phững ơn lạ nhiều kẻ 
dàng khối tật nguyền binh hoạn cầm bỡi lời người 
cầu cho, thì người ta cũng chẳng quên, nay nghe 
tin người dọn mình lia thé, thì hết thấy đều ау 
náy lo toan. Nhưng mà dầu các kẻ ngoài dòng 
bởi quen biết người mà gọi người là đứng thánh, 
thì chưa đủ mà tổ ra các nhơn đức người cho 
bằng các thầy dòng ở một nhà với người, đầu 
hằng ngày hằng thấy các việc nhon đức người 
làm mà cũng còn lấy làm lạ mà gọi người là một 
thầy dòng rất thánh ; là đứng thanh sạch lạ 
_ thường ; là mẫu gương giữ trọn luật phép; là 


thiên thần mặc lôt loài người cùng là như thánh 


Phanxicô thứ hai vậy : bỡi đó bịnh càng aäng mà 


126 Á th. Gioan Baotixita đệ Bugundia 


người càng gần lìa thế, thì ai nấy càng đem trí 
nhắc đến người. Đã mấy ngày bịnh người trở rất 
nặng mà làm cho người phải đau đớn nhức пһбі 
quá lë nên hay nghe người than thở rằng : < Lay 
Chúa tôi, Chúa thương đến tôi là (rùng nào, lạy 
Chúa là Chúa Trời tôi cùng trót mọi sự lòng têi 
yêu mến ». 

Các thầy thuốc đều đoán chẳng còn lễ gì mà 
trông chữa người cho đặng, nên thôi tới lui thắm 
viếng ; nhưng mà các thầy ấy đều thấy tỏ tưởng 
pgười càng gần chết thì thân xác càng đồi ra khác 
là mặt mũi người bấy lầu méc và lái säm, thì 
nay trở nên dó đa thắm thịt sáng láng tốt lành. 

Ngày 19 tháng Martio là lễ ông thánh Giuse 
người còn rắn làm lễ và giúp lễ một lần sau bết. 
Ngày ấy người hết sức giục lòng mến Chúa mà 
kết hiệp cùng B. G б. dưng trôt mình thuận theo 
thánh ý Chúa ; từ đó người còn sống đặng ba 
ngày nữa song chẳng làm lễ däug. 

Qua bữa sau các kẻ thân nghĩa tới thăm, thì 
thấy n :ười đã món súc lắm, song nơi mặt tô rạng 


khoái lạc và người hàng nói đi nói lại rằng: « Tôi 


ước cho chóng lìa khỏi xác nầy mà kết hiệp cùng 
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Chúa Kirixitô >. Nội sớm: mai ngày đó người don 
mình xưng tội và rước Mình Thánh Chúa làm 
của ăn đi đàng. Nghe người thống thiết Яп nắn 
và thở than hết dạ mến yêu Chúa, thì các thầy 
thầy đều cảm động sa nước mắt. Trước khi chịu 
lễ người hết lòng khiêm nhượng xin cùng cha bề 
trên và các thầy tha lỗi vì sợ hoặc đã trễ bỏ đều 
gì mà làm gương xấu trong nhà chăng. Khi rước 
lễ vừa rồi, mặt người liền phừng lửa kính mến 
Chúa, và dầu trong mình đau nhức mấy cũng cứ 
làm thỉnh nín lặng, chăm chỉ сат оп và nói khó 
cùng B.C.G., vì lòng người kính mến Chúa chi thiết 
nên chẳng sá đến sự đau đớn nhức nhối trong 
mình, chỉ chăm xem Chúa là đứng mình yêu mến 
mà thôi. 

Qua ngày 21 người chịu lễ một lần nữa. Lần 
nầy cỏ ông Anrê Visô ở đó, những thương tiếc 
khóc lóc dầm 46. Người liền ngó ông ấy mà rằng : 
« Sao ông khóc ? à đây chẳng nên khóc chút nào, 
vì tôi đã hòng được kết hiệp cùng Chúa tôi ». Ông 
kia nghe vậy thì гап cầm: mình, nhưng khi về 
nhà thì lại thương khóc mà nói cho cả nhà hay 
mình đã hòng mất cha Gioan yêu dấu, Đến chiều 
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ngày Ấy người chịu phép xức đầu thánh. Vốn КЫ 
làm phép trọng ấy, thì thường có kể đọc những 
câu kinh уйа tắc đề giúp Ке liệt giụe lòng tín, cậy, 
kính mến thở than cùng Chúa, song cha Hierô- 
nimô giúp người đã chẳng phải nói một lời, mà 
lại phải liệu cho người bớt thở than cùng Chúa, 
vì sợ than thở quá mà phải mệt lüi đi chăng. 

Ngày 22 người bào сас кё đứag chung quanh 
giường cho biết người đã gần lìa thé và chỉ hẳn 
giờ nào người sË qua đời. Khi đồng hồ đang lúc 
tám giờ, thì сб một người bạn thiết đến thăm 
cùng hỏi người như thường lệ rằng : < Nầy cha 
Gioan, nay cha ra sao? đêm nay có ngủ däng 
không » ? Người trả lời rằng : « Tôi lo dọn đẹp 
mà sang qua đời sau, chừng nửa giờ nữa thì 
xong ». Có một thầy dòng khác đến thăm thì người 
nói mình còn sống chút nữa mà thôi, Thầy kia 
hồi rằng chút nữa là bao lâu, thì người trả lời 
hết sức là một giờ nữa mà thôi, đoạn người thêm 
rằng : « Bây giờ là giờ thứ mấy ? > Thầy kia trả 
lời là giờ thứ tám. Người liền rằng: « Vậy thì 
chin giờ tôi sẽ sang kiếp khác n. Ấy ta xem giờ 
chất các thánh thì an nhàn là thề nào ! 
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Khi trước tám giờ ít phút cha Vinhxenxiô là 
cha linh hồn người đi ra khỏi phòng cùng hứa 
một giờ nữa sẽ trở lại. Người nghe vậy thì rằng ; 
« Một giờ nữa cha trở lại thì vừa lắm. Cha Vinh- 
xenxiô dầu nghe người nói vậy nhưng tưởng cũng 
chưa gấp gì, song cũng giữ lời hira mà trở lại nơi 
phòng người trước giờ thứ chín. Người thấy cha 
linh hồn mình trở lại thì vui mừng quá bội liền 
dựa đầu vào cánh tay cha yêu dấu mình mà ràng : 
« Xin cha ban phép giải tội lần sau hết che cen », 
Người chịu phép giải tội rồi thì rằng : « Bây giờ 
con xin giã từ ера, mai sau trên thiên đàng cha 
con lại sẽ gäp ». 

Đây ta còn kề một tích xảy ra cho cha Hiero- 


nimô nữa. Vốn trong mấy ngày người liệt nặng 


thì cha nầy ở luôn tại phòng mà giúp đỡ người, | 
Qua ngày 22 lúc đang tám giờ mai thì cha ấy toan 
đề người näm yên mà đi làm lễ. Người thấy cha 
_ ấy sửa đi thì rằng : « Trong mấy ngày nay cha 
hãng б cùng tôi luôn, nay đến chính giờ tôi Па thế 
sao cha lại bỗ mà di, cha һау ở lại qua chín giờ 
cha cũng còn kịp mà làm lễ đăng ›. Cha Hieronimô 
dầu nghe người nói như vậy, song tưởng người 
9 
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chưa chết gấp nên cứ việc đi làm lễ ; nhưag mà 
khi cha ấy vừa bước đi mấy bước thì như cỏ sức 
thiêng kéo người và Đức Mẹ hiện ra mà bảo cha ấy 
rằng : « Con đi đâu vậy, Gioaa hòng lia thế bây 
giờ ». Cha Hierenimô kinh hoàng сап động mà 
trở lại phòng người tức thì. Người thấy cha ấy trở 
lại thì vui mừng quá bội và truyện vẫn cùng cha 
йу về các sự trên thiên đàng như đã truyện vẫn 
cùng nhau đêm mới qua. Bóng chúc người thôi nói 
truyện và rằng: Bây giờ tôi đi, xin cha ban phép 
giải tội chung cho tôi». Cha Hieronimô rằng : 
« Khoan chút đã, cũng còn kịp ». Song người vừa 
nói vừa qui gối đọc kiah Cáo mình mà xin chịu 

phép giải tội, mà vừa chịu phép ấy rồi, tire thì sắe 
điện người liền đồi ra khác, cha Hieronimô lật 44! 

kêu сас thầy giúp nhà thươag đở người lên giường 
và hổi giwt chuông bão hiệu cho các thầy biết mà 

đến do: kinh giúp người trong puea sau hết. 

Khi các thầy tựu tới thì thấy người nằm xiều 
trên giường, ôm chặc cuốn luậtđòng vào lòng mà 
than thở rằng: < Lạy thánh phụ Phanxieô, bấy lâu 
nay con ở trong dòng, nếu đã trễ bỏ đều gì hay 
là chẳng ở cho xứag 1405 mà làm phiền lòng 


т 
— om ғылы» 7-4 


ғ”. 


14 -- Cha Gioan sinh thị 131 


thánh phụ, thì nay con xin thánh phụ thử tha 
cho con ». Đoạn người hôn ảnh chuộc tội cùng 
änh Đức Bà, sau hết xây lại nói củng các thầy 
rằng : « Tôi từ giã anh em, sau ta së gặp nhau 
trên thiên đàng ». Người còn hấp hối ít phút nữa 
đoạn qua đời bình an êm ái ; bữa đó là ngày 22 
tháng Martiô năm 1726, đúng chín giờ mai và 
cüng là nhằm ngày thứ sáu trong tuần lễ ; ấy vậy 
người đã qua đời chính ngày, chính giờ như 
người đã nói trước ; vừa đặng 26 tuồi và đã ở 
trong dòng dàng bảy năm, 

Các thầy thầy đều thươag tiếc cùng sa nước 
mắt, song ai nấy đều lấy làm lạ vì mặt mũi người 
dó da thẳm thịt vui mừng hớn hở tổ dấu người 
đã dàng nếm phước lạc thiên quốc như lòng ai 
nấy đều tin tưởng. Ai ai cũng nhắc lại сас gương 
nhơn đức người đã làm mà ngợi khen Chúa, vì 
đã ban ơn cho người dàng nên thánh dường ấy 
cùng tranh nhau lấy một hai món người đã dùng 
đề làm đấu khí như của thuộc về đứng thánh 
vậy. 

Chính ma qui cũng xưng ra ngttời đã chết 
lành và đã thẳng về thiên đàng, vì chưng có 


132 Á th, Gioan Baotixita đệ Bugundia 


người kia bị qui ám mà người ta đang làm phép 


trừ qui, thì nó trù ёо cha Gioan gọi người là quân 
Bugunđô và thêm rắng : « Khi chú Buzunđô ấy 
qua đời, thì Luciphe sai ta hai ngàn đến mà ngăn 
né chẳng cho lên thiên đàng, song ta chẳng làm 
gì được vì mỗi phầm thiên thần đều có một đứng 
xuống mà binh vực và đem linh hồn nó thẳng 
vào thiên đàng. Có người khác cũng bị qui âm 
khi người ta đem chút vải đã cắt lấy nơi áo dòng 
người quen dùng, đề ар vào mình nó, thì nó xưng 
rằng vải ấy đụng tới mình nó, thì làm cho nó 
phải đau đớn lắm, vì linh hồn cha Gioan ra khổi 
xác thì lên thiên đàng tức thì. 


ĐOẠN THỨ MƯỜI LẮM 


Về sự táng xác cha біоап 


Bởi khi còn sống người hằng giữ thân xác 
уеп sạch nên như đền thờ B. С. T. T. ngự trị, bỡi 
đó khi vừa tắt hơi thì xác người liền đồi ra khác 
tức thì, là bấy lâu trước bỡi bịnh hoạn mình hằng 
gầy võ và sắc diện tái xám, nay trở nên mập đầy 
tươi dó, cả mình đều mềm dịu xem như хас kể 
còn đang sống và mạnh khoẻ lắm vậy, lại bay 
mùi thơm tho. Phần thì thơm tho, phần thì tươi 
tấn tốt lành như kẻ trung tré khoẻ mạnh đang 


giấc ngủ vậy, nên các thầy mãi ngửi, luôn xem 


chẳng có biết nhàm, bỡi vậy cả nhà ai пау đều 
tin tưởng pgười đã dàng nên thánh mà chớ. 
Qua bữa sau là ngày thứ bày, các thầy rước 


xác người trọng thề đem đề tại nhà dòng hầu làm 
các phép cầu hồn và mai táng. Khi các giáo hữu 
ở gần nhà dòng vừa hay tin cha Gioan đã qua 
đời, thì độn duc mà rằng : « Đứng thánh đã qua 
đời x, Một lác thấy đủ hạng người tuôn đến nhà 
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dòng viếng xem хас người và cầu xin người nguyện 
giúp cho. Đến nơi ai nấy thấy xác người nằm 
trong săn bn phía bày đồ tang phục cầu cho kể 
đã qua đời, nhưng ngó xác người thì tốt tươi min 
cười dường như kẻ còn sống thật vậy, thì hết thầy 
đều süng sờ chẳng biết nói làm sao cho dàng. Ai 
ai cũng đều lin thật người đã nên thánh, nên tranh 
nhau сі о đặng сьпі dấu khí của thuộc về người ; 
йо dòng người đang mặc xúm nhau mà cắt, đến 
đỗi phải thay áo khác mà liệm chòn người. 

Khi ấy cha làm bề trên chung trong xứ đi khỏi, 
nên cha Gaetan là Lë trên riêng lại nhà thay mặt 
lo việc chôn cất. Boi thấy xác người mềm mai 
{бї tuơi thì cha nầy nghi hoặc, chưa dám chôn 


cấp, nhưng bữa sau là ngày Chúa nhut, sợ bất | 


tién thì cha ấy đã dạy chôn người chiều ngày thứ 
bây một cách đơn sơ như táng xác các thầy khác. 

Trong сас thầy có nhiều kẻ nhứt là thầy chép 
hạnh rgười và thầy coi giữ спа nhà dòng phàn 
rån vi pgười có tiếng rất nhơn đức và khi chết đã 
có nhiều dấu tổ ra npguời đã nën thánh, mà cất xác 
người một cách thưởng sự như vậy thì chẳng 
раі lë, vì vậy có thầy lấy lòng ngay thật mà bảy 
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tô cùng bề trên, nên cha Gaëtan nghi lại thì áy 
náy vì mình đã lỡ. 

Vừa cất xác người xong, thì ông Anrê Visô là 
kẻ rất thiết côt với người liền đến, Ông nầy đã ba 
ngày bôi khó ở nên chẳng đến thăm người được 
như thường lệ, bỡi do việc người sinh thì cùng 
mai táng thì chẳng hề hay biết. 

Đến khi hay tin người đã chết rồi thì đau 
đớn buồn bực cùng khóc lóc lu bù, mà khi nghe 
đã chôn xác người rồi, thì lại càng thắm thiết 
hơn nữa, mà пап nỉ nài xin cho dàng thấy mặt 
người, nay đã chết mà hoả nên tốt lành. 

Cha bề trên trước nghe biết các thầy nan 
trách vì chẳng cất хас người cách riêng cho xứng 
đáng thì đã áy пау, nay thấy ông Anré buồn гїп 
thảm pão quả thì động lòng, và dường như có ơn 
Chúa soi lòng nên nói cùng ông ấy rằng : < Thôi 
ông chớ quả buồn mà ngã lòng làm chỉ, ngày mai 
ông hãy tới đây thì sẽ đặng thấy mặt bạn hữu 

dấu yêu ông ». Âu là ý Cbúa đề vậy hầu cho 10 
rạng đức cả cha Gioan ra trước mặt thiên hạ như 
ta sẽ thấy sau nầy. Ông Anrë được lời cha bề trên 
hứa thì giảm bót phiền và liền sang nhà thầy Ca- 
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passô là kë quen làm thuốc cho các thầy trong 
dòng, n:à thuật lại n:ọi đều cho thầy ấy hay nữa. 


Thầy Capassô nghe biết các việc thì buồn, vì. 


хиа đã húa một đều cùng cha Gioan mà гау thấy 
chẳng lẽ ша giữ cho đặng. 

Cho rõ thì ta nbắc lại lúc trước kbi cha Gioan 
muốn trở về chết tại Rôma mà bề trên trong nhà 
ct Ẳng cho phép đi, vì vậy người biết mình sẽ chết 
{gi Neapoli, nên khi ấy nói với thầy Capassô rằng : 
« Từ đây tôi nên người thuộc về Neapoli, nên khi 
tôi chết rồi xin thầy bãy mà хас tôi mà xem cho 
tường căn bịnh, mai sau thầy có gặp người đau 
chứng bịnh như tôi, thì dễ biết đàng chuyên 
chữa ». Thầy kia liền hứa sẽ làm như ý người 
muốn, mà nay nghe đã cbën xác người rồi, thì 
sao mà giữ lởi mình đã btra với người cho được, 
Ông Anrê nghe thầy Capassô than tbi thì rằng: 
« Cũng còn được, vì cha bề trên đã hứa pgày mai 
sẽ cho tôi xem хас pgười, vậy thầy hãy đi cùng tôi 
và làm như ý người đã muốn », Thầy ấy liền hẹn 
giờ véi ông Anrê và cũng mời một thầy từng thạo 
việc mồ xẻ đi với củng đem theo Ít kể cần giúp. 


Các thầy nghe biết bề trên đã hứa cùng ông 
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Апгё, thì hiu ý bề trên muốn quật хас người lén 
mà chôn lại cho tử tế, nên ngLĪ хас đã chôn trần 
chẳng hòm vô gì, phải khí ầm át đã sinh, nay đào 
lên thật bất tiện nhiều bề quá, vì vậy lại nan (rách 
bề trên sao có ý như vậy. 

Cả đêm cha bề trên những nghi ngợi việc 
mình đã vội và lời các thầy nan trách mà cbẳng 
пей đặng, vừa sáng liền day mội thầy đào đất cho 
khéo mà đem хас người lên, thầy kia liền vưng 
làm tức thì. Các thầy thấy xảc người cũng tốt tươi 
mềm địu y гіш bữa trước chẳng dấu sình hay là 
đồi dạng chút nào, thì liền nhận biết là thật ý Chúa 
muốn dùng các sự xảy ra dë 10 ra cho thiên hạ 
biết cha Gioan đã nên thánh, nên hết thảy đồng 
thanh cám tạ ơn Chúa. 

Khi thầy Capassô, ông Anrê và các kẻ tùy 
hành đến, thì cũng đều sing sờ và lấy làm lạ như 
các thầy, vì xác nguời cứ tươi tốt mềm dịu luôn, 


Ai nấy đều rập đoán phải liệm xác người vào 


hòm qui báu cùng chôn riêng một nơi cho phải 
thề. Уа tức thì có người quen biết nhà dòng liệu 
mua quan lài mà dưng cúng, 

Đoạn thầy thuốc mồ xác người thì thấy lớp 
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da mông bọc trái tim dá hư nát hết, phồi thì hư 
thúi nhiều nơi, mà lẽ thì bay mùi hôi thúi, song 


lại bay mùi thơm tho ; thấy cơ thê trong mình 
người hư nát như vậy, thì mới гб lúc còn sống 
người đã phải đau đớn quá sức là thề nào, lại đã 
bịnh đến chừog đó mà còn sống thì thật là phép 
lạ mà chớ. Cỏ thầy chích thử trái tim thì mắu tươi 
tốt liền chẩy ra nhiều ; các bồn đạo đang ở sẵn 
đó liền lấy khăn thấm máu ấy mà đem về như của 
quí báu vậy. Mà bởi đông đảo дай sinh ồn ào, 
nên bề trên biều mọi người phải tàn về chỉ đề ít 
người ở lại mà thôi ; cha con ông Anrê cũng còn 
ở lại liền lấy viết chi mà hoạ hình người đề sau 
in ra mà cho bồn đạo. Xong rồi bề trên đạy liệm 


xác người vào hòm đã sẵn, đậy nắp cùng niềng - 


lại tử tế và đề tạm nơi đất thánh nhà dòng. 

Khi dân sự cả thành đều hay biết các việc đã 
хау ra nơi nhà dòng, thì hôm sau kéo tới cửa 
nhà dòng củng nơi đất thánh nài xin cho đặng 
thấy хас cha Gioan mà cung kính. Các lhầy lưỡng 
lu song rồi cũng đành mở nắp quan tài nhữ 
người ta xin. Vừa mó nắp hòm thì các bồn đạo 
liền xúm lại mà ai nấy đều sững sờ, vi thấy xác 
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người cũng сі tươi tốt đã chẳng kém mấy bữa 
lrước mà lại xem ra càng tốt hơn. Có Её lấy tay 
vuốt rờ, Ке hôn kính, người khóc than, song ai 
ai cũng muốn cho đặng chút dấu kbí hoặc bỡi 
mình nguoi hoặc бі đồ người đã dùng ; bề trên 
khiến dạy thì trải tim liền chẩy máu ra cho người 
ta thẩm lấy. Khăn đội đầu người phải thay di lại 
nhiều lần vì những cải đã đội cho người phải cắt 
nhỏ mà phân phát cho bồn đạo cũng chưa phi. 
Mà chẳng phải nội dàn chính ở thành Neapoli хіп 
lấy dấu khí mà thôi, song những người nước khác 
đang ở đỏ cũng có nhiều Её xin như vậy nữa. 

Có một đều ai cũng lấy làm lạ quá tri là ngưởi 
đã phải đau hư tồn lâu ngày, nay đã chết rồi mà 
trải tim cứ chày máu tôt tươi, dầu ké từng thạo 
nghề làm thuốc cũng chẳng hiều đặng mà phải 


_ xưng ra đỏ thật là sự lạ quả sức tự nhiên. Như 


môt tbầy thuốc kia trước tiên muốn cắt ngbĩa sự 
trái lim người tuy chết mà còn chảy ra máu tươi 
là sư tự nhiên, song khí nghe củng suy xét các lễ 
các thầy khác biện luận thì rằng : « Thôi luận 18 
chỉ lắm cho phọc, str ta thấy đây là đều quá sức 
tự nhiên mà chớ ». 


` 
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Dầu người qua đời đã dàng bày ngày rồi ша 
xác cứ còn tươi tốt nên dân sự kính viếng chẳng 
hề thôi ; bỡi do các đứng bề trên tại nhà dòng 
định phải trình cho đức tông lãnh giảm mục đang 
coi sóc địa phận hay. Đức Cha vừa được lin, thì 
liên sai hai người thay mặt đến mà xét tra cho 
hắn các sự đã xảy ra tại đỏ. Khi bai đứng thừa sai 
đến, mà mắt thấy nhãn tiền các sự như đã kë 
trên, thì sững 50 mà rằng : « Thật Chúa đã ở lạ 
lùng cùng tôi tớ người mà chớ ». Đoạn khuyên 
các thầy cất xác người riêng một nơi cao ráo cho 
khói mưa gió ầm ướt mà muc nát di. 

Các thầy đóng nắp quan tài cùng quyết đề 
tam nơi đất thánh cho đến khi dọn xong chỗ 
riêng xứng đảng mà chộn cất. Mà khi bồn đạo 
hay tin chiều ngày 28 cât xác cha Gioan thì lại 
tựu tới rất đông mà nài xin cho đặng thấy mặt 
người mà cung kính nguyện xin riêng cùng người 
cầu giúp cho mình một phen nữa, vì khắp xứ ai 
nấy đều kháo láo về các ơn lạ nhiều kẻ đã đặng, 
bi nhờ lời cha Gioan cầu cho. Các thầy cực 
chẳng đã phải chìu ý bồn đạo mà mở nắp hòm 


một lầu nữa. Ai nãy thấy xác người cũng còn 
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tươi tốt như thưởng, song con mắt lại sáng tốt 
hơn ; bề trên dạy тд! tiếng thì máu nơi trái tim 
lại chảy ra cho người ta thấm lấy. Nhưng mà 
chẳng lễ đề xác người vậy hoài mà chẳng chôn 
cất, nên các thầy lại đậy nắp hòm đề tạm một nơi 
trong nhà thờ cho đến ngày mồng năm tháng 
Aprili thì chôn vào mồ đã xây riêng nơi nhà thở 
gọi là nhà thờ thánh giá. 

Qua nắm 1810 người ta dỡ nhà thờ ấy đi, nên 
xác người phải dòi sang chôn tại nhà thờ Đức 
Bà là nữ vương các đứng thiên thần ; đến năm 
1865 thì lại dời qua Rôina táng tại nhà thờ ông 
thánh Bonaventura trên gò Palatinô là chính nơi 
xưa người đã vào dòng cũng đã tổ ý muốn chết 
tại dé. 

Ấy vậy lời người nói cùng các thầy tại Neapoli 
rằng: « Tôi chẳng nằm trong đất thánh các thầy » 
thì nay nên thật mọi đàng mà chó. 


DoAN THỨ MƯỜI SÁU 


Kë mấy ơn lạ bô:1 dấu khí cùng nơi 


mồ cha Gioan mà ra 
SR ED 

Trong đoạn trước ta đã thấy kë các sur la lùng 
xảy ra khi hòng táng хас cha Gioan, nên đầu khi 
đã an tàng người rồi, сас bồn đạo cũng còn cầu xin 
khần nguyện cùng người, nhứt là khi bề trên trong 
Hội-thánh tra xét tính hạnh cùng các sự lạ đã 
xã y ra, thì lòng bồn đạo càng sốt sắng nguyện xin 
cùng người hơn nữa, bởi đó nhiều người lại 
dáng nhờ ơn phần hồn phần xá», nay ta lược kề 
it tích mà thói. 

Cha kia tên là Leopoldà quê ở thành Neapoli 
phải đau nặng đã 25 ngày các thầy thaôcs đều ché 
chạy hết, nên người ta đã liệu cho người chịu 
các phép sau hết cùng dọn mình chết lành, vì 
chẳng còn trông sống đặngz nữa. Đang khi ấy có 
một thầy dòng đi đàng ghé thăm thấy vậy, thì 
khuyên các kẻ giúp cha ấy hấy lấy chút đấu khí 
bỡi đồ thuộc về cha Gioan Baotixita đệ Bugundia, 


даа есімде лада дек уел сб. Lasan | Е | 


к Гы? le 2,2 М p À f, 
— 27% PRET S — — 6 


Ñ жа 


16 — Ơn lạ bôi dẩu khi cùng nơi mồ 143 


mà đặt vào mình cha Leopolđô hầu xin cha Gioan 
cứu giúp. Сас kẻ giúp liền làm theo nhu lời thầy 
dòng kia khuyên. Khi vừa đặt dấu khí nơi trân 
cha Leepoldô, thì cha ấy liền thở mạnh, kẻ giúp 
thấy vậy liên mừng mà xúm lại kêu người, vì đã 
mấy bữa người näm như chết chẳng thấy 
thở. Cha Leopolđô hiều rõ người ta kêu mình, 
song bởi còn yếu quá trả lời chẳng đặng, một 
làm dấu cho người ta biểt mà thôi. Có Кё lật đật 
đi mời thầy thuốc, thầy đến thăm thì biết kẻ liệt 
dầu còn yếu song chắc đã thoát khói chết, nên 
nhìn tổ ấy là ơn lạ cha Gioan đã cầu bàu cho cha 
Leopolđô mà chớ. 

Một người khác tên là Giuse Côrađô làm 
nghề đóng giày, cũng bỡi chuyên nghiệp mà 
phạm dao đứt gần ngón tay, khi lành thì gân rút 
lại nên làm nghề như trước chẳng đặng. Chịu tật 
đã mười bốn nám mà chẳng thuốc gì giảm bớt 
đặng. Khi ông ấy nghe người ta kê сав ơn lạ cha 
Gioan Baotixita đệ Bugunđia cầu Бап cho ké kêu 
xin người, thì đem lòng trông cậy mà rằng : « Tôi 
cũng trông người thương giúp đến tôi x. Đoạn 
đem lòng trông cậy kêu хіп mà đặt chút đồ thuộ 3 
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về cha Gioan vào nơi ngón tay mắc tật, tức thì 
nghe như có cải gì го ray trong ấy đó là máu lại 
bắt đầu châu lưu vào nơi eó tật nên liềa hết co 
rút, và ngón tay đặng lành đặng sức lại như hồi 
chưa đứt, Các thầy thuốc trước đã từng biết lật 
ông ấy là nan trị, nay thấy thiệt lành mọi bề, thì 
xưng га là ơn lạ nhờ cha Gioan cầu Бап cho mà 
chớ. 

Người cũng hiện ra mà cứu giúp kë cầu khần 
cùng người như tích sau nầy là ông Phanxicô 
Badenlinô phải đau thương hàn nặng lâu ngày 
chẳng giảm, nên thầy thuốc cùng mọi người đều 
đoán chẳng lễ mà trông sống dàng nữa, bởi vậy 
đã liệu cho ông ấy chịu các phép sau hết cùng 
dọn mình chết ¡nà thôi. | 

Khi dó em ruột ông ấy đến thăm, thì thúc 
giục trông cậy kêu xin cùng cha Gioan thì chắc 
së đặng người nhậm lời mà cho khỏi binh chẳng 
sai, Nói đoạn thì lấy tấm vãi đã thấm máu nơi 
trải tim cha Gioan, đầm vào bác nước mà đem 
cho ông Bađenlinô uống. Ông nầy liền uống mà 
trong lòng thầm thĩ kêu xin rằng : « Lạy Cha 
Gioan, nầy tôi phú hồn xác tôi cùng con cái tôi 
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xin cha thương cứu ». Qua đêm sau trong khi 
ngủ thì ông ấy thấy nhiều thầy dòng ông thánh 
Рһапхісб đi ngang qua trước mặt, những thầy đi 
trước thì ông ấy nhận biết vì đã thấy hình, còn 
thầy đi sau hết thì chẳng biết là ai ; khi thầy lạ 
đi cuối cùng đến ngay ông ấy thì ngừng lại mà 
rằng : « Tôi là cha Gioan Baotixita đệ Bugundia, 
con hãy vững lòng trông cậy, ơn con khän nguyện 
thì cha sẽ cầu һап cho con dàng >x. Khi sång dậy 
ông ấy kêu cả nhà mà thuật lại cho hay sự mình 
đã xem thấy, song hai ngày sau bịnh lại nặng hơn, 
bữa đó em ruột lại đến thắm cùng hỏi ông ấy đã 
khấn hứa đều gi cùng cha Gioan chưa. Ông kia làm 
dấu mà tra lời rằng chưa ; người em liền đặt lời: 
khấn mà đọc cho anh lặp theo. Khi lặp theo vừa 
xong tức thì liền hết ho, trong mình lại sức, bịnh 
nghèo biến mất nên khỏi hai ngày ông ấy däng 
mạnh lại như thường. Có khi người cũng hiện ra 
cùng Ке cầu khần song chẳng làm ơn phần xác chi 
giúp phần hồn mà thôi, như tích sau nầy: Có thầy 
kia tên là Bachalé cũng thuộc về dòng ông thánh 
Phanxicê, lúc cha Gioan dọn qua đời thì thầy ấy 
cũng có giúp người, nay thầy ấy phải đau nặng 
10 
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thì nguyện xin người cứu giúp. Người liền hiện 
đến cho thầy ấy thấy mà bảo гапа; < Hi thầy, 
thánh ý Chúa định cho thầy phải chết trong cơn 
binh nầy, nên thầy bấy lo dọn mình cho sẵn », 
Mà thật cách ít lâu thầy Bachalê chết trong cơn 
bịnh ấy như người đã bảo trước. 

Vốn người cầu Бап các ơn phi thưởng cho 
hết mọi thứ người chẳng kỳ hạng nào, song nhứt 
là người hay thươag giúp những trẻ con mới sinh 
và những người phải cheo leo khi sinh đẻ, bỡi 
vậy các thầy thuốc cùng những Кё làm mu bà 
trong đời ấy quen đeo dấu khí của người trong 
mình phòng khi trắc trở nguy hièm, thì dùng 
mà xin ов người cứu giúp mà thường đặng như 
lòng sở nguyện. 

бап nữa có đều này cũng nên ghi nhớ là 
thường сас ơn lạ nhờ người cầu thay cho mà dàng 
là bỡi dùng vải đã thấm máu nơi trải tím người ; 
hễ khi đề vải ấy vào mình kë liệt mà thấy máu 
thấm trong vải nên đỏ tươi là dấu chắc sẽ đặng 
ơn khần nguyện ; còn khi đề vải ấy vào mình kể 
liệt mà máu cứ khô lợt, thì là dấu chẳng đặng 
ơn mình xin, 
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Ma qui cũng phải sợ hãi người nữa, vi có 
một đàn bà kia phải qui ám đã lâu, đến khi làm 
phép trừ qui thì nó гапа: « Әй bốn mươi nắm пау 
tao dàng quyền quản cai trong хас nầy, mà пау 
phải đuôi ra thì tức tối lắm ». Thầy trừ qui liền 
hỏi rằng ai đuôi mầy га? Nó lấy tay chỉ mồ ông 
Gioan mà rằng : « Cái người nằm đó ». Nói đoạn 
liền ra khói xác nó đã ám. Song nhứt là người có 
phép trừ qui ra khổi linh hồn người ta như lời 
một cha thông thải sốt sáng đã сб dự tra tính 
hạnh người trong việc phong thánh nói rằng : 
« Chẳng lưỡi nào mà kề cho xiết đặng B. С. Т, 
đã ban cho cha Gioan dàng phép làm cho kë có 
tội trổ lại là thề nào ! Từ ba năm nay là từ hồi 
người mới qua đời cho tới giờ, mỗi lần tôi ngồi 
toà giải tội mà gặp những đều rôi rit ; vì айр phải 
kë yếu đuối, hoặc cửng côi, hoặc bởi đã quen 
hay là bỡi lë khác mà даш sa trong đàng tội lỗi, 
thì tòi cầu khần cùng cha Gioan, mà chẳng bao 
gió người bỏ lời tôi га vô ich. Bởi tôi thấy phô 
kể ấy chẳng có lòng muốn dứt bỏ đàng tội lôi, nên 
chẳng biết liệu làm sao mà giải tội cho nó được, 
уі vậy tôi khuyên nó tới mồ người làm việc chín 
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ngày mà xin ơn người cứu chữa. Nó vưng làm 
như tôi khuyên, đến khi trở lại toà giải tội thì lòng 
ra khác hẳn mọi bề, trước là sói dữ гау trở nên 
cbiên lành ; trước 15,20 năm đã chẳng đến toà 
cáo giải vì chẳng chịu phép giải tội đặng, rày mỗi 
tuần lại xưng tội ; trước chẳng hề biết tới bàn 
thánh, rày mỗi ngày rước Chúa vào lòng. Hễ khi 
tôi gặp kẻ tội lỗi vào toà thì tôi thầm thĩ cùng 
người rằng : « Nầy cha Gioan, chiên lạc nầy cha 
đã đưa đến cùng lôi, thì làm cho nó trở lại nên 
tháph và bền dé là pbân sự cha, chớ chẳng phải 
là việc tôi lèm пбі được, tôi phân phô cùng cha 
trước mặt Chúa ». Đoạn tôi nói củng nó rằng : 
« cha phú thác con trong tay cha Gioan, con hãy 
đi viếng mồ người mà trông cậy Кёп xin người 
cúu giúp x. Mà hé nó ngbe lời tôi khuyên mà tới 
Еріп nguyện rơi mồ người, thì chắc là dàng lòng 
ăn năn trở lại cho thật cùng bền dó trong đàng 
lành mà bồi thưởng việc xưa đã lầm lỡ ». 

Sau hết khí người còn sống thì thân хас, áo 
mặc, dö dùng, phòng ở đều bay mùi thơm tho, 
pay поі mồ người cũng bay mủi thơm như vậy, 


mà Её ai tói đó mà nguyện xin ơn nào, nếu ngửi 
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biết có mủi thơm bổi mồ mà bay ra, thì là dấu 
chắc sẽ đặng như lòng mình trông ước. 

Khi người vừa chết đặng bốn năm là nắm 
1780 thì đức giám muc địa phận Neapoli dạy tra 
xét tính hạnh người, khỏi ba năm các việc mới 
xong, thì gổi tàu Toà Tháph mà xin phong thánh 
cho người. Вау giờ nhiều nơi cũng gởi đơn tàu 
xin như vậy, song mắc nhiều đều ngăn trở, nên đến 
năm 1£69 Đức Giáo tông Phiô thứ chín mới ban 
nhận xét lại tinh hạnh người mà phong thánh, 
đến năm 1916 ngày mồng sáu tháng Januariô Đức 
Giáo tông Bênêđiiô thứ muởi läm phong người 
lên bực đáng kinh, trông cậy chẳng bao lâu người 
sẽ đặng lên bực à thánh mà chớ, 
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